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BỘ MẬT TÔNG 
(BỐN TẬP) 


Dịch Giả: Thích Viên Đức 
Bộ Mật Tông - Tập 4 
Mục lục :1 


1. Kinh Đại Đà La Ni mạt pháp trung nhất tự tâm chú 

2 - 3. Văn Thù Sư Lợi căn bổn Nhất Tự Đà La Ni kinh 

4. Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát chú tạng trung nhất tự chú vương 
kinh 

5, Uế tích Kim Cang thuyết thản thông đại mãn Đà La Ni pháp 
thuật linh yếu môn 

6. Uế tích Kim Cang cấm bách biến pháp kinh 

7. Thần biến diên mạt pháp 

8. Phật nói Bắc Đầu Thất Tinh diên mạng 

9. Phật nói thất tinh chơn ngôn thân chú 

10. Kinh nhất thiết công đức Trang nghiêm vương 

11. Phật nói kinh Trang Nghiêm Vương Đà La Ni chú 

12. Phật nói kinh Trì cú Thân Chú 

13. Kinh Tăng Huệ Đà La Ni 

14. Quán Thế Âm khuyết trừ nhất thiết nhãn thống Đà La Ni 
15. Quán Thế Âm linh chỉ căn cụ túc Đà La Ni 

16. Hoạch chư thiền tam muội nhất thiết Phật pháp môn Đà La 
Ni 

PHỤ THÊM - 1. Thiên I. Lời tựa của ông Tưởng Duy Kiều 

PHỤ THÊM - 2. Thiên II. Tịnh tọa công phu 

PHỤ THÊM - 3. Thiên III. Lục diệu pháp môn 

PHỤ THÊM - 5. Thiện V. Kết quả 


1. Kinh Đại Đà La Ni mạt pháp trung nhất tự tâm chú 


Đại Đường, Thiên Trúc Ngài Tam Tạng 
Bảo Tư Duy phụng chiếu dịch Phạn văn ra Hoa ngữ. 
5a Môn Thích Viên Đức dịch thành Việt văn. 


Như thật tôi nghe, một thời Đức Phật ở cõi Trời Tịnh Cư, các thứ 
trang nghiêm không thể nghĩ bàn, tất cả chúng Bồ Tát an trụ trong 
hội ấy, cùng các Thiên Long, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tô La và hết 
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thảy tỉnh tú Thiên Tiên, đều là những vị Thập Địa Bồ Tát phương tiện 
hóa hiện ở nơi hội này. 


Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn ngồi trên Liên Hoa Tạng thế giới, quán 
xét hết thảy đại chúng các Trời và Thiên Tiên. Vì muốn lợi ích tất cả 
chúng sanh thời mạt thế sau này, Ngài nhập nơi đảnh Tam muội của 
tất cả Như Lai tối thượng đại Chuyển Luân Vương, liền ở giữa chặng 
mày phóng một đại hào quang, hào quang kia chiếu khắp mười 
phương thế giới hết thảy các Phật sát, trong ấy chúng sanh nào gặp 
được ánh hào quang thảy đều vui mừng. Hào quang kia chiếu khắp 
rồi, trở về đến chỗ Phật nhiễu quanh ba vòng rồi nhập vào đảnh của 
đức Như Lai, đương khi nhập vào lại hiện ra các tướng trang nghiêm, 
trong hào quang ấy thoạt nhiên có tiếng: "Ta là Nhất Tự Chú Đại 
Chuyển Luân Vương”. Vô lượng Thiên Tiên đoanh vây cung kính. 


Bấy giờ trong hào quang lại phát ra tiếng bảo đức Thích Ca Như 
Lai rằng: "Ta là tất cả Như Lai Trí huệ Chuyển Luân Vương Nhất Tự 
Tâm chú”. Với tất cả quá, hiện, vị lai, hết thảy chư Phật. "Ta là Tối 
thượng Bí Mật Tâm chú”. Phật Bảo Cái, Phật Ta La Thọ Vương, Phật Vô 
Lượng Quang, Phật Vô Thắng, Phật Diệu Nhãn, Phật Diệu Tràng, Phật 
Hoa Vương, các Phật kia, các Ngài khắp đều đã nói, hết thảy vô lượng 
quá khứ chư Phật cũng đều tùy hỷ. Ngài, nay sẽ vì vị lai chúng sanh, 
diễn bài chú đây, khiến các chúng sanh được đại lợi ích. Bấy giờ đức 
Thế Tôn thấy nghe đó rồi, bảo các đại chúng: Các ông nên biết, thế 
nào gọi là: "Nhứt Tự Chuyển Luân Vưong Chú”. 


Liền đó nói chú rằng: BỘ LÂM (Bột Lung hay Bột Lỗ Úm). 


Khi bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo các chư Thiên Tiên 
chúng: "Các ngươi hãy lắng nghe, đây là Diệu Cát Tường Đồng Tử Đà 
Ra Ni”. Ta nay muốn nói pháp MẠN ĐÀ LA (Đàn pháp), phép niệm tụng 
và pháp hỏa thực, khiến chóng thành tựu. Hoặc nếu có người năng trì 
Diệu pháp tối thắng Đà Ra Ni này, hoặc không biết ngày cát tường và 
các tỉnh sao v.v... Các chư Thiên Thần chớ nên vì đó mà làm chướng 
ngại. Hoặc nếu có người hay tu hành các giáo pháp của ta, thì các 
chúng chư Thiên phải hộ trì người ấy, tất cả quỷ thần và hết thảy độc 
ác Tỳ Na Dạ Ca cũng phải giữ gìn gia hộ không được làm tổn hại, hơn 
nữa phải phương tiện mà hộ niêẹm, với mười lực trong kinh giáo 
khiến sanh lòng tin hiểu. Nói lời ấy rồi liền nhập vào chánh định, gọi 
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là "Tất cả Như Lai đảnh sanh Tam muội” có công năng trừ diệt nghiệp 
bất thiện của các hữu tình. 


Khi ấy đức Thế Tôn nhập vào chánh định kia rồi, mười phương chư 
Phật quan sát thấy Như Lai tại Thanh tịnh Thiên cung, mỗi mỗi đều 
vân tập đến hội này, cùng nhau cung thỉnh đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
nói Thân chú mà thuyết kệ rằng: 


Phật nói đại oai đức 

Vì lợi các hữu tình 

Hay thành hết thảy chú 
Nguyện ấy đều đảy đủ. 
Tất cả Phật đã nói, 

Chú Vương này oai đức 
Hay ở trong các chú 

Một chữ làm Tôn thượng. 
Đảnh sanh đại oai đức 

Sức kia khó nghĩ bàn, 
Khéo trừ các y tà 

Thoái các ác tỉnh tú. 

Độc hại mẫu thân thảy 

Và Na Dạ Ca kia, 

Ác loại các quỷ thân, 

Ép bức hữu tình ấy. 

Sau này trong đời trược, 
Tụng trì được an vui, 

Lành thay! Thây trời người, 
Nguyện vì chúng sanh nói. 


Khi ấy, mười phương chư Phật nói tụng này rồi vắng lặng mà an 
trụ, đang khi ấy ba ngàn Đại Thiên thế giới, tất cả chỗ trụ xứ của hữu 
tình, trong ấy thoạt tiên phóng đại hỏa diệm oai quang sáng đỏ rực 
rỡ, vẫn đều không thương tổn một loại hữu tình. Bấy giờ Đức Thích Ca 
Mâu Ni Như Lai, quán sát hết thảy Thanh tịnh Thiên cung, dạy các đại 
Bồ Tát và các Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên Tiên cùng các đại chúng 
rằng: Các ông lắng nghe, liền nói tụng rằng: 


Bảo các Phật tử thảy, 
Các ông nay lắng nghe, 
Ta nay nói chú này, 
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Đầy đủ các công đức, 
Sau này khi đời ác, 

Pháp ta sắp muốn diệt, 
Hay ở trong thời ấy, 

Hộ trì Mạt pháp ta, 

Hay trừ ác thế gian, 

Độc hại các quỷ thần, 

Và các Thiên, ma, nhơn, 
Hết thảy các chú pháp, 
Nếu nghe danh chú này, 
Thảy đều tự nép phục, 
Sau khi ta diệt độ, 

Phân khắp Xá lợi rồi, 

Sẽ ẩn các tướng tốt 

Biến thân làm chú này, 
Phật có hai thứ thân, 
Chơn thân và Hóa thân, 
Nếu hay cúng dường ấy, 
Phước đức không có khác, 
Chú này cũng như thế, 
Tất cả các trời, người, 
Thường sanh lòng hy hữu, 
Thọ trì và cúng dường, 
Đã được các công đức, 
Như thân ta không khác, 
Công đức chú vương này, 
Ta nay chỉ lược nói. 


Khi ấy đức Thế Tôn nói tụng này rồi, vì các chúng trong hội này nói 
pháp Chuyển Luân Vương Như Lai Đảnh Kế. Có công năng hay khiến 
các pháp của kẻ khác liền chóng hủy hoại, hay khiến tự pháp của 
mình chóng đắc thành tựu. Hết thảy Bồ Tát đều đồng khen ngợi. Ở 
chỗ niệm tụng, chu vi bốn phương năm trăm dịch nội (500 trạm, 1 
trạm 30 cây số). Tất cả ác quỷ đều tự chạy trốn. Hết thảy chú Sư thọ trì 
bổn pháp, nghe chú này rồi thảy đều hủy diệt. Tất cả các trời đã có 
thân thông thảy đều thối thất. 
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Người trì chú này muốn diệt pháp kẻ khác, hay không diệt pháp 
kẻ khác, do người trì chú để niệm nơi ấy. Tất cả thế gian và xuất thế 
gian các kẻ trì chú và các ác tỉnh thảy đều bẻ gãy. 


- Nếu kẻ thiện nam, vì hộ Đại Thừa, hoặc vì tự thân, hoặc đối oán 
địch, nên lấy một nắm cỏ xanh, niệm Thần chú này, chú vào 108 biến, 
ý giận người kia lấy dao chém cỏ, niệm nghĩ hoại diệt pháp kia, tức 
liền hủy diệt. 


- Nếu muốn khiến người trước kia, chú pháp của họ không thành 
tựu, tụng chú này bảybiến, lấy tay nắm lại, ý thuộc người kia, tức 
không thành tựu. 


- Nếu muốn khiến người trước kia không thành tựu ấy, tức mở 
nắm tay ra, liền trở lại được như cũ. 


- Nếu người muốn làm phép này, trước phải tắm rửa sạch sẽ, mặc 
y thanh tịnh, phép mình làm liền được thành tựu. 


- Nếu muốn hộ trì cho người khác, tất cả ác quỷ, đều không dám 
gần, người trì chú này hộ được thân mình và thân kẻ khác. Kêu gọi 
quỷ thần, sai khiến quỷ thần, mưu cầu sự nghiệp, đều dùng chú này. 


- Nếu trì các Thần chú mà không có thần lực hiệu nghiệm, nên 
tụng Thân chú này một trăm vạn biến, liền được thành tựu, sở đắc 
cảnh giới, nếu không có hiệu nghiệm thì vị thân kia sẽ tức tiêu diệt. 


- Nếu muốn Thiên thân đến để sai sử. nên lấy dầu mè, bơ, mật, sữa 
chín hòa lại. Lấy một ít, mỗi nhúm đọc Thần chú một biến, bỏ vào 
trong lư lửa thiêu, mãn một trăm lẻ tám biến, mỗi ngày ba thời cho 
đến nội trong bảy ngày, vị thần kia liền đến, vì mình làm kẻ sai sử. 


- Nếu muốn hàng phục chư Thiên, lấy một trăm lẻ tám miếng rau 
đáng, cứ mỗi miếng tụng chú một biến bỏ vào trong hơ lửa. 


- Nếu muốn hàng phục vị thân nào thì niệm đến danh tự vị ấy, 
mỗi ngày ba thời làm phép, đến nội trong bảy ngày, vị ấy liền đến 
hàng phục. 
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- Nếu muốn hàng phục các Long nữ, lấy bơ, mật, sữa mỗi ngày ba 
thời, tụng chú 108 biến, bỏ vào trong hơ lửa thiêu đốt, nội trong bảy 
ngày tức được thành tựu. 


- Nếu hàng phục kẻ Dược Xoa và Dược Xoa nữ, làm y như pháp 
trước, lấy sữa chín, cơm, thiêu đốt, liền được thành tựu. 


- Nếu muốn hàng phục Kiền Đạt Phạ và kẻ nữ ấy, thiêu tất cả 
hương, làm y như pháp trước, thiêu các thứ hoa, tất cả Bát Bộ nữ thần 
liền đến để hàng phục. 


- Nếu muốn hàng phục Chơn Bà la môn, lấy danh hoa tốt và hột 
cải trắng, làm y như pháp trước liền được như ý. 


- Nếu muốn hàng phục những người Phiệt Xá, lấy bơ, sữa, phô ma 
làm y như pháp trước, liền được thành tựu. 


- Nếu muốn hàng phục Thú Đạt La, lấy bơ, đất hòa lại làm y như 
pháp trước. 


- Nếu muốn hàng phục tất cả người ác và các ác tỉnh tú, lấy bơ và 
dầu mè, thiêu cũng y như pháp trước, như trên đã nói, cần phải nội 
trong bảy ngày, ngày ba thời thiêu những thuốc thơm, tắm rửa sạch 
sẽ, tụng chú 108 biến, tức được thành tựu. 


Lúc bấy giờ đức Thế Tôn nói lời ấy rồi, gọi Ngài Văn Thù Sư Lợi dạy 
rằng: Trong chú pháp của ông có những oai lực như trên, đối với đời 
mạt thế sau này, pháp đây hay khiến tất cả chúng sanh, hành dụng 
thọ trì, lại có các thứ pháp khác nữa, ta nay chỉ lược nói, nói lời ấy rồi. 


Bấy giờ đức Thế Tôn vắng lặng mà an trụ, khi ấy bốn bộ đại chúng, 
bạch đức Thế Tôn rằng: 


Bạch Thế Tôn! Cầu xin Ngài mở lòng từ bi, nói các phương pháp để 
cho chúng sanh ở mạt thế sau này được An-Lạc lợi ích. 


Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Nỉ lại quán sát thanh tịnh Thiên 
Cung, dạy Ngài Diệu Kiết Tường đồng tử rằng: Ông nên lắng nghe! Ta 
nay lược nói một chữ chú Chuyển Luân Vương oai đức và phương tiện 
họa tượng, vì khiến các hữu tình trong đời ác thế ít tỉnh tấn kém trí 
huệ sáng suốt, không thể thọ trì rộng pháp họa tượng, cho nên ta nay 
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chỉ lược nói phương pháp họa tượng vì muốn lợi ích các hữu tình, mau 
được nghĩa kiết tường. 


Nếu muốn thọ trì pháp tối thắng thì hãy lấy một lụa trắng mới, 
dài một trượng, rộng sáu thước (một trượng bằng 10 mét Tàu), chưa 
cắt chỉ, không nên lấy keo làm màu sắc. Họa sư vẽ tượng phải nấu 
nước hương thơm, tắm rửa sạch sẽ, mặc y mới thanh tịnh, thọ trì Bát 
Quan trai giới, nên họa tượng đức Thế Tôn làm Chuyển Luân Vương, 
dung mạo đang nói pháp, làm chủ tất cả thế giới. Dưới tòa họa Thánh 
Phạm Vương, Ngài Bồ Tát Kim Cang, phía trên tượng đức Thế Tôn vẽ 
Thiên tử rưới những tràng hoa, dưới tòa vẽ người trì chú. 


Khi bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại nhìn Ngài Diệu Kiết Tường 
đồng tử mà bảo rằng: 


-Diệu Kiết Tường đồng tử hãy lắng nghe, một chữ chú Chuyển 
Luân Vương có đại oai đức, ta nay lược nói phương pháp họa tượng 
khiến cho chúng sanh ở đời ác sau này được An-Lạc vậy. 


- Nếu muốn làm pháp ấy, tay cảm lư hương chăm nhìn mặt Đức 
Phật, tượng ấy để xây về hướng Tây, trước tượng dâng các hương hoa 
cúng dường, người trì chú pháp mỗi ngày ba thời, thiêu trầm thủy 
hương, mặt hướng về tượng Phật mà tụng chú cho mãn một trăm vạn 
biến, sau mơi làm các phép. 


Người trì pháp này nên cần phải trì giới thanh tịnh, thường ăn ba 
thứ bạch thực, nghĩa là: sữa, bơ, gạo, lúa mạch, không được phá trai, 
đối với tất cả chúng sanh phát tâm từ niệm, trì giới Bồ Tát, người này 
phàm muốn ra làm việc công đức và trị lành tất cả bịnh, đều được như 
ý, thường cần phải cúng dường hết thảy Tam-Bảo. 


-Nếu muốn thành tựu luân Pháp, lấy thép tốt làm một bánh xe 
Pháp luân, bánh xe kia có hai cái trục quay, để nơi trước tượng Phật, 
lập một cái đàn vuông, theo tháng từ ngày mùng một đến ngày mười 
lăm, mỗi ngày ba thời, tắm rửa sạch sẽ, thiêu trầm thủy hương, tụng 
chú đến 100 vạn biến, thường lấy các thứ hoa mà cúng dường, hết 
ngày mười lăm rồi thì làm một cái đàn, trong đó để bánh xe Pháp 
luân, hai tay bưng lên chí tâm tụng chú. Bánh xe Pháp luân liền hiện 
ra lửa sáng, người đang trì pháp này có thể bay lên hư không, ở trong 
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Minh chúng làm được Tiên chủ, nếu các người khác thấy cũng được 
bay lên hư không. 


- Nếu muốn thành tựu Tán Cái pháp, làm một tán cái trắng mới và 
các thứ vàng bạc vật báu trang nghiêm, ở trong ấy treo một cái tràng 
phan, tay cầm Tán Cái ấy, như pháp trước mà tụng chú, liền có ánh lửa 
phát ra, người tu trì pháp này liền bay lên hư không, như trên đã nói. 


- Nếu muốn làm phép, lấy ngày bạch nguyệt mười lăm và ngày của 
năm tiết, nghĩa là tháng: ngày mùng tám, ngày mười bốn, ngày mười 
lăm, ngày hai mươi ba và ngày hết tháng, thân mình được biến hóa, 
nội trong mười lăm ngày quyết được thành tựu. Nếu thành tựu pháp 
này thì tất cả các pháp cũng được thành tựu, được tất cả thân thông 
cùng những pháp của chư Phật và Bồ Tát. Ở trong thế giới này làm 
bậc vua Chuyển Luân Vương, có Thiên tử hâu hạ chung quanh. 


- Nếu muốn làm Phật Đảnh pháp, dùng vàng hoặc bạc hoặc đồng 
hoặc lạp (một thứ chì với thiết pha lộn) lớn cỡ một bàn tay, như Đảnh 
Phật, y pháp như trên mà tụng chú. Đảnh kia phát ra ánh lửa sáng, 
liền được bay lên hư không, cùng tất cả chúng sanh nói pháp. sống lâu 
một đại kiếp. 


- Nếu muốn thành tựu pháp bình như ý, nên làm một cái bình 
bằng vàng, để tất cả hột lúa cùng hạt thuốc và các thứ vật báu bỏ đầy 
trong bình kia, trên bình che phủ một tấm vải lụa trắng tinh sạch, 
ngày mùng một tháng chạp bắt đâu khởi công tụng chú, đến một chu 
niên (giáp năm) tức được thành tựu, ở trong bình ấy khi cần các vật 
thường lấy không hết. 


- Nếu muốn được bình báu như ý, hoặc vàng, hoặc báu (các thứ 
ngọc quý), hoặc thủy tỉnh, giống như pháp trước, cũng lấy vải phủ lên, 
tụng chú một năm liền được thành tựu, chỗ mong cầu gì đều được, 
hoặc ở trên trời hoặc ở trong nhân gian, tay cầm cái bình báu này tức 
làm được vua Chuyển Luân Vương, đối trước tượng Phật kia, tụng chú 
vạn vạn biến, liền bay lên hư không, sống lâu một đại kiếp. 


- Nếu muốn thành tựu phép Kim Cang xử, lấy gỗ đàn hương tía, 
đẻo một cái Kim Cang xử. nếu không có gỗ đàn hương tía lấy sắt làm 
như hình cái thoi cũng được, lấy năm vật của con trâu mà rửa đó, năm 
vật của con trâu là: sữa, bơ, phô ma, phân trâu, nước tiểu trâu, thường 
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lấy tháng chạp ngày mười lăm, đối trước tượng Phật, thanh tịnh mà 
rộng bày các món cúng dường, thắmg 100 chén đèn, lấy bơ làm dầu. 
Lại nữa, nấu nước hương thơm rửa Kim Cang xử. người trì chú pháp 
đem thân bố thí tất cả chư Phật và Bồ Tát, sau rồi tụng Thần chú 
Chuyển Luân Vương để hộ thân mình, đến đêm ngày mười lăm vào 
khoảng canh hai, lấy tay mặt cảm Kim Cang xử phải ở trước tượng 
Phật, nhất tâm tụng chú, Kim Cang xử kia thoạt nhiên hiện ra lửa 
sáng, tất cả Thiên Tiên, các Long, Quỷ v.v... cùng hết thảy các bộ chúng 
đều đến, đem người trì chú pháp vào xứ Minh Tiên, liền sáng lập làm 
vua, oai lực thân của người này đồng như Ngài Kim Cang Bồ Tát, nếu ý 
mình muốn đi đến chỗ nào, tùy ý không có ngăn ngại, sống lâu một 
đại kiếp, có thể thấy chỗ đức Di Lặc Bồ Tát nói Chánh pháp, nếu muốn 
cầu sanh về nơi nào thì tự tại như ý liền được vãng sanh. 


- Nếu muốn thành tựu pháp Hùng hoàng thì lấy Hùng hoàng tốt 
một lượng, thứ mà ban đêm hiện ra ánh sáng, ba ngày nhịn ăn, lại 
thiết lễ cúng dường vật thực cho chúng Tăng, trước mặt chúng Tăng 
chấp tay cầu xin tấn chỉ sự tu hành của mình, nếu chúng Tăng đã hứa 
khả cho rồi thì cúng dường đức Thế Tôn, đối với tất cả chúng sanh 
phải phát lòng thương xót, trước tượng Phật thắp một ngàn chén đèn, 
lấy bơ làm dầu, người trì chú tự thân mình cúng dường chư Phật, làm 
pháp này rồi, xin khất nguyện, lấy Hùng hoàng tụng chú. Nếu hơi 
nóng phát ra, hoặc khói bốc lên, hoặc lửa sáng xẹt ra, ba tướng ấy 
hiện ra rồi lấy một chút Hùng hoàng điểm ở giữa chặn mày, tất cả 
Thiên, Long, Quỷ, Thân cùng người và phi nhơn liền đến phụng sự, 
người trì chú kia sống lâu ngày năm. Nếu điểm ở trên trán tức không 
có hiện thân, nhưng Thiên thần cũng không thấy, nếu muốn cầu hiện 
thì cũng được tùy ý, sống lâu ba ngày năm, nếu phát ra ánh lửa, tức 
thành tựu Minh Tiên, nếu có đồng bạn thấy cũng được bay lên hư 
không, thù thắng hơn các bậc Tiên nhơn, sống lâu một kiếp. Nếu bỏ 
thân này được sanh về cõi trời Đổ Sử Thiên. 


- Nếu muốn thành tựu pháp Chấp Kích, lấy sắt tốt làm một cái kích, 
thời gian một chu niên, cảm kích ấy tụng chú, lấy cát làm một cái 
tháp, để nơi ở trước bày biện đồ ăn thí cho chúng sanh. Rồi trước tháp 
đó lấy tay trái cảm cái kích ngồi kiết già tụng chú, liền phát ra các thứ 
ánh sáng, người trì chú liền bay lên hư không, được đại tự tại. Thiên 
chúng nghinh đón người trì pháp, dùng các thứ hoa tốt rưới trên thân 
người ấy và đi nhiễu quanh, nếu các người khác thấy cùng bay lên hư 
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không, người trì pháp này được làm bậc đại vương, thường được Đại 
Tự Tại Thiên và các chư Thiên, Tiên nhơn, đều đến cung kính, sống lâu 
một đại kiếp, nếu có người nào hiện tướng ác tâm đến liền sa đọa, các 
trời, Long, Quỷ còn không dám ác niệm đối với người ấy, huống nữa 
kẻ phàm phu ư! Nếu bỏ thân này được sanh về thế giới Tây phương 
Cực Lạc. 


- Nếu muốn thành tựu Tử nhơn pháp (1), lấy một tử thi không bị 
thương tích, chưa bị nát rã để vào trong một cái mâm, đem để trong 
đàn, nằm ngày trên mặt đất, khiến mặt hướng lên, làm một cái hộp 
Khư Đà Ra, dùng cây có màu làm trụ, cột chân tay tử thi ấy lại, người 
trì chú ngồi trên ngực người ấy, lấy vật báu nghiền thật nhỏ thành 
bột, lấy chút chút đó, mỗi mỗi tụng chú bỏ vào trong miệng người 
chết kia, cho đến khi người chết mở miệng lè lưỡi mửa ra hòn ngọc 
Như Ý Bảo Châu, cảm hòn ngọc Bảo Châu đã được đó, liền ở trong 
chốn Minh Tiên làm bậc Chuyển Luân Vương tùy tâm mong muốn ước 
nguyện thì tất cả đồ khí trượng liền tự nhiên hiện đến. Thân kia hiện 
ra ánh hào quang sáng chiếu khắp bốn phương hơn một trăm dịch 
trạm, sống lâu tự tại. Nếu ý muốn làm vua của các thế giới khác, liền 
được tự ý mà xả mạng, khi xả thân rồi được sanh về thế giới Vô Cấu. 


- Nếu muốn thành tựu pháp Tử nhơn thứ hai (2) như pháp trước 
nói, lấy cây táo làm trụ, lấy sắt nghiền nhỏ, mỗi mỗi tụng chú, chút 
chút bỏ vào trong miệng người chết, đến khi người chết lè lưỡi ra, liền 
cắt lưỡi ấy, người đồng bạn thấy cũng được bay lên hư không chỗ sở 
nguyện liền được, sống lâu một tiểu kiếp, khi bỏ thân này, được sanh 
làm vua một cõi Thiệm Bộ Châu. 


Nếu muốn thành tựu pháp Móc câu, lấy cỏ tranh làm một cái móc 
câu lớn bằng cánh tay. lấy năm vật của con trâu mà rửa đó, một ngày 
một đêm nhịn ăn, tay cầm móc câu ấy, cúng dường Ngài Kim Cang Bồ 
Tát, đốt một trăm chén đèn, lấy bơ làm dâu, trước tụng chú Đại Phật 
Đảnh: "TẤT ĐẠT ĐA BÁT RA ĐA“ để hộ thân mình, sau tụng chú tức 
được thành tựu, giống như Luân pháp ở trước. Trải qua một ngày, hào 
quang chiếu sáng, nơi chỗ mình xây đắp đàn đó liền lấy cây táo làm 
bốn cái trụ, tụng chú bảy biến, mỗi mỗi trong góc trụ đều đóng đỉnh, 
liền được mười phương pháp giới. Vào canh hai, ngồi kiết già chí tâm 
cúng dường móc câu ấy, đảnh lễ chư Phật và Bồ Tát, câm móc câu ấy 
chấp tay mà tụng chú, nếu có chúng sanh thọ khổ trong địa ngục thì 
liền hết khổ. Người trì chú này tức nghe được tiếng liền bay lên hư 
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không, tay cảm móc câu ấy thì được làm vua tất cả Minh chúng. Hết 
thảy Thiên Long thấy người trì chú này liền đảnh lễ cúng dường, sống 
lâu một đại kiếp, khi bỏ thân này sanh về cõi Kim Cang địa, thấy được 
Kim Cang cảnh giới. 


- Nếu muốn thành tựu tượng ấy, thì họa một tượng khi tượng kia 
phát ra lửa, liền bay lên hư không, được làm bậc Minh Tiên. 


- Nếu muốn thành tựu biệt pháp (pháp riêng) trước tụng chú này 
mười vạn biến, một ngày một đêm quyết cần phải nhịn ăn, thiết bày 
đại lễ cúng dường, lấy cây Ất Ca làm lửa, lấy dầu mè đen, bơ, phô ma, 
Mật chú 1.008 biến, chút chút bỏ vào trong lửa ấy, liền được thành 
tựu, tâm mình cầu nguyện điều gì, liền được viên mãn. 


- Nếu muốn hàng phục trời Đại Tự Tại Thiên, trước cúng dường 
Trời Đại Tự Tại Thiên xong ngồi bên cạnh hướng Nam lấy lửa đốt dâu 
mè đen và bốn vật ... tụng chú cho đầy đủ một ngàn lẻ tám biến, tự 
mình vào phòng kín tắm rửa cho sạch sẽ, xong tụng chú bảy biến vào 
trong nước tắm lại thân lúc ấy liền có tiếng phát ra, ta không lấy gì 
làm sợ sệt, trời Đại Tự Tại Thiên liền hiện thân, nguyện ấy đều được. 


- Nếu muốn thành tựu Na La Diên và Phạm Thiên Vương v.v... làm 
như pháp trước liền được thành tựu, trước tự hộ thân. Nếu kêu Dược 
Xoa nữ. mẹ và chị, em, vợ, lấy hoa Vô Ưu tụng niệm tên kia, một ngày 
ba thời chú vào hoa ấy 108 biến, bỏ vào trong lửa thiêu, nội trong bảy 
ngày tức có thể liền đến, nguyện gì đều được, nếu mẹ và chị, em vợ, 
nội trong bảy ngày mà không đến, thì các Dược Xoa kia đầu liền bị bể, 
phải hàng phục. 


- Nếu muốn kêu các Rồng, thì lấy Long hoa thiêu như pháp trước. 


- Nếu muốn kêu gọi quỷ Dược Xoa, nội trong ba tháng lấy phô ma, 
cơm ngày ba thời, mỗi thời tụng chú một trăm lẻ tám biến cho đến 
khi ngày hết tháng, một ngày một đêm nhịn ăn cúng dường tượng 
Phật, các Dược Xoa thảy cần cho họ ăn uống, dùng cây Phạt Tra làm 
củi, lấy phô ma, bơ, mật, cơm bỏ vào trong đó mà thiêu, tùy nơi ý 
niệm mình kêu gọi Dược Xoa, thì họ liền đến, lấy bơ, phô ma, mật, 
cơm tụng chú một ngàn lẻ tám biến , tụng một biến thiêu món ăn ấy 
một chút được Tỳ Sa Môn và các Dược Xoa chúng ... cấp tốc liền đến 
chỗ đó, lấy hoa của cây Hắc Ca nghinh đón họ, lúc ấy các Dược Xoa nói 
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rằng: 6ọi chúng tôi làm việc gì đây ư? Mình liền nói rằng: Mỗi ngày 
một Dược Xoa phải giữ cửa ngõ cho tôi, sai khiến làm việc, liền làm 
đó. Nếu cần việc gì, liền phải đem đến, nếu bảo họ khiêng mình, liền 
được họ khiêng đó, nếu muốn thuốc trường sanh tức họ cho đó. 


- Nếu muốn hàng phục thần Kim Cang, trước phải tụng chú bốn 
ngàn ba trăm mười hai vạn biến, tháng mười hai ngày mùng một cho 
đến tháng giêng ngày mười lăm, phải cúng dường chư Phật và thiết lễ 
cúng dường hai mươi mốt lần trai Tăng, vì đó phát lời nguyện công 
đức cúng dường này, hồi hướng đến Ngài Kim Cang, ban đêm vào 
canh hai ngồi kiết già lấy lửa thiêu An tất hương tụng chú, lấy hương 
viên lớn bằng hột ngô đồng, khi ý niệm tụng chú mong thấy Ngài Kim 
Cang thần, tụng chú cho đến canh ba, liền có sấm nổ, đất động, trời 
mưa các thứ hoa vỉ diệu, Ngài Kim Cang liền đến và tất cả Bồ Tát, 
Thiên Long, Bát Bộ v.v... cùng đến vi nhiễu chung quanh, người trì chú 
lấy hương thơm nấu nước cúng các thứ hoa ra nghỉnh đón cung kính, 
lễ bái. Ngài Kim Cang liền dạy rằng: Ông nay cầu nguyện gì tùy theo 
đó mà xin, sống lâu một kiếp, nếu bỏ thân này, liền sanh về xứ của 
Ngài Kim Cang. 


- Nếu muốn thành tựu các pháp Minh Tiên thì làm pháp của Ngài 
Kim Cang, liền thành tựu. 


- Nếu muốn thành tựu pháp Phật chú và phương pháp Quán Thế 
Âm chú, phương pháp Phạm Thiên chú, phương pháp Đại Tự Tại Thiên 
Chú cùng tại thế, xuất thế đều làm pháp này. 


- Nếu trì các chú khác không thành tựu, liền lấy chú này cộng 
chung với chú đó, tụng trong bảy ngày, liền được thành tựu. Nếu 
không thành và không hiệu nghiệm, thì các Thân chú của chú liền 
phải diệt vong. 


- Nếu Đại Tự Tại Thiên và các chư Thiên trước nội trong bảy ngày 
tụng chú, không hiện thân liền khiến bể đầu. 


- Nếu ngày nhật nguyệt thực, chế các thứ thuốc thang, thuốc hoàn 
v.V... Trước phải chuẩn bị chờ ngày ấy tụng chú cho đến nhật nguyệt 
thực sáng lên, các pháp thuốc kia mau liền được thành tựu. 


BỘ MẬT TÔNG - TẬP 4 
Thích Viên Đức 


- Nếu có người phụ nữ cầu con trai hay con gái, trước phải tụng 
chú một trăm vạn biến, thiêu trảm thủy hương cúng dường, tháng 
mười hai ngày mùng một bắt đầu tụng chú cho đến ngày rằm, ở trong 
đạo tràng cúng dường, thiết lễ trai Tăng hai mươi mốt ngọ, người phụ 
nữ kia ngày ba thời thiêu hương tụng chú. Tâm niệm phát nguyện cầu 
con trai hay con gái, vào ngày rằm trong canh hai lấy dâu mè đen 
trộn với bơ, tụng chú một biến lấy một chút thiêu, cho mãn một trăm 
biến, vào canh tư liền thấy cảnh giới hoặc hình tướng Bồ Tát v.v... liền 
tự biết đó. Nếu người phụ nữ kia trong tâm niệm, liền biết sở nguyện 
mình thu hoạch được, thiêu hương cúng dường trước tượng, trì tụng 
chú liền được thành tựu. 


- Nếu cầu ẩn hình, lấy thuốc Hùng hoàn, một lượng nhỏ hay nửa 
lượng, lấy sữa người hòa lại, viên thành năm hoàn, lấy trầm thủy 
hương làm một cái hộp nhỏ bỏ đầy thuốc ấy vào, lấy một hoàn tụng 
chú một ngàn lẻ tám biến, lấy năm trái Bạch giới tử (trái cải trắng) 
tụng chú một ngàn lẻ tám biến, mỗi mỗi tụng chú cho vào trong hộp 
ấy, chờ đền ngày nhật nguyệt thực tụng chú. Trong hộp nhỏ kia nếu 
có phát ra tiếng thì tất cả chúng sanh thấy người trì chú này thảy đều 
vui mừng các việc đều được. Nếu phát ra khói, người trì chú liền được 
ần hình, đi đến nơi nào đều làm chủ, sống lâu một tiểu kiếp. Nếu phát 
ra ánh lửa sáng, người trì chú thân liền được đoan chánh, giống như 
Thiên thân, sống lâu một tiểu kiếp, trăm báu kho tàng thảy đều tự 
hiện đến. 


- Nếu muốn thành tựu pháp Ngưu huỳnh, làm như pháp Hùng 
hoàn ở trước. 


- Nếu muốn thành tựu thuốc đau mắt, lấy Thạch An thiện na và 
hoa sen xanh cùng thanh mộc hương, mỗi thứ một đồng tiền, lấy 
thuốc đó bỏ vào cái thanh la bằng đồng, đem sao khử thổ, chờ đến 
ngày nhật nguyệt thực, ngày đêm tụng chú cho đến khi khói phát ra, 
lấy thuốc này để trong mắt, người trì chú liền được ẩn hình và làm chủ 
các vị ẩn hình khác. 


- Nếu muốn thành tựu đao pháp, lấy một cái đao mới, không bị tỳ 
vết nào, ngày 23 hoặc ngày 29 cúng dường tượng Phật, bày lễ thí thực 
cho chúng sanh, thì hộ được thân mình, tay trái cảm đao ấy tụng chú, 
cho đến đao kia phát ra tiếng liền bay lên hư không, sở nguyện được 


BỘ MẬT TÔNG - TẬP 4 
Thích Viên Đức 


tùy ý. Lại nữa nếu lửa phát ra, kẻ đồng bạn thấy được ánh lửa ấy cũng 
được bay lên hư không, làm chủ những người bay lên hư không. 


- Nếu muốn thành tựu Kim Cang xử, lấy thép tốt làm thành hình 
thoi, dài mười sáu lóng tay, đập thành ba cạnh, trên dưới làm ba đảu, 
mài cây tử đàn thoa lên, tháng mười hai ngày mùng một cúng dường 
tượng mỗi ngày thiết lễ cúng dường bốn vị Tăng và mỗi ngày tăng lên 
thêm một vị, tự mình trì chú cho đến ngày mười ba. Cúng dường chư 
Tăng xong rồi liền phải nhịn ăn, cho tới ngày mười lăm đến trước tháp 
Xá lợi cúng dường đồ tượng, rồi lấy bơ làm 108 chén đèn, dùng cỏ 
tranh để ngồi, hai tay nắm xử ấy tụng chú mà chú nguyện vào đó, bảo 
Xử kia liền phát ra lửa, người trì chú được thăng lên cảnh Tiên, các 
đồng bạn thấy cũng được bay lên hư không, làm chủ bậc Minh Tiên 
thân lực giống như Ngài Kim Cang, sống lâu một đại kiếp, sau khi 
mạng chung được sanh về cõi của Ngài Kim Cang Bồ Tát. Lại nữa! Nếu 
muốn thành tựu Pháp luân đao khí tượng, cứ y như pháp trước mà 
làm tức được thành tựu. 


- Nếu muốn trừ các ác trong nhà, trước làm hỏa lò bằng đất, bốn 
phía họa hoa sen, trong hỏa lò lấy cây dâu làm củi vào phô ma cùng 
bơ, mật, ngày ba thời, tụng chú 1008 biến, đến nội trong ba ngày tức 
được thành tựu. 


- Nếu muốn bảo hộ một thành hay một thôn, nội trong bảy ngày 
thiêu cây Xa Di Ca và bơ, phô ma, mật, tức được thành tựu. 


- Nếu muốn cầu mưa, lấy cây Ô đồ mạc la (cây chỉ tử hay cây dành 
dành) và phô ma, bơ, mật thiêu đốt nội trong bảy ngày tức được 
thành tựu. 


- Nếu sở cầu bảo hộ một nước, như trước nói, thì lấy cây dâu thiêu 
đốt. 


- Nếu muốn cầu sống lâu, thì vào tháng mười hai ngày mùng một 
đến ngày mười lăm, đi khất thực những món ăn tinh khiết mà tụng 
chú, tóm lại ba mươi ngày là mãn biến số, đến ngày hết tháng, trước 
hai ngày ấy phải nhịn ăn, lấy ba mươi lít sữa của con bò đen tụng chú 
cho đủ được 108 biến, lấy hương hoa cúng dường nơi Phật, lấy sữa đó 
tự mình uống, tức được sống lâu. Nếu nội trong mười ngày lấy bơ, phô 
ma, mật thiêu đốt và cỏ chỉ cột lại thiêu, tức được sống lâu. 


BỘ MẬT TÔNG - TẬP 4 
Thích Viên Đức 


- Nếu cầu hàng phục kẻ nghịch tặc, lấy Độc đầu (đầu con vượn) và 
Bà la hầu, chú 1008 biến, khiến cho kẻ nghịch tặc nghe tiếng của Bà la 
hầu và Độc đầu, tức liền tự trói. Nếu lấy tất cả hột cỏ chút chút, bỏ đầy 
trong bình sành mới, đổ nước vào hòa, tụng chú 108 biến, lấy hột cỏ 
nấy mầm và nước đó mà tắm, trừ tất cả các ác, không thể hại được. 


- Nếu có người ăn nhằm thuốc độc, lấy lông đuôi của con công, 
tụng chú mười vạn biến, cấm được độc ấy và các ác bịnh đều được trừ 
lành. 


- Nếu trời làm tất cả bịnh nóng, lấy dây kết chú 108 biến, mỗi biến 
một gút, đeo trên cổ người bịnh, tất cả bịnh nóng đều được trừ lành. 


- Nếu lấy cây Khư đà la (cây gừng) làm lửa, lấy phô ma, bơ, mật 
hòa lại bỏ vào trong lửa đó thiêu, chú 108 biến, mỗi biến thiêu một 
chút, chút chút mà thiêu đốt, tức được của phục tàng (của báu giấu 
kín trong lòng đất). 


- Nếu lấy cây Tử đàn hương khắc hoa sen cho đủ mười vạn cái, 
người đến bên mé sông lớn Hồng hà, mỗi mỗi chú đó, phóng vào 
trong nước, hết đàn hoa rồi, y số hoa đàn, tức được kho vàng. 


- Nếu lấy cây Tỳ lê bà (giống như cây Minh tra trái ăn được) đem 
đốt y như trước ba vị, mỗi mỗi mà chú đó, cho mãn 1008 biến liền 
được y như trước, vô tận kho tàng. 


- Nếu lấy cây trầm hương, y như trước, ba vị thiêu đốt nội trong 
hai mươi mốt ngày, ngày ngày ba thời, mỗi thời tụng chú 1008 biến 
tất cả Thiên, Long, Thần đều đến làm sứ giả. 


- Nếu lấy gạo lúa ngon và bơ, phô ma, mật bỏ vào trong lửa tụng 
chú, cho mãn 1008 biến, liền được trăm món vô tận đồ ăn ngon. 


- Nếu lấy An tất hương, viên như hột ngô đồng, cùng ba vị hòa lại, 
mỗi mỗi tụng chú thiêu đốt cho đủ 1008 biến, được tất cả Dược xoa 
đều đến làm sứ giả. 


- Nếu lấy hoa A du ca hoặc hoa Vong ưu hay hoa Vô chí và ba vị 
tụng chú 1008 biến, mỗi biến thiêu đốt, tất cả Dược xoa nữ đều đến 
làm sứ giả. 
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- Nếu thiêu Long hoa và ba vị đó, thì tất cả Rồng đều đến làm sứ 
giả. 


- Nếu thiêu trảm hương và ba vị đó, y như trước tụng chú, tất cả 
Kim Cang đến làm sứ giả. 


- Nếu thiêu quả Mạt đát na và ba vị đó, y như pháp trước, tất cả 
Minh Tiên đến làm sứ giả. 


- Nếu lấy cây Trảm hương làm lửa thiêu tô hạp hương, tụng chú 
108 biến, tất cả Kiền đạt phạ (Càn thát bà) đến làm sứ giả. 


- Nếu thiêu Huân lục hương, tất cả Ngạ quỷ đến làm sứ giả. 


- Nếu lấy thuốc Thi Lợi Phược Đắc Già, hòa với trầm thủy hương 
thiêu đốt, tất cả Kiên nại lạc (Khẩn Na La) đến làm sứ giả. 


- Nếu thiêu Bạch giao hương, tụng chú 108 biến, thì tất cả Tỳ na 
dạ ca, đến làm sứ giả. 


- Nếu thiêu Bạch giới tử (hột cải trắng) và dầu của Bạch giới tử, 
tụng chú 1008 biến xong rồi, quốc vương vui mừng. Nếu nội trong 
bảy ngày, ngày ba thời làm phép tức thành tựu. 


- Nếu đối trước một ngày tụng chú 10 vạn biến, tất cả ác chướng 
thảy đều tiêu diệt. 


- Nếu tụng một biến thì hộ được thân mình, nếu tụng hai biến, 
bằng hữu, tài vật đều được ủng hộ. 


- Nếu muốn thành tựu pháp Liên hoa (hoa sen) lấy cây Tử đàn 
hương làm một hoa sen, ba ngày nhịn ăn, tay trái cảm hoa sen ấy, 
ngồi trước tượng, tụng chú cho đến khi lửa phát ra, lúc bấy giờ đồng 
bạn bay lên hư không làm bậc Chuyển Luân Vương của Minh Tiên 
chúng, khi bỏ thân mạng được sanh về nước Tây phương Cực Lạc. 


- Nếu lấy đất Ma La Mạc Già (đất nơi hang chuột lỗ) và cát trộn lại, 
làm cái Kim Cang xử (chày Kim Cang) dài mười hai lóng tay, tay cầm 
Kim Cang xử ấy, nhà nhà xin ăn (khất thực), nhất định không được 
cùng người nói chuyện, tụng chú mười vạn biến, ở trên đầu xử làm 
một cái lỗ, bỏ hột cải trắng vào, chờ đến ngày nhật nguyệt thực, đến 
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trước tượng tụng chú khiến cho hột cải trong xử kia phát ra tiếng, sở 
cầu nguyện gì đều được thành tựu. Nếu lấy cái xử đó dộng núi, thì núi 
liền sụp đổ, phàm ra làm việc gì đều được toại ý. Nếu đem cái xử ấy 
vào trong biển thì nước biển cũng tùy ý. Nếu cầm cái xử đó tụng trì 
chú pháp, tất cả Tỳ Na Dạ Ca không dám làm chướng ngại. 


- Nếu vào sông sâu biển lớn, đến bên mé sông hay biển ấy, lấy 
mười vạn hoa sen, mỗi chú quăng mỗi hoa sen vào trong nước, liền 
được diệu kiết tường, Thiên nữ xuất hiện, các sở nguyện đều được. 
Nếu lấy ba mươi vạn cành sen tụng chú y như trước, phóng vào trong 
nước, cầu các việc lớn đều được tùy ý. Nếu lấy năm mươi vạn cành sen, 
tụng chú như trước, phóng vào trong nước đó, các đại nguyện rất lớn 
cũng được như ý. 


- Nếu ngày mùng một của tháng, lấy hoa Xà đề thơm (hoa chỉ tử 
thơm) tụng chú 108 biến, mỗi mỗi rưới khắp phía trước chân tượng, 
mỗi ngày ba thời, cho đến ngày rằm làm pháp này, phía trên chân 
tượng hiện ra hào quang sáng, nhập vào thân người trì chú, người ấy 
liền được ẩn hình, các đồng bạn thấy đều bay lên hư không, được làm 
Chuyển Luân Vương cõi Minh Tiên chúng, sống lâu một kiếp. 


- Nếu ngồi trên bờ biển, lấy cây Long hoa làm củi đốt lửa, hướng 
mặt về Phương Tây, cảm cây Long hoa, tụng chú mười vạn biến thiêu 
vào trong lửa, nước biển liền nổi sóng, cuồn cuộn rất mạnh, lúc bấy 
giờ không lấy gì lo sợ, nên chuyên tâm chí thành tụng chú, ở trong 
nước biển hiện ra Chơn Bà la môn, các sở cầu đều được, sai sử đều 
làm. 


- Nếu ở trên mặt đất vẽ một hoa sen ngàn cành, ngồi ở trên đó 
tụng chú mười vạn biến, thì đất liền nứt ra, có thần xuất hiện cùng với 
người trì chú đồng làm bạn v.v... liền bay lên hư không, ở tiên cảnh 
Minh Tiên chúng làm Đại chủ, sống lâu một kiếp. 


- Nếu tháng mười hai ngày mùng một đến ngày rằm lấy hoa Xà 
đề, mỗi mỗi tụng chú, rải trên đảnh Đức Phật, cho mãn mười vạn biến, 
đảnh liền phát ra hào quang, chiếu trên thân người trì chú, liền được 
năm món thần thông. Nếu hoa kia tụng chú mãn một trăm vạn biến, 
các sở nguyện đều được. 
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- Nếu lấy đất cong hình con lươn, làm một con sư tử. lấy ngưu 
huỳnh thoa đó, để con sư tử trong đàn cung kính cúng dường, tụng 
chú cho đến khi con sư tử kia cử động liền thành tựu, các sở nguyện 
đều được. Nếu cỡi con sư tử kia chỗ nguyện muốn sanh về xứ nào, liền 
được sanh về chỗ đó, mạng sống đồng với Phạm Thiên. Nếu là con voi 
hay con trâu nước, y như pháp trước thì cũng vậy, chúng phát ra tiếng, 
chư Thiên đều đến, cột lấy cũng liền được, chỗ sai sử đều làm. 


- Thân chú Chuyển Luân Vương này, cầu việc tu trì gì. sở nguyện 
đều đuợc thành tựu, chỗ cần vật gì, cũng nhất định y như tâm mình 
nguyện, đem tâm thanh tịnh thành tín làm các pháp này, quyết định 
thành tựu. 


Lúc bấy giờ đức Thế Tôn nói pháp này rồi, lại nói nữa rằng: Nếu Ta 
nói rộng ra thì Thân chú này rất oai lực thành tựu tất cả các pháp, 
cùng kiếp không thể nói hết, các ông phải biết, đây chỉ tóm lược mà 
nói. 


Lúc bấy giờ trong hội có vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn Bồ 
Tát, đại Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ, hết thảy các vị Chuyển Luân Vương 
v.v... hết lòng vui mừng, thảy đều nói lên rằng: 


- Lành thay! Lành thay! Đức Thích Ca Như Lai hay nói việc khó nghĩ 
bàn này, tuy nhiên tất cả chúng con xin thệ rằng: Sẽ ủng hộ người trì 
chú này, nếu thấy có người và kẻ phi nhơn nào, thọ trì, đọc tụng, biên 
chép, cung kính cúng dường, yêu mến tìm cầu ấy, thường được ủng hộ 
và bảo vệ, khiến cho kẻ ấy không có tai hoạn. 


Nếu trong quốc gia nào thấy có Thần chú này, tất cả chúng con sẽ 
cung kính những người trong quốc gia ấy như Phật không khác. Nhờ 
oai lực Thân chú này mà phòng ngự được quốc gia, khiến các kẻ quỷ 
thần, hung tặc mãnh tướng ác quỷ, bão lụt, nước lửa không thể làm 
xâm tổn, trăm họ giàu mạnh, cõi nước an ninh, tiền tài, lúa gạo giàu 
có, không còn có các nạn đói khát, ôn dịch những việc không lành 
cũng đều thối tán. 


Lúc bấy giờ đức Như Lai khen rằng: Lành thay! Lành thay! Các ông 
như thật đem hết khả năng ủng hộ và bảo vệ người trì chú này. 
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Phật nói kinh này rồi, các đại Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ, thảy đều 
vui mừng, tin giữ thọ trì. 


(1), (2) Pháp tử nhơn thứ nhất và thứ hai, ở Ấn Độ chứ ở xứ ta 
không hợp. Vì ở Ấn Độ có rừng gọi là thi lâm (rừng bỏ xác chết). 
Những người giàu có đủ tiền mua củi để hỏa táng, còn kẻ quá nghèo 
khổ chết rồi đem bỏ vào rừng này, nên các vị tu Mật Tông lượm xác 
nào còn tốt đem về để tu luyện phép. Tập tục xứ ta khi chết phải được 
chôn cất tử tế nên pháp này không thích hợp. Về việc dịch kinh phải y 
kinh dịch đủ. Còn tu hành nên lựa pháp hợp thời cơ, hợp phong tục 
mà tu trì (Lời chú thích của dịch giả). 


2 - 3. Văn Thù Sư Lợi căn bổn Nhất Tự Đà La Ni kinh 


KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG Bồ TÁT TẠNG KINH TRUNG 
VĂN THÙ SƯ LỢI CĂN BỔN NHẤT TỰ ĐÀ RA NI (QUYỀN 2) 


Đời Đường. Bắc Ấn Độ nước (a Thấp Di !a 
Ngài Tam 1aạng Bảo Tư Duy dịch Phạn ra Hán. 
5a Môn Tích Viên Đức dịch ra Việt văn. 


Tôi nghe như vầy: Một thời Đức Phật ở tại cõi Trời Tịnh Cư, nơi đạo 
tràng Đại Bảo Trang Nghiêm, có các đại Bồ Tát cùng chư Thiên đại 
chúng đều đến nhóm hội. 


Bấy giờ đức Thế Tôn mở lòng đại từ đại bi, ở trong hội ấy nói khắp 
tất cả chư Thiên, đại chúng rằng: 


- Các ngươi lắng nghe! Ngài Văn Thù Sư Lợi đồng tử có Pháp luân 
chú, vì muốn cứu độ cho chúng sanh, hết thảy Như Lai đều có tâm bí 
mật khai thị hiển thuyết. Nếu có người trì tụng ta sẽ thọ ký cho người 
ấy, lúc trì tất cả các chú khác mới mau hiệu nghiệm viên mãn, tất cả 
việc làm đều được thành tựu không gì hơn. Các ngươi phải biết Đà Ra 
Ni này là Đại Thân chú Vương, trong các chú có đại thần lực. 


- Nếu có người Thiện nam, Tín nữ nào hay thọ trì, thì Ngài Văn Thù 
Sư Lợi Đồng Tử Bồ Tát sẽ đến ủng hộ, hoặc lúc tỉnh giấc, hoặc ở trong 
mộng, Ngài hiện thân tướng và hết thảy các điềm lành, có công năng 
khiến cho chúng sanh đều vui mừng. 
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Các Thiện nam tử! Chú Vương này còn thu nhiếp được Ngài Văn 
Thù Sư Lợi Đồng Tử Bồ Tát, huống nữa các Bồ Tát khác, ở thế gian và 
xuất thế gian, cùng tất cả Hiền Thánh v.v... 


Lại nữa, Thiện nam tử! Thần chú này có các công năng tiêu trừ tất 
cả tai chướng, tất cả mộng ác, tất cả oán địch, tất cả tội ngũ nghịch, 
tội tứ trọng, thập ác và các nghiệp tội nặng, tất cả tà ác, các chú pháp 
không lành và có công năng diệt trừ hay thành biện tất cả việc lành, 
được đại tỉnh tấn. Nên biết các chú tại thế và xuất thế thì chú này thù 
thắng hơn hết, là tâm của chư Phật, hay khiến tất cả sở nguyện đều 
được viên mãn. 


Nếu có chỉ năm màu, kết Thần chú này thành dây, đeo nơi cổ sẽ 
ủng hộ được thân mình, diệt trừ tai chướng, khiến các nguyện đều 
được viên mãn, không gì sánh bằng, liền nói Thân chú rằng: 


"ÚM XỈ LÂM” 


Này các Phật tử! Chú này có công năng tiêu diệt tất cả tà ác, vọng 
lượng và các loài quỷ. Là Pháp kiết tường (an lành) của hết thảy chư 
Phật, có công năng thành tựu tất cả Thần chú. Người tụng chú này 
hay khiến cho chúng sanh phát lòng đại từ, hay khiến cho chúng sanh 
phát lòng đại bi, hết thảy chướng ngại đều được tiêu diệt, chỗ mong 
cầu ước nguyện đều được đây đủ, dù khi chưa làm phép tắc cũng được 
tự ý thành biện các việc. Nếu phát lòng Vô thượng đại Bồ đề, tụng chú 
này một biến có năng lực gia hộ tự thân, nếu tụng hai biến có năng 
lực gia hộ đồng bạn, nếu tụng ba biến có năng lực gia hộ mọi người 
trong nhà, nếu tụng bốn biến có năng lực gia hộ mọi người trong một 
thành, nếu tụng năm biến có năng lực gia hộ mọi người trong gia hộ 
mọi người trong một nước, nếu tụng sáu biến có năng lực gia hộ mọi 
người trong một thiên hạ, nếu tụng bảy biến có năng lực gia hộ mọi 
người trong bốn thiên hạ. Nếu mỗi sáng tụng chú này một biến trong 
nước rửa mặt thì hay khiến người thấy sanh lòng vui mừng, chú nơi 
hương thơm, thoa nơi áo mặc cũng khiến mọi người thấy đều sanh 
lòng vui mừng. 


- Nếu bị đau răng, chú trong cây Lan mà nhâm nhai đó, thì răng 
đau liền bớt. 
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- Nếu có người nữ bị sản nạn (nạn sanh đẻ) lấy rễ cây A Tra Lô Sa 
Ca hoặc rễ cây Lan Già Lợi Ca (cây Ngưu Tất) chú vào đó bảy biến, lượt 
trùng lấy nước sạch, hòa vào trong rễ cây ấy, thoa nơi sản nữ hay nơi 
rún, ấu nhỉ liền sinh ra dễ dàng. 


- Hoặc có người nam bị trúng tên, đầu sắt nhọn của mũi tên đâm 
vào gân xương, nhổ ra không được, lấy bơ mười năm, ba lượng, tụng 
chú 108 biến, thoa nơi chỗ bị tên độc và ăn bơ đó, mũi tên có sắt độc 
kia liền ra. 


- Nếu người đàn bà năm năm cho đến hai mươi năm, ba mươi 
năm mà chẳng có con trai hay con gái, hoặc tự có bịnh, hoặc chồng 
của người đàn bà ấy bị bịnh quỷ mị hay các thứ bịnh khác, hoặc bị 
nhằm thuốc độc, lấy bơ để lâu trên mười năm, năm lượng, lấy lông 
của đuôi con công, một lượng, bỏ vào trong bơ ấy, tụng chú 21 biến, 
đem nghiền thật nhỏ, rồi bỏ vào chưng nấu chín, lấy một lượng 
đường phèn và ba trái A Lê Lặc lớn, bỏ hột lấy vỏ, hòa chung với nhau 
lại tụng chú 108 biến, thường mỗi buổi sáng bụng đói uống thuốc ấy 
vào, uống bảy ngày như vậy, liền có con trai hay con gái. 


- Nếu đau đầu, lấy lông cánh của con chim, tụng chú này bảy biến, 
phết chỗ đau nơi ấy tức bịnh liền lành. 


- Nếu bị bịnh rét, một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày, hoặc bị rét 
kinh niên, lấy thuần sữa tốt, nấu chung với cháo, trộn vào một lượng 
bơ, tụng chú 108 biến cho người bị bịnh ăn, tức bịnh liền dứt. 


Này các Thiên nam tử! Đây chỉ tóm lược mà nói, nếu muốn bào chế 
các thứ thuốc để uống thì trước cần phải chí tâm tụng chú 21 biến, sẽ 
mau được như nguyện. 


Lại nữa! Các Thiện nam tử! Nếu có tất cả chúng sanh, bị qui Phi 
đầu bắt giữ thì mình lấy tay thoa nơi mặt họ, tụng chú 108 biến, mình 
làm tướng oai nộ, liền lấy tay trái kiết ấn Bổn sanh (ngón tay cái co 
vào trong lòng bàn tay, sau dùng bốn ngón kia nắm chặt ngón cái lại 
thành một hình cảm cú) liền tự hét nộ mắt chăm nhìn và tụng chú mà 
xem bịnh thì bịnh liền lành. 


- Nếu người bị các loài qui hành bịnh, mình tụng chú vào trong tay 
phải 108 biến, thiêu An tất hương xông nơi tay, tay trái kiết ấn Bổn 
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sanh (ấn như trên) tay phải thoa nơi đầu của người bị quỉ hành bịnh, 
bịnh liền dứt. 


- Nếu có oán địch cùng các ác mộng và các việc sợ hãi, làm thân 
tâm bất an, lấy chỉ bảy màu hay năm màu, kết Thản chú này thành 
dây hoặc thành hình hoa sen, hoặc thành hình bánh xe Pháp luân, 
hoặc thành hình Kim Cang xử, tụng chú 108 biến, thiêu An tất hương, 
xông dây đó cho đến bảy ngày, đeo vào nơi cổ, tất cả tai chướng đều 
được tiêu tán. Hoặc lấy ngưu huỳnh nghiền nhỏ làm mực, viết trên 
giấy sạch, hoặc là lụa trắng, vẽ hình đáng sợ nơi bốn bên, hãy viết chữ 
"ÚM XỈ LÂM” chung quanh, hoặc vẽ hình hoa sen, hoặc hình bánh xe 
Pháp luân, hoặc chữ vạn, hình ngư ốc, hình Kim Cang móc câu, bình 
Cam lồ báu, vẽ chung quanh ấy, tụng chú bảy biến thì chỗ sợ hãi liền 
tiêu trừ. 


- Này các Thiện nam tử! Nếu muốn đi qua các chỗ hiểm nạn sư tử, 
hổ lang, độc xà, oán tặc tất cả chỗ nạn ấy, nên cần dốc hết thân tâm 
cho thanh tịnh, không được gần gũi người nữ, không được ăn ngũ tân 
(rượu, thịt. hành, hẹ, nén, tỏi ...) đối với chúng sanh, phát tâm đại từ 
bi. nhất tâm tụng chú 49 biến thì các oán ác tự nhiên thối tán, dâu có 
gặp đi nữa cũng đều sanh tâm vui mừng. 


Này các Thiện nam tử! Thần chú này đối với tất cả chúng sanh, 
hoặc ở một kiếp, hoặc vô lượng kiếp, cho đến danh tự không thể nghe 
được, huống nữa chuyên tâm tụng niệm, giả sử của bảy báu như: voi, 
ngựa đầy dẫy cõi Diêm Phù Đề này, cũng là pháp hoại diệt của thế 
gian. 


Đà Ra Ni Thần chú này, khiến chúng sanh hiện tại và tương lai, 
thường được an ổn, hay làm quyến thuộc với các Như Lai và các chúng 
đại Bồ Tát. Nếu vì bản thân mình hay bản thân người khác thì các sở 
nguyện cũng đều được như ý. Vậy cho nên phải ân cân khao khát, rất 
khó gặp, không được khinh mạn, hoặc sanh tâm nghỉ ngờ. 
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4. Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát chú tạng trung nhất tự chú vương 
kinh 


Đời Đường. Ngài !am Tạng Pháp St 
Nghĩa Tịnh phụng chiếu dịch Phạn ra Hán. 
5a Môn Thích Viên Đức dịch thành Việt văn. 


Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong cõi Trời Tịnh cư, giữa 
chúng chư Thiên, Ngài ngồi kiết già chánh niệm, khắp xem đại chúng 
mà dạy rằng: Này các vị chư Thiên, phải chí tâm lắng nghe, Ngài Mạn 
Thù Thất Lợi Đồng Tử có công hạnh nhiệm mầu, gọi là đàn tràng tác 
pháp (làm phép) Thân chú trị lành các bịnh và hộ thân mình, là tâm 
chú tối thượng bí mật thứ nhất, tất cả Như Lai đều nói và khen ngợi 
tán dương, đây là đại chú vương. Nếu có thiện nam tín nữ nào thường 
hay tụng Thần chú này thì là thọ trì tất cả Thân chú vậy. 


Này các chư Thiên! Đây là đại chú vương không thể trái được, còn 
sai sử Ngài Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử đại Bồ Tát. Thần chú này cũng 
có công năng tùy theo tâm tự tại dắt dẫn, thu nhiếp cho những kẻ 
tương lai, khiến sử hiện tiền làm các công việc, huống lại các Bồ Tát 
khác ở trong thế gian và xuất thế gian đã có Thần chú. Tất cả chướng 
ngại đều được tiêu trừ, có đại dũng mãnh và có đại oai lực, thần 
nghiệm thứ nhất trong các Thần chú, trong một chữ rất tôn quí, một 
chữ của chú này thảy đều có công năng thành tựu tất cả các sự 
nghiệp, hoàn toàn viên mãn tất cả chú thuật, không thể hủy hoại 
được, là tâm chú của hết thảy chư Phật, các sở cầu đều được viên mãn. 


Này các chư vị Thiên chúng! Tất cả phải chí tâm lắng nghe, không 
thể nghĩ bàn đại oai lực của Thần chú này, liền nói Thân chú rằng: 


"ÚM, XỈ LẠC HÊ DIÊM” 


Này các vị chư Thiên chúng! Đây là chú vương hơn tất cả các Thần 
chú bí mật khác, hết thảy hữu tình không dám trái lịnh, tất cả qui 
thân không dám gản gũi, là việc kiết tường của chư Phật, trong tất cả 
Thần chú thì Thân chú này cao thượng tùy ý thành tựu thứ nhất, làm 
đại tôn thắng trong tất cả thế gian. Nếu có người cầu tiền tài cho 
được đại tự tại thì sẽ khiến cho hiền lành, đối với các loài hàm thức thì 
làm cho tâm tánh họ trở nên bi mẫn, có kẻ oán nghịch ấy thảy đều 
thuận theo. 


BỘ MẬT TÔNG - TẬP 4 
Thích Viên Đức 


Tóm lại mà nói, bất cứ việc gì cũng được thành tựu, dẫu không tác 
pháp, nhập đàn tràng v.v... chỉ thẳng vào mà trì tụng, khi tay sờ chạm 
những chỗ đau bịnh liền được tùy ý. Chú trong áo mặc người thấy đều 
ưa mến, vui mừng. 


- Nếu đau răng, chú vào cây rau (loại rau trị bịnh đau răng) nhâm 
nhai, thì bịnh nhức răng liền lành. 


- Nếu bị đau mắt, lấy Tiên Đà La Diêm (muối lâu năm) nghiền thật 
nhỏ, chú bảy biến, nhỏ vào trong mắt, bịnh đau mắt liền dứt. 


- Nếu bị đau lỗ tai, lấy phân của voi hay của ngựa ở trong vườn, 
lâu ngày thành nấm, lấy nấm đó, lấy dâu Cư Đằng (dây mây, củ mây, 
trái mây, lá mây, ép thành dâu) lấy ít muối lâu năm, xong lấy mỗi thứ 
một chút, chú nguyện mỗi thứ bảy biến, bỏ chung vào nghiền thật 
nhỏ, cho vào ít nước nóng, khuấy thật đều, nhỏ vào tai, bịnh tức liền 
lành. 


- Nếu có người nữ khi sắp sanh sản, bị thai khuấy động, trong 
bụng quặn đau, thật là khó sanh, lấy rễ cây A Tra Lưu Lệ hoặc rễ cây 
Ngưu Tất, lấy nước lượt trùng, đổ vào rễ cây ấy, đâm nát, chú bảy biến, 
thoa nơi dưới rún liền sanh dễ dàng. 


- Hoặc người bị tên bắn, mũi sắt nhọn của tên đâm vào thân, lấy ra 
không được, dùng tía tô hay bơ, chú 108 biến, cho người đó uống, mũi 
sắt nhọn của tên liền lấy ra dễ dàng. 


- Nếu bị trúng thực, ăn không tiêu trong bụng quặn đau, trên thổ 
dưới tả, nóng nảy sợ chết, có thể lấy muối đen hoặc muối lâu năm, 
hay các loại muối nghiền thật nhỏ, chú bảy biến cho vào chút nước 
nóng, khiến người kia uống bịnh liền dứt. 


Lại nữa, bịnh kiết ly lâu ngày chẳng hết, lấy rễ cây Quật Dữu (cây 
quit) hoặc rễ của cây Minh Tra (cây Tra trái ăn ăn được, mọc chỗ vắng) 
đâm thật nhỏ, chú bảy biến, hòa vào ít nước, uống vào thì bịnh liền 
lành. 


- Nếu người đàn bà không có phương pháp gì để sanh con, muốn 
cầu con trai hay con gái, nên lấy rễ cây A Thuyết Kiền Đà, lấy bơ chưng 
chín, đem giã thật nhỏ hòa chung với Ngưu Huỳnh và sữa, chú vào ấy 
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25 biến, chờ lúc người đàn bà kia thân thanh tịnh, cho uống thuốc 
này, chồng cũng như vợ không được ngoại tình, trong thời gian không 
lâu tức liền có thai. 


- Lại nữa! Nếu người đàn bà không có con kế tự. trải qua ba năm, 
năm năm hoặc nhiều năm, hay bị thư chú, hay bị nguyên do trù yếm, 
hoặc nhơn các bịnh, hoặc bị người làm não loạn, hoặc bị thuốc độc, 
hoặc gặp ác duyên, cho nên không có con kế tự. lấy một ít lông đuôi 
của con công, bỏ vào ít bơ, nấu sôi một trăm độ, đem nghiền thật nhỏ 
bỏ vào ít đường phèn, độ bằng quả táo, chú 27 biến, khiến cho uống 
hết, sau bảy ngày, trong mỗi ngày thường lấy ít đường phèn hòa 
chung với sữa, mỗi thứ chú bảy biến, người đàn bà kia thân thanh 
tinh, các bịnh đều lành, liền có thai. 


- Nếu có người nữ, làm băng và ra huyết trắng cả tháng mà không 
dứt, nên lấy rễ của cây A Lam Bộ hoặc rễ cây Chàm Xanh cỡ bằng nắm 
tay, bóp thật nhỏ hòa với sữa chưng chín, chú 108 biến, khiến người 
bịnh uống tức bịnh liền lành. 


- Nếu bị đau đầu nên lấy lông cánh của con chim chú bảy biến, 
quét phết nơi chỗ đau liền bớt vĩnh viễn. 


- Nếu người bị sốt rét, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày sinh 
ra, hoặc thường đau nóng, hoặc tạm thời đau nóng, lấy sữa nấu với 
cháo hòa chung với bơ, chú 108 biến cho người bịnh ăn thì bịnh liền 
lành. Hoặc có người bị kẻ khác trù ếm, bị trúng độc trùng, nên làm 
phương pháp phản duyên tâm, chú tự nơi mặt mình 108 biến xong 
nhìn người bịnh kia thì bịnh liền lành. 


- Nếu người bị tà quỷ Yết Tra, Bố Đơn Na v.v... các quỷ làm bịnh, 
hay bị tất cả cá kẻ phi nhơn làm não loạn, nên chú nơi tay mình 108 
biến, rờ vuốt trên đầu người bịnh kia, liền các thứ bịnh đều lành. 


- Nếu có người bị rắn rết cắn, hoặc chó dại cắn, lấy hơi thở người 
trì chú, thổi vào chỗ bị cắn, chú 49 biến thì liền lành. 


- Nếu có người bị bịnh lác, bịnh gây đét ấy, nên tắm rửa sạch sẽ, 
nơi tịnh thất thanh tịnh đóng cửa ở trong đó, thường trì tụng chú này 
thì bịnh liền lành. 
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Phàm người trì tụng Thân chú này, phải thường xa lìa người ác, xa 
nơi dơ uế bất tịnh, không được gản rượu thịt và ngũ tân, hết lòng trì 
tụng, không được trái phạm. 


Nếu thường mỗi ngày trì tụng một biến bảo hộ được thân, nếu 
tụng hai biến bảo hộ đồng bạn, nếu tụng ba biến bảo hộ được mọi 
người trong nhà, nếu tụng bốn biến bảo hộ được một thôn, nếu tụng 
năm biến bảo hộ được một thành, nếu tụng một trăm biến bảo hộ 
được một nước, nếu tụng một ngàn biến thì bảo hộ được bốn thiên 
hạ. 


Tóm lại mà nói thì lành bịnh, hộ thân, tùy thời lợi ích, nếu ra làm 
việc gì tùy ý thành tựu. 


Lúc bấy giờ, chư Thiên, đại chúng nghe Phật nói Nhất Tự Chú 
Vương kinh rồi, đều vui mừng vâng giữ. 


(Nếu lại có người cầu giải thoát, được đại lợi ích muốn hiện tiền 
chứng quả, thì hết lòng làm theo các pháp của chú này, được tất cả 
như lời nói trong kinh). 


5. Uế tích Kim Cang thuyết thần thông đại mãn Đà La Ni pháp 
thuật linh yếu môn 


Bắc Thiên Trúc Sa Môn Tam Tạng 

A Chất Đạt Tần truyền sang từ đời Đường. 
Ngài l⁄ô Năng Thắng Tướng dịch Phạn ra Hán. 
5a Môn Thích Viên Đức dịch thành Việt văn. 


QUYỂN MỘT 


Tôi nghe như vây, một thời Đức Phật ở tại Câu Thi Na, xứ Lực Sĩ 
Xanh, gần bên sông Bạc Đề trong rừng Sa La Song Thọ. 


Lúc bấy giờ đức Như Lai sắp nhập Niết Bàn, khi đó có vô lượng 
trăm ngàn vạn chúng, hết thảy trời, rồng, tám bộ người và phi nhơn ... 
đứng chung quanh bốn phía Đức Phật than khóc buồn rầu khổ não. 


Bấy giờ lại có chư Thiên, đại chúng, như ông Thích Đề Hoàn Nhơn 
v.v... đều đến cúng dường, chỉ có ông Lễ Kế Phạm Vương, đem chư 
Thiên nữ, nương ở bốn phía đoanh vây chung quanh ông mà ngồi, 
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Thiên nữ trước sau, cả thảy ngàn vạn ức chúng cùng chung vui chơi. 
Nghe đức Như Lai vào cõi Niết Bàn mà không đến thăm hỏi. 


Bấy giờ chư đại chúng liền nói: Ngày nay đức Như Lai vào Niết Bàn, 
vậy sao Phạm Vương kia không đến ư?! Vương kia chắc có tâm ngã 
mạn mới không đến đây. Hết thảy đồ chúng chúng ta nên sai khiến 
tiểu Chủ Tiên, đến nơi kia khiến họ về. Nói lời ấy rồi liền vội thúc trăm 
ngàn chúng Chú Tiên đến chỗ nơi ấy mới thấy các thứ bất tịnh làm 
thành vác. Tiên kia thấy rồi thảy đều phạm chú mà chết. 


Bấy giờ đại chúng ngạc nhiên chưa từng có, lại thúc vô lượng Kim 
Cang cũng khiến trì chú mà đi, mãi đến bảy ngày không người tới 
được. Đại chúng thấy việc đó rồi, thêm phần buồn rảu. 


Bấy giờ đại chúng đồng thỉnh mà nói kệ rằng: 


"Khổ thay Đại Thánh Tôn, 
Niết Bàn sao mau quá? 
Các trời còn quyết định, 
Không người được tìm kêu, 
Đau xót thầy cõi trời, 

Niết Bàn như lửa tắt.” 


Bấy giờ, chư đại chúng nói kệ này rồi lại bội phân gào khóc buồn 
khổ thảm thiết. Lúc ấy đức Như Lai thương xót chư đại chúng liền 
dùng Đại biến Tri Thân Lực nơi bên tay trái của quả tim mà hóa ra Kim 
Cang bất hoại. Liền từ chỗ ngồi ở trong đại chúng mà đứng dậy bạch 
đại chúng rằng: Tôi có đại Thân chú, hãy thu lấy Phạm Vương kia. Nói 
lời ấy rồi liền ở trong đại chúng hiển bày thần thông làm cho Tam 
thiên đại thiên thế giới chấn động, cung trời, cung rồng cùng các cung 
điện quỷ thân thảy đều sụp đổ, liền tự thân bay đến chỗ Phạm Vương 
kia lấy tay chỉ đó, các thứ vật xú uế kia biến làm đại địa. 


Bấy giờ Ngài Kim Cang bảo với người kia rằng: Ngươi thật là đại 
ngu sỉ, đức Như Lai ta muốn vào cõi Niết Bàn, sao ngươi không đến? 
Liền lấy sức bất hoại Kim Cang mà chỉ đó, Phạm Vương phát tâm đến 
chỗ đức Như Lai. 


Bấy giờ đại chúng khen ngợi rằng: Đại Lực Sĩ, người thật là đại 
thân lực mới đem Phạm Vương về đến nơi đây. Lúc đó Ngài Kim Cang 
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liền nói rằng: Nếu có chúng sanh nào trong thế gian bị chư Thiên ác 
ma hung mãnh và các ác quỷ, hết thảy các ngoại đạo làm não loạn, 
người ấy chỉ tụng Thần chú của ta mười vạn biến, ta tự hiện thân mà 
hộ hết thảy các hữu tình, tùy ý mà được viên mãn, vĩnh viễn xa lìa 
nghèo cùng khốn khổ, thường được an vui. Thần chú này có công 
năng như thế. Trước phát lời đại nguyện, niệm đức Bổn Tôn của ta: 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Sau khi đức Như Lai diệt độ, nếu ai thọ trì Thần chú này thệ độ 
quần sanh, khiến cho Phật Pháp bất diệt, cửu trụ ở đời, phát lời 
nguyện ấy rồi liền thuyết Thân chú Uế tích Chơn ngôn Đại Viên Mãn 
Đà Ra Ni rằng: 


"Úm, bút quát hốt lốt, ma ha bát ra, ngân na ngái, vẫn trắp 
vẫn, vĩ hiệt vĩ, ma na thê, ô thâm mộ hốt lốt, hùm hùm phấn 
phấn phấn tóa ha.”. 


Bấy giờ Ngài Kim Cang thuyết Thần chú này rồi lại nói nữa rằng: 
Sau khi đức Như Lai diệt độ, nếu ai thường tụng Thần chú này, nếu có 
chúng sanh thỉnh nguyện thọ trì Thân chú đây, tôi thường vì sự sai 
khiến của người ấy mà làm cho họ sở cầu như nguyện. Tôi nay trước 
đức Như Lai mà nói Thần chú này, cúi xin đức Như Lai trong cõi Niết 
Bàn thấu rõ cho chúng con. Bạch Thế Tôn! Nếu có chúng sanh bị nhiều 
thứ quỷ, ác thần làm não loạn, trì Thần chú này đều không thể làm 
hại, vĩnh viễn xa lìa các khổ nạn. 


Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nào muốn cứu 
trị lành vạn bịnh thì tụng Thần chú của con, trên bốn mươi vạn biến, 
thấy có các bịnh, trị đều hiệu nghiệm, không luận sạch hay dơ, tùy ý 
sai khiến, con thường theo gia hộ, hết thảy các sở nguyện đều được 
viên mãn. 


Nếu muốn cây khô sanh cành lá, lấy một lượng Bạch giao hương 
để thoa trong tim cây, lấy cành dương chi chú trong cây một trăm 
biến, ngày ba thời cho mãn ba ngày, cây liền sanh hoa trái. 


Nếu muốn suối khô có nước, lấy vôi sạch mà rải khắp chung 
quanh ấy, lấy hoa tốt bỏ vào trong ba mươi lít nước sạch ở giếng, đem 
để ở trong giữa lòng suối, giờ Dân buổi sáng chú 108 biến, nước liền 
phun ra như bánh xe quay. 
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Nếu muốn núi khô sanh cây cỏ, lấy dao thép bén búa bốn hướng 
của núi ấy, chú ba ngàn biến, mãn bảy ngày liền sanh cây cỏ. 


Nếu muốn khiến loại dã thú hung mãnh đến hàng phục, lấy An tất 
hương, nhìn về hướng có dã thú ấy mà đốt, chú một ngàn biến, đêm 
lại các dã thú kia kéo nhau tụ tập trước cửa nhà của người trì chú, quy 
hàng hiền hậu, giống như gia súc mình nuôi vậy, tùy ý sai bảo, đời đời 
không xa lìa. 


Nếu muốn qui dạ xoa tự đến hàng phục, lấy mười nhánh đào tề 
cho bằng gốc, lấy năm mươi lít nước đổ vào bình sành (cái thạp) đem 
nấu, bỏ đào liễu ấy vào ngâm, xong lấy ra, lấy ba lượng đỉnh hương, 
ba lượng lớn nhủ đầu hương, ba lượng lớn bạch giao hương, sau cùng 
hòa trong năm mươi lít nước nấu đào liễu ấy liền đem đổ trong một 
cái chậu bể, lấy nhánh đào dài ba thước mà khuấy nước đó, tụng chú 
một trăm biến, hết thảy quỷ dạ xoa, la sát đều đến hiện hình, cùng 
người làm pháp này mà hầu chuyện, cầu xin theo làm thị giả. 


Nếu muốn diệt ác tâm của các quỷ thần, độc xà, rắn rết, những 
mãnh thú hung dữ v.v... lấy vôi sạch rải khắp cửa hang của chúng, tự 
nhiên chúng chui ra, tụng chú nho nhỏ một trăm biến thì các rắn độc 
trùng thú kia liền diệt hết tâm độc, không dám làm tổn thương người 
khiến mau được giải thoát. 


Nếu muốn chó dữ không cắn người, lấy một nắm cơm chú bảy 
biến vào cho nó ăn, vĩnh viễn không cắn người mà cũng không còn 
gảm sủa hung hăng. 


Nếu muốn người ác đến hàng phục mình, viết tên họ người ấy để 
dưới bàn chân, chú một trăm biến, tâm mình nghĩ đến người kia, 
người kia liền đến hàng phục, bỏ hết tâm oán ghét. 


Nếu muốn hàng phục người nhau, viết tên họ của hai người đó, để 
dưới bàn chân tụng chú hai trăm mười tám biến thì hai người ấy đời 
đời xa lìa, không còn thương mến. 


Nếu có người ghét nhau, muốn khiến họ thương kính mến nhau, 
liền viết tên họ của các người ấy để dưới bàn chân tụng chú 100 lẻ 
tám biến thì các người ấy thương kính mến nhau, đời đời không xa 
lìa. 
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Nếu có người chưa an lạc muốn khiến họ được an lạc cũng làm 
như trước, viết tên họ của người ấy dưới bàn chân, chú ba trăm biến 
thì người kia được an vui, nên vì người kia phát lời đại nguyện, ta đối 
với người ấy, khi bấy giờ liền tự đem vô lượng trân bảo ban cho người 
nghèo cùng, thảy được đầy đủ. Lại phép nữa: Nếu người trì chú cầu 
các món trí, cầu các món huệ, chỉ tụng chú mười vạn biến tự được các 
món đại trí huệ và các thứ thiện mỹ, biện tài trôi chảy, tùy ý mà được, 
chỗ cần dùng ấy thảy đều ban cho. 


Nếu người trì chú cầu các thứ trân bảo, ma ni như ý châu v.v... chỉ 
chí tâm tụng này, tùy theo nhiều ít, ta liền ban cho họ, được mãn sở 
nguyện. 


Nếu muốn trị lành người bịnh thì nên kiết ấn Đốn bịnh (nước lấy 
tay trái, ngón trỏ, ngón giữa quấn lại với nhau) kiết ấn như vậy, chú 
108 biến, lấy ấn Đốn bịnh này quơ quơ bảy lần dưới người bịnh, người 
ấy liền mạnh. 


Nếu trị bịnh người sắp chết, trước kiết ấn Cấm ngũ lộ, sau mới trị 
tức bịnh liền dứt. Ấn này cũng giống như trước, chỉ khác là ngón vô 
danh co vào trong lòng bàn tay, ngón út thẳng ra, chú một trăm biến 
bịnh liền lành. 


Nếu trị bịnh tà, chỉ ở bên đầu người bịnh, xông An tức hương, tụng 
chú thì bịnh liền lành. 


Nếu trị bịnh trùng độc, viết tên họ của người ấy trên giấy, tụng 
chú thì bịnh liền lành. 


Trị bịnh tinh mị cũng như pháp trước mà trừ. 


Nếu trị bịnh nằm liên miên, viết tên họ người bịnh cùng tên họ 
của con quỷ làm bịnh, vùi dưới giường tụng chú, con quỷ theo tên họ 
mà hiện hình, khiến con quỷ ấy nói việc ba đời mỗi mỗi hướng về 
người bịnh mà nói thì bịnh liền lành. 

Nếu có bịnh thời khí, thấy vị Sư trì chú này thì bịnh liền lành. 

Nếu muốn khiến Hành bịnh Quỷ vương không vào địa giới của 


mình thì vào mười ngày trai (thập trai) tụng chú của tôi 1008 biến, 
năng trừ vạn dặm bịnh hoạn. 
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6. Uế tích Kim Cang cấm bách biến pháp kinh 


Bắc Thiên Trúc Sa Môn 1am Tạng A Chất. 

Đạt Tản truyền sang từ đời Đường. 

Ngài lô Năng Thắng Tường dịch Phạn ra Hán. 
55a Môn Thích Viên Đức dịch thành Việt văn. 


QUYỂN HAI 


Bấy giờ Ngài Kim Cang lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu có 
kẻ trai lành người gái tín nào trì chú của con mà vô hiệu nghiệm thì 
không lẽ đó. 


Muốn khiến núi sập, lấy ba mươi lít hột cải trắng, lấy An tất hương 
loại tốt, vì nghỉ trong núi ấy có vật báu, lấy một dao thép bén, búa 
bốn hướng của núi ấy, làm giới hạnh lấy một cái khăn sạch, một cái lư 
hương xông An tất hương, trước tụng 1008 biến, lấy hột cải trắng rải 
khắp bốn phía cho đến bảy lân, làm phép ấy thì núi liền sập. Nếu có 
của báu trong đó thì vị thản giữ kho liền bỏ kho báu mà đi, tha hồ 
lượm lấy. 


Nếu muốn biển khô nước, trước tiên chú 1008 biến, lấy vàng hoặc 
đồng làm thành hình con rồng, quăng xuống biển, nước biển liền khô 
cạn. 


Nếu muốn khiến nước sông, suối chảy ngược, lấy An tất hương nắn 
thành hình con voi, không luận lớn nhỏ, ném xuống nước chú 108 
biến, tức nước liền chảy ngược. Muốn khiến chảy lại như cũ, tụng chú 
trong hòn đá sạch, quăng xuống nước thì nước chảy như xưa. 


Nếu có chớp nháy, sấm sét, rồng độc làm bão lụt mưa gió liền kết 
ấn Chỉ Lôi Điện (lấy tay trái, ngón giữa, ngón vô danh, ngón út, co vào 
trong lòng bàn tay. thẳng ngón cái ra, nắm trên tiết thứ nhất của 
ngón trỏ) tụng chú mà chú đó, quơ quơ về hướng ấy, sấm sét liền hết. 


Nếu muốn khiến hết thảy quỉ thân đến hàng phục để sai sử, lấy ba 
mươi lít nước đổ vào cái bát bằng đồng, lấy vôi sạch rải chung quanh 
rồi kiết ấn 6iáo Nhiếp Lục lấy hai ngón vô danh trong lòng bàn tay, 
dựa lưng của hai ngón tay ấy vào nhau, hai ngón tay giữa chạm đầu 
lại, hai ngón trỏ và hai ngón út xòe ra như hoa nở, hai ngón tay cái 
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vịn tiết giữa của hai ngón trỏ) kiết ấn như vậy niệm Thần chú 108 
biến thì các loại ác qui trong thế giới đều vân tập , tự hiện thân hình, 
bỏ tâm ác độc, làm theo người sai khiến. 


Nếu cấm núi không cho các loại đến, tụng chú 100 biến, kêu lớn 
ba tiếng, liền kiết ấn Nghiệp Sơn (lấy tay phải, ngón vô danh co trong 
lòng bàn tay, ngón trỏ, ngón giữa, ngón cái, tất cả các ngón đều thẳng 
ra) hướng lên trên tụng chú bảy biến, liền lui ra sau bảy bước rồi mới 
ấn lên núi ấy, thì ở trong núi, tất cả chim thú .v.v... liền rời khỏi núi. 
Nếu kiết ấn này, chú bảy biến hướng lên hư không ấn 21 lượt thì trên 
hư không mảy trần không qua lọt. 


Nếu muốn khiến người không nói được, trước viết tên họ của 
người ấy bỏ vào trong miệng mình rồi ngậm lại, thì người ấy miệng 
không nói được, nhả ra liền nói được. 


Nếu tụng tất cả chú khác, trước phải làm đàn, còn tụng chú này 
của tôi (Kim Cang) thì khỏi làm đàn, chỉ lấy gỗ đẽo một cái chày Kim 
Cang đem để nơi trong tháp Phật hoặc trong tịnh thất, dùng các 
hương thơm cúng dường thoa đất, tùy theo chày lớn nhỏ, nên cần các 
thứ hương hoa cúng dường, để chày trong đàn, tụng chú 108 biến thì 
cái chày ấy liền tự động hoặc biến hiện các vật lạ, không lấy gì làm 
ngạc nhiên, sợ hãi. Lại nữa! Tụng chú 108 biến thì cái chày ấy tự nhích 
lên ba thước rồi lại năm, sáu, bảy thước cho đến một trượng trở lại. 


Người trì pháp này liền quỳ xuống quy y sám hối, phát lời nguyện, 
thì ta ở trong ấy liền hiện chơn hình, tùy theo ý của người đó làm 
theo khiến cho họ các sở nguyện mau được như ý. Tôi liền thọ ký cho 
họ được đắc quả Bồ đề, liền được thân tâm giải thoát. Trước trì tụng 
mười vạn biến cho đầy đủ vậy, sau mới làm các phép tắc, nếu chưa đủ 
túc số như vậy thì không được hiệu nghiệm. 


Bấy giờ, Ngài Uế Tích Kim Cang nói Thần chú này rồi, đại chúng 
đồng khen rằng: Hay thay đại lực sĩ. Ngài hay nói pháp đại nhiệm mầu 
này, thật là tối thượng, khiến cho tất cả chúng sanh đều được giải 
thoát. 


Bấy giờ. Ngài Uế Tích Kim Cang liền bạch đại chúng rằng: Các vị 
phải biết, đối với pháp của tôi mà lưu hành đến chỗ nào, tôi và tất cả 
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đại thân Kim Cang thường theo gia hộ cho người trì pháp này, trợ 
giúp cho họ mau được thành tựu. 


Bấy giờ. Ngài Uế Tích Kim Cang lại nói nữa rằng: Nếu có chúng 
sanh nào thọ trì pháp này, tôi liền hiện thân trước người ấy làm cho 
họ sở cầu được như nguyện. Tôi cũng ban cho họ được các phép hóa 
hiện, các thứ thản thông, không bị chướng ngại, nhưng phải thường 
niệm danh hiệu đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, tôi 
thường theo đến đó, khiến cho tất cả các pháp đều được thành tựu. 


Bấy giờ Ngài Kim Cang tiếp nói các phù ấn sau đây: 

ẤN PHÁ ĐỆ NHỊ: 

Ấn này khắc vuông một tấc tám phân, chú một ngàn biến, dùng 
Bạch giao hương thoa. Ngày khắc ấn này không được cho người thấy. 


Dùng ấn in nơi tâm (ngực) thì được Tâm trí, Tự nhiên trí, Túc mạng trí. 
Trì ấn này một trăm ngày liền được các Đại pháp môn. 


Ấn này khắc vuông một tấc hai phân, chú 600 biến, lấy An tất 
hương thoa. đeo nơi thân, khiến tất cả mọi người thấy mình đều vui 
mừng, được Đại tự tại, xa lìa vĩnh viễn ác khổ. 


Ấn này khắc vuông một tấc năm phân, chú 600 biến, lấy Bạch giao 
hương thoa. Dùng ấn in dưới lòng bàn chân liền bay được trên hư 
không, tùy ý mà bay đến các hướng. 

Ấn này khắc vuông một tấc tám phân, dùng Bạch giao hương 
thoa, chú 7000 biến, dùng ấn in nơi chân, có thể ngày đi 300 vạn dặm 
người không thấy được. 


CƯỚC CHÚ: Bốn ấn vuông trên đã đo đúng thước tấc của Tàu. Quý vị 
tu trì cứ nương đây làm khuôn mẫu. 


7. Thần biến diên mạt pháp 


Người bịnh liên miên, viết bùa này nơi tim (ngực) họ, thì bịnh liền 
lành. 


"Đại kiết cấp cấp như luật lịnh.” 
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Đau tim, viết bùa này lập tức liền trừ lành. "Đại kiết lợi cấp cấp 
như luật lịnh.” 


Trước tụng chú bảy biến. 
Bịnh quỷ, lấy màu đỏ viết cho uống đó. 


Người bị bịnh Tỉnh mị quỷ, lấy màu đỏ, viết bảy lá lớn cho uống 
liền lành, rất thân nghiệm. 


Nếu người làm pháp này, lấy vải sa tanh trắng (một trượng bảy) 
10m7 tấc, đem giặt cho thật trắng, để trong Đại luân thế giới (quả địa 
cầu) khiến người sống lâu 70 tuổi. Nếu không có người làm được vậy, 
thì ở trong chính giữa sân nhà, đào đất 7 thước, chôn vải ấy thì được 
thông minh, tăng trưởng trí huệ, biện tài vô ngại. 


Bảy chữ bùa này có công năng trị vạn bịnh, viết mà uống đó, khiến 
cho người sống lâu, tăng trưởng trí huệ rất đại thân nghiệm. 


Bảy chữ bùa này, dùng màu đỏ viết trên giấy, uống 1000 cái (vò 
viên bằng múi cam) khiến người sống lâu ngang bằng trời đất. Khi 
làm pháp này không được cho người thấy. 


Bảy chữ bùa trên, nếu có người bị các thứ bịnh, viết bùa này uống 
đều được trị lành. Nếu người viết bùa này uống đó thì được sống lâu, 
tăng trưởng trí huệ, rất đại thản nghiệm vậy. 


Bảy chữ bùa trên, nếu có cầu các thứ trân bảo, dùng màu đỏ viết 
bùa này uống, cho mãn bảy ngày thì có các thứ trân bảo tự nhiên đem 
đến. Nếu cầu tài vật của người, viết tên họ người ấy để dưới bùa này 
thì người kia liền đem tài vật dâng đến. 


Ba chữ bùa trên, dùng màu đỏ viét, dán trên bốn chân giường, thì 
thường có tám vị đại Kim Cang theo gia hộ, không tạm bỏ rời. Nhưng 
phải uy nghiêm, thanh tịnh, không được cho các vật ô uế vào phòng, 
phải cẩn thận dè dặt đó. 


Khi có nạn lửa lớn bốc cháy, viết chữ bùa này ném vào đó, tụng 
chú 108 biến, hướng có nạn lửa ấy tự nhiên tát. 
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Khi có gió lửa ác nổi lên (bão lửa) viết bùa này, chú 108 biến, ném 
vào hướng gió đó, thì ác kia liền diệt. 


Khi có nước lớn nổi lên, viết bùa này ném vào trong nước lớn đó, 
lập tức dứt nước chảy, không làm chìm người được. 


Khi có mưa lụt lớn, viết bùa này, chú 108 biến ném vào hướng có 
mưa đó, lập tức đình lại. 


Dùng màu đỏ viết bùa này, uống ba lá thì mới có thể viết bùa cho 
người khác, tức có linh nghiệm. 


Nếu không làm như vậy, dùng các bùa đều vô nghiệm. 


Đây là chày Kim Cang! Các vị tu về pháp Kim Cang, lấy gỗ thơm, y 
đây mà đẽo chày. 


Bấy giờ Ngài Uế Tích Kim Cang nói pháp này rồi đại chúng thêm 
phần vui mừng, cùng chư Thiên Long, đại quỷ thân v.v... vâng lời dạy 
mà làm lễ lui về. 


LỜI PHỤ: Bổn kinh cũ, Thân chú có bốn mươi ba chữ. Đời Đường 
vua Thái Tôn, nhiều người trì quá linh nghiệm, cho nên bỏ bớt mười 
chữ. Nay lục trong bổn cũ ra, khiến mau được linh nghiệm, không chú 
nào qua Thần chú này: 


"Úm, bút quát hốt lốt, ma ha bát ra ngân na, ngái vẫn trấp 
vẫn, hê ma nỉ, vĩ hiệt vĩ ma na thê. Úm, chước cấp na, ô thâm 
một hốt lốt, hùm hùm hùm, phấn phấn phấn phấn phấn, tóa 
ha.” 


Ngài Chơn Giác đàn sư. truyền Thần chú này, cũng đồng với Thân 
chú trong kinh, nhưng về âm Phạn cũng có vài chữ khác biệt chút ít. 


"Úm, phù hấu khốt lốt, ma ha bát na, ngân na hủ, vẫn phấn 
vẫn, vĩ hiệt vĩ, ma na thê, ô thô mồ khốt lốt, hồng hồng hồng, 
fát fát fát tóa ha.” 

8. Phật nói Bắc Đẩu Thất Tỉnh diên mạng 


.‹ Vị Tăng tên Bà la môn, từ Thiên Trúc 
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truyền đến đời triều vua Đường ở Trung Hoa thọ trì. 


. Sa Môn Thích Viên Đức dịch thành Việt văn. 


Nam Mô Tham Lang tinh, Thị Đông phương Tối Thắng thế giới Vận 
Ý Thông Chứng Như Lai Phật. 


Nam Mô Cự Môn tỉnh, thị Đông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm 
Tự Tại Như Lai Phật. 


Nam Mô Lộc Tồn tinh, Thị Đông phương Viên Mãn thế giới Kim Sắc 
Thành Tựu Như Lai Phật. 


Nam Mô Văn Khúc tinh, Thị Đông phương Vô Ưu thế giới Tối Thắng 
Kiết Tường Như Lai Phật. 


Nam Mô Liêm Trinh tinh, Thị Đông phương Tịnh Trụ thế giới 
Quảng Đạt Trí Biện Như Lai Phật. 


Nam Mô Vũ Khúc tỉnh, Thị Đông phương Pháp Ý thế giới Pháp Hải 
Du Hí Như Lai Phật. 


Nam Mô Phá Quân tinh, Thị Đông phương Lưu Ly thế giới Dược Sư 
Lưu Ly Quang Như Lai Phật. 


Hằng năm nếu gặp tai ách lễ kinh này bảy lạy. 


Khi bấy giờ Phật bảo Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: "Kinh này 
đã nói có đại oai thân lực” có công năng cứu độ tất cả trọng tội và hay 
diệt hết thảy nghiệp chướng của tất cả chúng sanh. 


Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, tế quan, cư sĩ, kẻ trai lành, người gái 
tín, hoặc sang, hoặc hèn, trong đời sống không luận lớn nhỏ đều 
thuộc sự thống lãnh của bảy vị tỉnh tú này chiếu soi. 


Nếu nghe kinh này thọ trì, cúng dường, chuyển đọc, khuyên bạn 
hữu, thân tộc, cốt nhục của mình thọ trì, thì hiện đời được phước, đời 
sau sanh lên chư Thiên. 


Nếu kẻ Thiện nam và người Thiện nữ nào có kẻ tiên vong đã qua 
đời mà bị đọa vào địa ngục, hoặc chịu các thứ khổ sở. Nếu nghe kinh 
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này tin kính cúng dường thì kẻ tiên vong kia liền xa lìa khỏi chốn địa 
ngục, được vãng sanh về cõi Cực Lạc thế giới. 


Nếu có kẻ thiện nam và người thiện nữ nào, hoặc bị loài quỷ mị 
xâm hại, hay tà ma quấy nhiễu, ác mộng quái lạ, hồn phách kinh sợ, 
nếu nghe kinh này thọ trì cúng dường hồn phách liền được yên ổn, 
không còn lo sợ. 


Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nào, hoặc có sĩ quan sắp bổ 
chấp chánh. Nếu gặp kinh này tín kính cúng dường thì vị quan ấy liền 
được mời sang địa vị cao cấp, được đại kiết tường. 


Nếu có trai lành và người gái tín, thân bị tật bịnh triển miên, 
muốn cầu nhẹ nhàng, nên vào tịnh thất thắp hương cúng dường kinh 
này, thì tật bịnh ấy liền được lành hẳn. 


Nếu có kẻ trai lành và người gái tín muốn được tấn đạt, ra đi may 
mắn, cầu tài vừa ý, buôn bán phát đạt. Nếu gặp kinh này, tin kính 
cúng dường liền được tiền tài giàu có, vào ra an lành. 


Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nuôi tằm hư hao, lục súc 
chẳng yên, liền ở tịnh thất thắp hương cúng dường kinh này, ruộng 
tằm vừa ý, lục súc sum vầy, không còn tổn thất cũng chẳng tai 
chướng. 


Nếu có người nữ suốt tháng mang thai, khó khăn nặng nề, nếu 
gặp kinh này tín kính cúng dường, mẹ con liền được phân giải nhẹ 
nhàng, ách nạn tiêu trừ. sanh con trai gái, thân hình đẹp đẽ, quả báo 
sống lâu. 

Nếu kẻ trai lành và người gái tín biết được Bắc Đầu Thất Tinh, rọi 
chiếu đời sống nhơn sinh của mình thì trong một đời, hễ có tai ách 
quan sự miệng tiếng đồn đãi, trăm điều quái lạ. Nếu gặp kinh này tín 
kính cúng dường thì không còn một việc gì mà phải phòng hại. 


Lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói lời ấy rồi, hết thảy 
thiện nam tín nữ cung kính tín thọ làm lễ mà trở về. 


9. Phật nói thất tỉnh chơn ngôn thần chú 


PHẬT NÓI THẤT TINH CHƠN NGÔN THẦN CHÚ 
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Úm, Táp Đá Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm Phổ 
Tha, Ma Ta Phạ, Nhị Nẵng Ra Khất Sơn Bà Phạ Đô Xóa Ha (108 
lần). 


1. Tham Lang tinh (sao Tham Lang). Người sanh giờ Tý hướng nơi 
vị tỉnh tú này mà hạ sanh. Nếu gặp nguy nạn, nên dùng món ăn gạo, 
lúa mạch cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết. 


2. Cự Môn tỉnh (sao Cự Môn). Người sanh giờ Sửu, giờ Hợi đồng 
hướng nơi vị tỉnh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp nguy nạn, nên dùng 
món ăn lúa, nếp cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được 
đại kiết. 


3. Lộc tồn tỉnh (sao Lộc Tồn). Người sanh giờ Dân, giờ Tuất đồng 
hướng nơi vị tỉnh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nếu dùng 
món ăn lúa tẻ cúng dường kinh này và đeo bổn Tỉnh Phù thì được đại 
kiết. 


4. Văn Khúc tỉnh sao (sao Văn Khúc). Người sanh giờ Mẹo, giờ Dậu 
đồng hướng nơi vị tỉnh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn, nên 
dùng món ăn hạt đậu nhỏ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù 
thì được đại kiết. 


5. Liêm Trinh tỉnh (sao Liêm Trinh). Người sanh giờ Thìn, giờ Thân 
đồng hướng nơi vị tỉnh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn nên 
dùng món ăn hạt mè cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì 
được đại kiết. 


6. Vũ Khúc tỉnh (sao Vũ Khúc). Người sanh giờ Ty, giờ Mùi đồng 
hướng nơi vị tỉnh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn nên dùng 
món ăn hạt đậu lớn cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì 
được đại kiết. 


7. Phá Quân tỉnh (sao Phá Quân). Người sanh giờ Ngọ hướng nơi vị 
tỉnh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn. nên dùng món ăn hạt 
đậu nhỏ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết. 


Tụng trì Thân chú dưới đây: 
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Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha 
ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha. 


Nếu có người mỗi ngày tụng Thần chú này quyết định tội nghiệp 
thảy đều tiêu trừ và tất cả sở nguyện cầu đều được thành tựu. Nếu 
mỗi ngày tụng Thân chú này 108 biến, thân mình và tất cả quyến 
thuộc đều được phò hộ. Nếu tụng 500 biến được sức đại oai thân 
trong 500 do tuần, tất cả ma vương, các ma chúng, kẻ chướng ngại và 
vô lượng ác quỷ không dám gần gũi, thường được ủng hộ. 


10. Kinh nhất thiết công đức Trang nghiêm vương 


NAM MÔ NHẤT THIẾT CÔNG ĐỨC 
TRANG NGHIÊM VƯƠNG KINH HỘI THƯỢNG 
PHẬT BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần) 


KINH NHẤT THIẾT CÔNG ĐỨC TRANG NGHIÊM VƯƠNG 
(MỘT QUYỂN) 


Đời Đường, Ngài !am Tạng pháp sư Nghĩa T1nh 
phụng chiếu dịch Phạn ra Hán. 
Thích Viên Đức dịch thành Việt văn. 


Như thật tôi nghe, một thời đức Bạc Già Phạm ở tại thành Vương 
Xá, nơi Yết Lan Đạt Ca, trong vườn Trì Trúc Lâm cùng các đại Bí sô 
chúng, đây đủ 500 người. Các vị đại Bồ Tát gồm có 1.200 vị, đều đắc 
Đà Ra Ni, biện tài trôi chảy, được trí vô nhiễm, dạo vô ngại cảnh, khéo 
quyền phương tiện, nhiếp dẫn chúng sanh, quán sát thế gian, tâm 
hành bình đẳng, nhiêu ích từ bi, lòng ưa thuần tịnh, ở chỗ chư Phật, 
pháp mầu thâm sâu, thường hay thưa hỏi. 


Các Ngài ấy gọi rằng: Từ Thị đại Bồ Tát, Thường Cần Dũng đại Bồ 
Tát, Bình Đẳng Trụ đại Bồ Tát, Đại Huệ đại Bồ Tát, Vô Biên Biện đại Bồ 
Tát, Dũng Huệ đại Bồ Tát, Quán Tự Tại đại Bồ Tát, Trừ Nghỉ đại Bồ Tát. 
Những vị đại Bồ Tát Ma Ha Tát như vậy đều là bậc Thượng thủ. Còn có 
các vị Thích, Phạm, Hộ Thế, Tứ Thiên Vương, Long, Thần, Bát Bộ và các 
ngoại đạo, số có sáu ngàn (6000) cùng đem quyến thuộc, thảy đều 
vân tập những đại chúng này đều đến chỗ Phật, lễ chân Phật rồi hữu 
nhiễu ba vòng, trời mưa hoa màu, tấu thiên âm nhạc, thiêu các danh 
hương làm lễ cúng dường. 
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Bấy giờ đại chúng đều thốt lên rằng: Lành thay! Lành thay! Giáo 
pháp Như Lai, đủ đại oai đức, hễ có lòng tin, hay đoạn phiền não, nói 
lời ấy rồi lại ngồi một bên. 


Lúc ấy đức Thế Tôn nhập vào "Năng đoạn hoặc ly cấu Tam ma 
địa”. Khi nhập định này, đại địa tức liền sáu món chấn động. Trời mưa 
hương bột, mầu nhiệm chiên đàn, hoa thơm cõi trời rưới khắp nơi ấy. 
Phóng đại hào quang chiếu khắp thế giới, nếu các hữu tình đọa trong 
ác thú mong nhờ hào quang đều được giải thoát. Cho đến tất cả 
Thiên, Long, Dược Xoa những chúng Bát Bộ, chỗ ở cung điện thảy đều 
chiếu sáng, nghe thiên âm nhạc, hương trời mâu nhiệm. Chư Thiên 
thần kia thấy việc hy hữu không thể nghĩ bàn, lòng sanh suy nghĩ, ai 
làm thân lực, thù thắng như thế khiến đất đại động, trời mưa hương 
hoa, phóng đại hào quang chiếu sáng cung thất thảy đều rực rỡ. Suy 
nghĩ thế rồi cùng nhau bảo rằng: Đây là Như Lai hiện đại oai đức, 
không phải các trời, hay có điềm ấy. Chúng ta nay đây hãy đến vườn 
Trúc nơi chỗ Thế Tôn lễ bái cúng dường, nghe pháp mầu nhiệm. Các 
chư Thiên kia cảm hoa Ốt bát la, hoa Câu vật đầu, hoa Phần đà lợi, hoa 
Tô kiện đề, hoa Mạn đà la, hoa Ma ha Mạn đà la. Đến chỗ Thế Tôn đầu 
đảnh lễ kính nơi hai chân Phật mà vì cúng dường, trời mưa các hoa 
khắp cả đại địa, ngập đầy đầu gối chân. Chấp tay cung kính, chiêm 
ngưỡng tôn nhan. Lại có Bồ Tát vô lượng phương khác như Ngài Chấp 
Kim Cang Bồ Tát, Trang Nghiêm Vương Bồ Tát, cùng muôn ức chư 
Thiên trì chú Thần vương, thấy hào quang lớn đều dùng oai lực làm 
diệu trang nghiêm, hương hoa đẹp đẽ, các thứ âm nhạc qua đến chỗ 
Phật cùng các quyến thuộc đều nhiễu ba vòng, chấp tay chí thành, lễ 
hai chân Phật, cúng dường đã xong, đây đủ oai nghỉ, lui ngồi một bên. 


Bấy giờ, Ngài Từ Thị và các đại Bồ Tát thấy các đại chúng đều đã 
vân tập khởi niệm thế này: Ta xem đại chúng đều đến chỗ Phật, chắc 
sẽ diễn nói, pháp đó thù diệu không thể nghĩ bàn, thảy đều lặng lòng 
chờ nghe lời mảu. Lúc lấy Thế Tôn biết các Bồ Tát tất cả đại chúng 
lòng nghĩ như thế liền xuất thiền định dạy Bồ Tát Trang Nghiêm 
Vương rằng: Này thiện nam tử! Ông hãy đi xem cõi đại địa này, sẽ thấy 
những gì. Khi ấy Trang Nghiêm Vương Bồ Tát thừa giáo chỉ Phật từ 
tòa đứng dậy liền xem đại địa, đã xem khắp rồi trở về chỗ Phật cung 
kính đảnh lễ nơi hai chân Phật, rồi đứng một bên mà bạch Phật rằng: 
Thưa đức Thế Tôn! Con vâng lời Phật, xem cõi đại địa đã có người trời, 
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tất cả đại chúng đều đến vân tập, mong đức từ bỉ vì các chúng sanh 
làm việc nhiêu ích. 


Lúc bấy giờ, Đức Phật dạy Trang Nghiêm Vương Bồ Tát rằng: 
Ông nên nhất tâm lắng nghe ta nói. Ta nay sẽ vì sáu mươi bốn ức 
chúng sanh hữu duyên, thọ ký đạo quả Vô thượng Bồ đề. 


Bấy giờ Chấp Kim Cang Bồ Tát liền từ tòa đứng dậy chấp tay 
hướng Phật bạch đức Thế Tôn: Nay có vô lượng ức số Thiên Long, Dược 
Xoa và các La Sát, Càn Thát Bà, A Tô La, Yết Lỗ Trà, Khẩn Na La, Mạc Hô 
Lạc 6ià, Người và Phi nhân cùng các ngoại đạo đều đến vân tập. Bạch 
đức Thế Tôn! Nay chính là lúc, mong Ngài vì nói. Kinh Nhất Thiết Công 
Đức Trang Nghiêm Vương hay tiêu hết thảy nghiệp chướng, hay diệt 
các tội khổ, hay dứt tất cả ma nghiệp, hữu tình chưa tin khiến sanh 
kính tín, trừ bỏ đói khát, thường được giàu vui, tiêu các bệnh tật, xa 
la uổng tử, cũng khiến hữu tình, dứt trừ hối hận đều được an ổn, 
thường thọ khoái lạc. Bạch đức Thế Tôn! Con lúc xưa kia từng ở chỗ 
Phật Điển Quang nghe thọ kinh này vừa được nghe xong, tất cả diệu 
pháp đều được hiện tiền, tất cả ác đạo thảy đều đóng bít, chỗ có 
nghiệp chướng đều được tiêu trừ. Cúi mong Như Lai từ bi xót thương 
vì chúng diễn nói. Thưa lời ấy rồi Thế Tôn yên lặng. 


Bấy giờ Ngài Chấp Kim Cang Bồ Tát cũng lại ân cần ba lần thưa 
thỉnh, nói pháp như thế. Đức Phật dạy Chấp Kim Cang Bồ Tát rằng: Này 
thiện nam tử! Ông chớ thỉnh ta nói kinh Nhất Thiết Pháp Công Đức 
Trang Nghiêm Vương, vì cớ sao thế? Ta nếu nói ra, đối với đời ác sau 
này sẽ có chúng sanh không thể tín thọ, lại nói như vầy: Kinh đây 
chẳng phải Như Lai tuyên nói, cũng chẳng khen ngợi, hủy báng kinh 
này hay chiêu hai món thiện ác nghiệp báo. Bởi chúng sanh kia vì tội 
xan tham, không hay cung kính cúng dường kinh điển, đối thuyết 
pháp sư cũng không gản gũi, hủy báng kinh này, rộng làm bất tín, ở 
trong hiện đời tạo các ác nghiệp, về đời mai sau đọa trong địa ngục, 
chịu khổ đốt cháy. Này thiện nam tử! Như Vương Kinh này càng nên 
tôn trọng cũng như cha mẹ, lại hay diệt trừ các ác nghiệp chướng. Tuy 
nhiên trong đời ác thế ngũ trược cũng chẳng phải thời nói, cũng 
chẳng phải thời nghe. Bởi vì sao vậy? Chớ nên khiến kia tất cả ngoại 
đạo và các hữu tình đọa nơi địa ngục, ngạ quỷ. bàng sanh, chịu khổ 
lâu dài. Vậy nên chúng sanh tín tâm kém thiếu, vui đắm các dục, siêng 
quản tục vụ, buôn bán tranh tụng, đối kinh điển này ắt khởi bán tâm. 
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Những chúng sanh đây sau khi mạng chết đọa vào tám địa ngục lớn, 
phải chịu cực khổ. 


Khi ấy trong chúng có tám muôn người, đều từ chỗ ngồi đảnh lễ 
chân Phật mà bạch Phật rằng: Thưa đức Thế Tôn! Chúng con đem lòng 
tin sâu kinh điển, tôn trọng cúng dường, biên chép đọc tụng, rộng 
truyền kẻ khác. Nếu có người ngu, không tin pháp đây vì bởi mạn 
pháp cũng lại hủy báng khinh chê nơi con, con lúc bấy giờ hết thảy 
nhẫn chịu. Báo ân kinh này trọn không hờn giận. Chỉ mong vì nói thù 
thắng kinh điển. Sở dĩ vì sao? Vương kinh mâu này nơi đời vị lai lơi ích 
chúng sanh, như Phật không khác. Nói lời ấy rồi, trở về chỗ ngồi. 


Ngài Chấp Kim Cang Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: Thưa Thế Tôn! 
Bồ Tát Ma Ha Tát làm thế nào cầu thiện tri thức? 


Phật dạy: Này thiện nam tử! Cầu thiện tri thức phải nên thành 
tựu bốn pháp như vảy: Một là thường đến thưa hỏi, hai là khởi lòng 
tin cần, ba là ý ưa thanh tịnh, bốn là tôn trọng mến pháp. 


Chấp Kim Cang Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn! Làm 
thế nào Bồ Tát an trụ A Lan Nhã? 


Phật dạy: Thiện nam tử! Thành tựu được bốn pháp thì an trụ A 
Lan Nhã: 


Một là bỏ lìa nhà thế tục, hai là xa lìa ác tri thức, ba là xả bỏ hết 
tài vật, bốn là thường nhiếp tự tâm. 


Bấy giờ Quán Tự Tại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thưa đức Thế Tôn! 
Con không thấy có người được nghe kinh này mà đọa ác thú. Bạch Thế 
Tôn! Kinh này có đại oai đức, khó thể nghĩ lường. Bạch Thế Tôn! Nếu 
có người tạm nghe kinh này mà lễ bái khen ngợi, cung kính cúng 
dường thì thu hoạch được phước vô lượng huống gì biên chép, lưu 
hành, thọ trì, đọc tụng, các thứ hương hoa vì đó cúng dường, còn đối 
thuyết pháp sư, nên đem những thứ y thực cúng dường. Người như 
thế đó được tất cả chư Phật cùng chung hộ niệm vì họ thọ ký sẽ được 
sanh sang thế giới An Lạc. Pháp sư như thế cùng Phật không khác. 
Phật dạy: Hay thay! Hay thay! Thiện nam tử! Ta cũng cúng dường 
Pháp sư như thế và sẽ thọ ký, được sanh An Lạc thế giới mau chứng Bồ 
đề. Nếu lại có người đối chỗ chư Phật và kinh điển này, tôn trọng cung 
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kính rồi dùng hương thơm, hoa đẹp, hương hoa, hương bột, y phục 
anh lạc, các thứ âm nhạc, tràng phan, bảo cái, lọng tàn, màn trướng 
mà cúng dường ấy thì người này trọn không bao giờ hoạnh tử, không 
có oán giặc, binh chiến lo sợ, cũng không cha mẹ, vợ con quyến thuộc, 
bằng hữu tri thức, buồn khổ lo râu! (Có mong cầu chi đều được toại ý. 
Thiện nam tử! Chư Phật ra đời việc đó rất khó, được nghe kinh này lại 
càng khó hơn. Nếu kinh điển này lưu hành chỗ nào, hoặc là thành ấp, 
tụ lạc, lan nhã, tòng lâm, các nơi trụ xứ, phải biết chỗ ấy tức là chư 
Phật Thế Tôn đều đã nhiếp thọ. 


Khi bấy giờ Chấp Kim Cang Bồ Tát bạch Phật rằng: Thưa Thế 
Tôn! Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát vì nhân duyên gì mà gọi tên Quán Tự 
Tại? Thế Tôn dạy rằng: Thường lấy mắt tịnh xem xét thế gian, nơi có 
chúng sanh an ủi dụ dẫn, thành thục từ bi, lợi ích an ổn. Nếu xưng 
danh ấy, có việc mong cầu đều khiến đây đủ, bởi nhân duyên đó, tên 
Quán Tự Tại. Lại bạch Phật nữa rằng: Nếu có chúng sanh chỉ xưng 
danh hiệu của Quán Tự Tại Bồ Tát, mà việc mong cầu còn được đầy đủ 
huống gì có người cúng dường Như Lai và kinh điển này, biên chép 
đọc tụng, rộng vì kẻ khác, lưu hành truyền nói, y phục hương hoa mà 
vì cúng dường, người này được phước vô lượng vô biên. 


Quán Tự Tại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thưa đức Thế Tôn! Kinh này 
có đại oai đức hay làm Phật sự. Cúi mong Thế Tôn lại vì thương xót các 
chúng sanh ấy nên nói chú Đà Ra Ni. 


Phật dạy: Thiện nam tử! Có Đà Ra Ni gọi rằng Thắng Diệu. Ta lúc 
xưa kia còn làm Bồ Tát, nơi Thắng Diệu thế giới chỗ Phật Diệu Âm, 
cùng các đại chúng đồng khen Thân chú Đà Ra Ni này, đã thọ được rồi 
chứng pháp Thập Địa Vô Lượng chúng sanh thảy đều đồng chứng Vô 
sanh pháp nhẫn. 


Bấy giờ trong hội các chúng Bồ Tát đều đứng cả dậy mà bạch 
Phật rằng: Thưa đức Thế Tôn! Cúi mong từ bi thương xót lân mẫn, hết 
thảy chúng con mà nói Thần chú Đà Ra Nỉ ấy. 


Bấy giờ Thế Tôn dùng tiếng Phạn âm liền nói chú rằng: 


"Đát Điệt Tha, Thệ Dã Thệ Dã, Thệ Da Phược Ha, Khê Phược 
Ha, Thệ Dã Phược Ha, Hốt Lỗ Hốt Lỗ Bát Đầu Ma, Bệ A Bà Ma Phạm 
Mê Tát Ra Tát Rị Nê, Địa Ly Địa Ly, Địa Ra Địa Ly Đề Bà Đả Bát Lợi 
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Ba Rị Nê, Du Đà Ốt Đa, Lạt Nĩ Bát Ra, Chước Yết Ra Nĩ Bà, Lạt Nĩ Bô, 
Lạt Dã Bà Già Phạm 


Ngã đệ tử tên... (tự xưng tên mình) do Phật gia hộ, tất cả sở cầu, 
nguyện mong viên mãn. hết thảy tội nghiệp đều được tiêu trừ TÓA 
HA.” 


Phật dạy: Thiện nam tử! Thắng Diệu Đà Ra Ni chú này, hay trừ 
tất cả tội chướng, hay bẽ gãy tất cả tha quân, vĩnh viễn không đói 
khát, tật dịch tai nạn, các việc bịnh khổ. Thường được giàu có, kho lẫm 
dẫy đây, tăng ích thọ mạng. Đà Ra Ni chú này là chư Phật Mẫu. Nu có 
kẻ trai lành và người gái tín nào tín tâm đảnh lễ, cung kính cúng 
dường, biên chép đọc tụng, thọ trì kinh chú, còn lại cúng dường pháp 
sư trì kinh thì người đó nghiệp chướng đều được tiêu diệt, không gặp 
hoạnh tử. nơi trong hiện thân thường được hoan hỷ khoái lạc. Cha mẹ 
vợ con bằng hữu quyến thuộc thảy được an ổn, có việc mong cầu đều 
được toại ý. Chấp Kim Cang Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thưa đức Thế 
Tôn! Con cũng đem lòng cung kính trì dịch kinh điển ấy. Nếu lại có 
người đem hương hoa mầu nhiệm và các đồ ăn uống cúng dường 
pháp sư và kinh điển này, con cũng tùy hỷ đồng tâm cúng dường kinh 
ấy. Những người nhơn dân và vị quốc chủ tại quốc gia kia con đều 
ủng hộ khiến khỏi suy hoạn khổ não, mong cầu điều chỉ thì được toại 
nguyện. Bạch đức Thế Tôn! Con nay khởi lòng phát tâm dõng mãnh, vì 
Quốc chủ kia và người tín thọ, cũng vì tuyên nói chú Đà Ra Ni để mà 
ủng hộ. Phật dạy, thiện nam tử! Ông hay vì các chúng sanh làm điều 
lợi ích an vui mà nói Đà Ra Ni nên ta tùy hỷ. Lúc ấy Chấp Kim Cang Bồ 
Tát nhờ Phật thần lực đã gia trì nên nói Thần chú Đà Ra Ni rằng: 


"Nam ma tát bà bột đà, đát tha vết đa nẫm. Nam ma a di 
đa bà dã, đát tha vết đa dã. Nam ma tát bà bồ đề tát đõa nẵm. 
Nam ma tát bà mộ hiết địa kê tệ. Đát điệt tha hổ hô mê, hổ hô 
mê, mạt để mộ ha mạt để, bạt chiết la mạt để, điệt lật trà bạt 
chiết la mạt để, đát tha vết đa, a nô bát lị bà lợi đế, tát ra tát ra, 
a dũ mục xí, bậc lệ cu trí, tỳ cu đa mục xí, ngật lật bế, ngật lật ba, 
lộc kế, tát đế a nô táp mạt ra bạt già phạm bạt chiết ra ba nĩ tát 
bà ba bạt vết ma thật dã. 
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Ngã đệ tử tên ... (tự xưng tên mình) sở hữu nguyện cầu, giai đắc 
toại ý, đương giữ ngã nguyện, dĩ Phật Đà thật ngữ, Bồ Tát thật ngữ, 
Thanh Văn thật ngữ TÓA HA.” 


Bạch đức Thế Tôn! Nếu lại có người muốn vào địa vị Bồ Tát, 
nguyện thấy các đức Như Lai, muốn sanh về cõi tịnh độ, mong cầu 
phú quí, tài bảo giàu có, sống lâu không bịnh, nên trì kinh điển vi diệu 
này cho đến pháp sư. viết chép đọc tụng, hương hoa âm nhạc, y phục 
ầm thực, tràng phan, bảo cái mà làm lễ cúng dường. Người như vậy 
con sẽ theo ủng hộ làm cho chỗ mong cầu nguyện mãn, thường khởi 
lòng thương mến coi như con một. 


Bạch Thế Tôn! Nếu lại có người bẩm tánh si độn muốn câu 
thông minh và hộ cõi nước khiến không tật dịch. Phải nên đối với 
tháng bạch nguyệt, ngày mùng tám bắt đầu khởi công tu niệm một 
ngày đoạn thực niệm tụng chú này. Mười lăm ngày cho đến hết tháng. 
Trong thời gian ấy chỉ ăn ba thứ bạch thực, như cơm (bánh), sữa, bơ. 
Thanh tịnh tắm rửa sạch sẽ, tụng Thân chú này mãn mười vạn biến. 
Nếu có sức lực tụng mãn ba mươi vạn biến, thường nên tùy sức cúng 
dường Tam-Bảo. Hãy khiến một vị họa sư thọ bát quan trai giới. Thân 
y tỉnh khiết mà họa tượng kia. Nơi giữa an bày tượng Phật Thích Ca, 
ngồi trên tòa sư tử. đang thuyết pháp nghỉ. Bên phía hữu an bày 
tượng Quán Tự Tại Bồ Tát, đồ phục sức trang nghiêm đây đủ, đứng 
trên hoa sen, thân có bốn tay. Tay trên bên hữu cảm bổn Phạn kinh, 
tay dưới cầm tràng chuỗi, tay trên bên tả cảm hoa sen trắng, tay dưới 
cảm bình Quân trì. Bên phía tả an bày Chấp Kim Cang thân, tay hữu 
cảm Kim Cang xử, tay tả đưa lên nương cầm đầu xử. Nét mặt vui vẻ, 
anh lạc nghiêm thân. Nơi bốn bên an để Hộ Thế Tứ Thiên Vương. 
Những tôn tượng này đều đeo dây lụa, đây Xá lợi Phật, qua lại nơi 
thân như trái quai lạc. 


Lại nữa, ở trước tượng có thể làm một cái Đàn, (Mạn Đà La) tùy 
theo lớn nhỏ, bốn mặt mở bốn cửa, lấy ngưu phẩn thoa đắp (phân 
trâu trắng thơm ở tuyết sơn) các thứ hương hoa bày khắp trên ấy, lư 
hương phải đủ năm cái, để thiêu riêng năm thứ hương nghĩa là: Trầm 
hương, đàn hương, tô hạp hương, an tức hương, huân lục hương. Ở 
bốn cửa đàn, mỗi cửa an hai bình, hoặc đầy nước tịnh thủy, hoặc lại 
đầy sữa, đèn thắp mười sáu chén tùy chỗ mà an trí. Treo tràng phan, 
bảo cái và các âm nhạc, nước hương thơm rưới sái nơi đất, hương hoa 
đồ ăn uống, mà làm lễ cúng dường. Ở nơi đàn tứ giác, khiến người đọc 
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tụng kinh này, thường thường tắm rửa, mặc y thanh tịnh, ăn ba món 
bạch thực. Người trì cầu nguyện ấy, lấy hoa để trong tay, hãy chấp tay 
lại trình bày việc mình sở cầu, khởi tâm từ niệm, tùy lòng phát 
nguyện, lấy hoa ấy tán rải cúng dường Phật, có việc sở nguyện gì đều 
được tùng tâm. Ở trong thời gian bảy ngày, con sẽ vì kia hiện tướng 
trạng thù thắng, khiến thấy hảo mộng, cùng chung nói chuyện, người 
kia tâm mong câu đều được viên mãn, trừ lòng nghỉ không tin. Phật 
dạy: Hay thay! Hay thay! Ông hay thương xót hữu tình mà nói chú 
pháp này. 


Lúc ấy Quán Tự Tại Bồ Tát bảo chấp Kim Cang Bồ Tát rằng: Kinh 
điển mâu nhiệm này khó có thể được gặp gỡ chúng sanh bạc phước ở 
trong quốc gia kia, tuy có kinh điển này mà không được thấy. cũng lại 
không thể biên chép đọc tụng, nghe học thọ trì. Bởi vì sao vậy? Do có 
ác ma làm sự chướng ngại. Lại nữa thiện nam tử! Nếu có chúng sanh 
khi biên chép đọc tụng kinh điển này có bốn thứ ác ma nó làm não 
loạn. Những gì là bốn thứ: 


1. Là sanh lòng biếng nhác. 

2. Là khởi tâm không tin. 

3. Là đối chỗ của pháp sư không sanh tôn trọng. 
4. Là tâm không thường định. 


Người này liền biết đó là ma sự. 
Lại nữa có bốn nghiệp ác ma. Gì là bốn: 


1. Là xa lìa thiện tri thức. 

2. Là không như lý tác ý. (Khởi tâm không hợp chân lý) 

3. Là không hiểu rõ văn tự. 

4. Là chỉ thấy hiện tại, nói không vị lai, tạo các ác nghiệp, lòng 
không lo sợ, nói không nhân quả. 


Ta nói kẻ đó còn làm những điều phi pháp, ưa quản tục vụ, 
tham nhiễm ràng buộc, chúng sanh như thế sẽ đọa địa ngục, trải vô 
lượng kiếp, chịu đại khổ não. 

Lại nữa có bốn thứ ma. 0ì là bốn: 


1. Là tham đắm tiền tài vật chất. 
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2. Là gần gũi bạn ác. 
3. Là chướng ngại pháp sư. 
4. Là đối pháp sư thuyết pháp hay tìm vạch lỗi lầm. 


Những chúng sanh ấy do nghiệp ác này cho nên sẽ chịu nghèo 
cùng khốn khổ. Không thấy bạnh lành, xa lìa tôn sư, khởi tướng tà 
kiến, nói không nhân quả. Phải đọa địa ngục chịu nhiều kịch khổ. 


Phật dạy: Này đại chúng, ta nay trở lại ba lân, nói thật mà dạy 
các ông rằng, chớ nên buông lung coi nhẹ kinh điển này, phải một 
lòng kính thọ đừng sanh phi báng. 


Khi ấy đức Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa trên mà nói lời 
tụng rằng: 


Ta từng tuyên nói các Vương kinh, 
Khiến các chúng sanh đắc Chánh giác 
Nay đây lại nói chơn diệu điển, 
Ông nghe cung kính khéo tu hành. 
Về sau khỏi chịu cực thống khổ, 
Đọa nơi địa ngục trải nhiều kiếp. 
Hãy đối kinh này sanh tín tâm, 

Đời đời thường làm Chơn tử ta 

Còn lại cúng dường kinh điển này 
Sẽ được sanh sang về cõi Tịnh. 
Hiện không La Sát quỷ thần khi, 
Cũng không các ác đến nhiễm xâm. 
Nếu Vương kinh này ở chỗ nào, 
Không các tai ách hay hại người. 
Cầu nguyện việc chỉ thảy tùy tâm, 
An vui mau đến đạo Bồ đề. 


Khi ấy Tứ Thiên Vương nghe tụng này rồi rơi lệ buồn khóc, khắp 
thân run rấy, lễ hai chân Phật, bạch thưa Thế Tôn: Chúng con Tứ Thiên 
Vương, nếu thấy pháp sư thủ trì kinh này, con sẽ cúng dường khi họ 
thuyết pháp, đến các người nghe đều được phò hộ. Nếu có quốc 
vương đối kinh điển này biên chép đọc tụng, thọ trì cúng dường, con 
sẽ ủng hộ bảo vệ cho đến nhơn dân trong nước đó, cơi như con một, 
cũng đem y phục anh lạc mà cung cấp, khiến cõi nước kia giàu có tài 
bảo, không còn kém thiếu, nếu khi chiến trận thường khiến đắc 
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thắng. Nghĩ báo ân Phật, con không biếng nhác. Bạch đức Thế Tôn! 
Nếu lại có người nghe kinh điển này không sanh tín tâm cúng dường 
pháp sư. Con đối với người ấy không có phương tiện gì mà cứu thoát 
họ, chỉ sanh lo buồn! 


Phật dạy: Lành thay! Lành thay! Ông hộ Chánh pháp hay sanh 
tâm ân trọng như thế. 


Khi bấy giờ, Trì Quốc Thiên Vương Càn Thát Bà chủ, từ tòa đứng 
dậy đảnh lễ chân Phật, chấp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Thưa 
đức Thế Tôn! Về đời sau này có các chúng sanh thường làm không 
lành, không tin Như Lai, đối kinh điển này không thể cúng dường viết 
chép đọc tụng, cũng không làm điều bố thí, không tin bố thí là hiện 
đời được quả báo vui. Lòng đại từ của đức Thế Tôn vì những người 
không tin như vậy mà nói kinh điển khiến cho họ thọ hành. Phật dạy: 
Thiện nam tử! Có hai việc khiến các chúng sanh đọa đại địa ngục, sanh 
tử luân hồi: một là dâm dục, hai là giận hờn. Lại có bốn pháp khiến 
các chúng sanh được sanh trong cõi trời, người. Những gì là bốn: 


1. Là các chúng sanh tâm hành bình đẳng. 

2. Là đối ngôi Tam-Bảo sanh tâm ân trọng. 

3. Là có của riêng mình đều đem bố thí. 

4. Là kiên trì giữ gìn phạm hạnh (hạnh tốt) đừng cho khuyết 
phạm. 


Bấy giờ đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói bài tụng 
rằng: 


Bố thí hay có đại oai thần, 

Nơi ba ác thú vớt chúng khổ. 
Chúng sanh bị hoặc xan, tham, sỉ, 
Các thứ nhiễm dục não lòng kia 
Nghe kinh điển này không kính thọ, 
Đối trong Phật pháp không tin thí. 
Xả thân thường đọa nơi ác thú, 
Phải chịu vô biên đại kịch khổ. 

Ích lợi Quốc chủ và nhân dân, 

Ta nói kinh này đủ oai đức. 

Khiến lìa bịnh dữ các tà não, 
Không bị dược xoa thảy làm hại. 
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Nếu có tin kinh người biên chép, 
Cúng dường hay sanh vô lượng phước 
Hết thảy chúng sanh trí như Phật, 
Nhiều kiếp nói phước không thể hết. 
Nếu có kinh nơi nhiều kiếp số, 

Cúng dường tất cả chư Bồ Tát. 

Không bằng đối Vương kinh mầu này, 
Tạm thời lòng tin viết một chữ. 

Công đức trước trì so phước này, 

Đó là ức phân chẳng bằng một. 

Vậy nên người trí đối kinh này, 

Một lòng phụng hành không biếng trễ. 


Bấy giờ Bồ Tát Quán Tự Tại bạch Phật rằng: Thưa đức Thế Tôn! 
Đời sau này nếu có kẻ trai lành và người gái tín nào đối với kinh điển 
này đem lòng tin kính thâm sâu, dùng hương thơm hoa đẹp và các đồ 
ăn uống, y phục, ngọa cụ, hết thảy đem cúng dường cho vị sư thuyết 
pháp cho đến người biên chép đọc tụng kinh này thì người ấy hiện 
đời quyết chắc sẽ thu hoạch được vô lượng phước lợi, thân họ được 
nhiêu ích lìa các bịnh khổ. Trong sáu căn như nhãn v.v... được thanh 
tịnh không bịnh hoạn, không gặp nạn ách nước, lửa, đói khát, cũng 
không bị độc dữ trúng thương, tất cả hữu tình thấy đều vui mừng, khi 
mạng gần chết, thấy Đức Phật Bất Động đến an ủi mà bảo rằng: Này 
thiện nam tử! Ông tu căn lành phước kia vô luợng, trong mười phương 
tinh độ Cực Lạc thế giới hãy tùy ý thọ sanh. 


Lúc bấy giờ Quán Tự Tại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thưa đức Thế 
Tôn! Lành thay! Lành thay! Đức Thế Tôn vì muốn thương xót các 
chúng sanh trong Nam Thiệm Bộ Châu cho nên Ngài nói kinh điển 
này. Đời đương lai rộng làm Phật sự lợi ích chúng sanh. Đại Minh chú 
này hay trừ tất cả cực trọng nghiệp chướng. 


Phật dạy: Thiện nam tử! Ác nghiệp chúng sanh tội kia sâu nặng, 
không nghe kinh này, không thể biên chép, thọ trì đọc tụng. Nếu có 
chúng sanh được nghe kinh điển này chép viết thọ trì, tôn trọng cúng 
dường, phải biết đó là sức oaïi thần của Phật. Nếu lại có người đối với 
kinh điển này, hay vì người khác mà nói chừng một chữ, hãy cúng 
dường người đó như Phật không khác. Bởi vì sao? Thiện nam tử! Kinh 
này là quá khứ bảy ngàn chư Phật đã tuyên nói, tất cả Bồ Tát thảy đều 
tùy hỷ, chư Thiên ủng hộ là Bồ Tát mẫu. 
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Khi ấy, Chấp Kim Cang Bồ Tát bạch Phật rằng: Thưa đức Thế Tôn! 
Kinh điển này nơi đời vị lai sẽ ở chỗ nào lưu thông đây đủ? 


Phật dạy: Thiện nam tử! Kinh đây sẽ ở trong cung Hải Long 
Vương và ba mươi ba cõi trời đều có đảy đủ. Trong Nam Thiệm Bộ 
Châu chỉ có phần ít tùy chỗ lưu thông. Phật dậy: Thiện nam tử! Ta nay 
đem kinh điển này giao phó (phú chúc) cho ông, phải nên thọ trì, 
cúng dường ủng hộ như Phật không khác. Tại chỗ lưu thông chớ khiến 
đoạn dứt, lợi ích chúng sanh rộng làm Phật sự. 


Chấp Kim Cang Bồ Tát bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn! Con nay 
thọ Phật giáo sắc lưu bố kinh này, cũng lại ủng hộ trì kinh pháp sư. 


Phật dạy: Hay thay! Hay thay! Thiện nam tử! Đây chính thật là 
ông đã làm Phật sự đó. 


Lại nữa, Quán Tự Tại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thưa đức Thế Tôn! 
Con nay chí thành kính lễ, vi diệu kinh điển như vậy, đối với kẻ thuyết 
pháp và người biên chép thảy đều cúng dường. Bạch Thế Tôn! Nếu có 
nước bạc phước vô đạo quân vương, dẫu có kinh này không thể cúng 
dường, cho đến pháp sư, kinh này ẩn mất. Nước kia sẽ có tai nạn ác sự, 
họa biến hiện tiền. Như vậy phải biết Chánh pháp muốn diệt. Người 
trí thấy rồi hãy đem tâm ân trọng cúng dường. 


Phật dạy: Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Như lời ông đã 
nói, giả sử có người mãn đủ ngàn tuổi, dùng đủ thú vui, cúng dường 
chư đại Bồ Tát và Thanh Văn chúng, số kia như cát sông Hằng, lại lấy 
của thất bảo đồng như số cát ấy mà làm việc bố thí, sau rồi tự xả bỏ 
thân. Thiện nam tử! Như phước đó so với phước cúng dường trì kinh 
cho đến một câu, một chữ. trăm ngàn vạn phần kia không bằng một, 
huống gì đem hết khả năng biên chép đọc tụng. Vì sao thế? Bởi kinh 
chú này có đại oai lực, nếu thọ trì ấy, rõ thân không bền chắc như 
huyễn hóa, như chiêm bao, biết pháp vô ngã, mong nhờ Phật thọ ký 
đắc được đại Bồ đề. 


Khi ấy đại chúng, tất cả Bồ Tát và các thiên, long, dược xoa, a tô 
la, yết lạc trà, người và phi nhơn v.v... đều cùng một lòng, đồng thỉnh 
khen Phật: Hay thay! Hay thay! Đây là lần thứ hai chuyển đại pháp 
luân. Chúng con thảy đều cung kính cúng dường. Kinh này ở quốc độ 
thành ấp nào cũng sẽ ủng hộ và người thuyết pháp ấy, nếu có chúng 
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sanh hủy báng kinh này, thì hiện thân đắc vô lượng trọng tội, sau khi 
mạng chết sẽ đọa vào địa ngục. Con bỏ người ấy không còn ủng hộ. 


Phật dạy: Thiện nam tử! Ta nay cũng đem kinh điển này phó 
chúc cho ông, đời sau này tuyên dương rộng rãi, chớ cho đoạn dứt. 
Kinh này có lợi ích lớn, an vui trời, người, ruộng phước thêm lớn, lìa ba 
ác thú. Chớ sanh nghi hoặc, thường khuyến thọ trì. Khi Phật nói kinh 
này, sáu vạn bốn ngàn người đều được Vô sanh Pháp nhẫn. 


Quán Tự Tại Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thưa đức Thế Tôn! Nếu 
có chúng sanh tín tâm biên chép, thọ trì, đọc tụng, cúng dường kinh 
này thì người ấy khi mạng chết sẽ sanh về chỗ nào? Được bao nhiêu 
phước? 


Phật dạy: Này thiện nam tử! Ông có thể hỏi việc phước thù 
thắng ấy. Người này mạng chết xa lìa ác thú thường sanh Tịnh độ. Giả 
sử có người tu hành Bồ Tát hạnh, bỏ đâu, mắt, tay, chân và vợ con, 
cũng lại không bằng người trì kinh điển này. Kinh này ở chỗ nào địa 
phương nào chính đó là tháp, đều nên cúng dường. 


Quán Tự Tại Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thưa đức Thế Tôn! Về đời 
sau người trì kinh này, con vì họ thọ ký, tiêu diệt ngũ nghịch cực trọng 
tội chướng, trong chín vạn kiếp thường được giàu sang, nơi tám vạn 
kiếp làm Chuyển Luân Thánh vương. 


Phật dạy: Như vậy! Như vậy! Thiện nam tử! Ta nhớ thời quá khứ 
vô lượng kiếp, có đức Phật Thế Tôn gọi là Vô Biên Công Đức Pháp Trí 
Thanh Tịnh Tinh Tú Vương Như Lai. Ta khi bấy giờ làm Bà la môn, nơi 
chỗ Đức Phật kia được nghe kinh này, thọ trì đọc tụng đắc pháp Nhãn 
tinh. Những kẻ đồng nghe từ đó về sau không đọa ác thú, lần lượt sẽ 
được Vô thượng Bồ đề. Thiện nam tử! Ta trong vô lượng nhiều đại 
kiếp, vì pháp này mà bỏ các tài bảo, đầu, mắt, tay, chân, vợ con, thành, 
ấp, tu tịnh phạm hạnh không lòng hối não. Các ông cũng nên như vậy 
tu tập. 


Khi ấy đại chúng nghe nói việc khổ hạnh quá khứ, thảy đều rơi 
lệ buồn khóc, mà bạch Phật rằng: Hy hữu Thế Tôn! Đời sau đây có ai 
hay thọ trì, đọc tụng, cúng dường kinh điển này thì được phước vô 
lượng. Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di v.v... đối với 
vương kinh này mà không hay đọc tụng, Đà Ra Ni chú cũng không 
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chịu thọ trì, lại cũng không siêng năng tu lục độ, nơi kẻ khổ não, 
không lòng lân mẫn. Người như thế đó nơi vô lượng kiếp đọa trong 
biển sanh tử, chịu nhiều khổ não. Thiện nam tửi Thí như người phụ 
nhơn, thân mạng chửa nặng cho đến mười tháng, khi ấy phụ nhơn lại 
thêm bịnh khổ, thân thể chi tiết đau nhức dường như dao cắt, không 
thể uống ăn. Khi muốn sanh nở chịu đại kịch khổ, mà nghĩ như vây: 
Nếu tôi qua khỏi nạn này, vĩnh viễn không còn dâm dục, thường tu 
phạm hạnh. Sau mới vừa sanh lại làm ác pháp, bèn quên khi trước khổ 
hoạn thống thiết. Thiện nam tử! Đời sau này chúng sanh ngu sỉ cũng 
lại như thế! Không tin kinh này, cũng không đọc tụng, bố thí, trì giới, 
nhẫn nhục, tinh tấn, tu định, tu huệ, tham đắm dục tình, ưa việc thế 
gian, không tu nhơn hạnh ba nghiệp thanh tịnh. Những chúng sanh 
này đọa địa ngục rồi, sanh lòng hối hận. Như người phụ nhơn thân 
mang dạ chửa, lại gặp cực khổ, chịu khổ não rồi, từ địa ngục ra đã 
được thân người, ham đắm ngũ dục. Địa ngục khổ kia không hay ghi 
nhớ. lại tạo nghiệp dữ. 


Thiện nam tử! Thí như có người ham ưa uống rượu, uống rồi 
hôn mê, không biết xứ nhà, Phật Pháp Tăng bảo, cha mẹ vợ con, từng 
không nhớ nghĩ, không lòng cung kính, do rượu hôn mê, sa vào 
những chỗ thi lâm hiểm nạn cũng không lòng lo lắng sợ sệt, lại nghĩ 
như vây: Đâu có loại trời, rồng, dược xoa hay làm ta sợ. Người hay như 
thế, tuy nơi khi ấy thân mình nằm lăn trên gai bén nhọn lại tưởng là 
vui. Sau khi tỉnh rượu ôm lòng hối tiếc, tự biết phi pháp, nói ta từ nay 
cho đến khi chết không dám uống rượu làm các lỗi lầm. Sau gặp ác 
duyên trở lại tham uống đồng như trước kia tạo các tội lỗi. Ngu sỉ hữu 
tình cũng lại như thế! Do tham nhiễm ấy chứa nhiều tiền của, làm 
điều kiêu mạn buông lung phóng dật, không nhớ nghĩ Tam-Bảo, trái 
bỏ tôn thân, cung không tu hành thí giới nhẫn nhục v.v... không 
muốn mong câu cõi Phật tịnh độ. Những hữu tình này thường ở trong 
biển khổ sanh tử không có kỳ hẹn, đọa trong địa ngục thọ khổ lâu dài, 
dẫu được làm người khi ở bào thai chịu các khổ não, thân bị bức bách 
liền lại nghĩ rằng: Ta nếu được khởi các ách nạn này, lại không làm tội 
để chịu cực khổ, thường tu nghiệp lành, nguyện sanh tịnh độ, kia được 
thân người do tánh ngu sĩ, làm các tội nghiệp, trở đọa ác đạo. Vậy nên 
các ông phải khéo tu hành chớ có buông lung, đây là lời tóm lược của 
ta. 
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Khi ấy, Cù Thọ A Nan Đà bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn! Kinh này 
lại có tên gì? Làm thế nào thọ trì? 


Phật dạy: Kinh này gồm có năm tên: 


1. Là tên Cứu tất cả chúng sanh khổ ách. 

2. Là tên Bồ Tát chơn thật đã hỏi. 

3. Là tên Thân thông Trang Nghiêm Vương. 

4. Là tên Hay thành chư Phật Chánh Giác. 

5, Là tên Tất cả pháp Công Đức Trang Nghiêm Vương. 


Phật nói kinh này rồi, các đại Bồ Tát và chúng Thanh Văn, thiên, 
long, dược xoa, a tô la, càn thát bà, người và phi nhân thảy đều 
đại vui mừng tín thọ phụng hành. 


11. Phật nói kinh Trang Nghiêm Vương Đà La Ni chú 


NAM MÔ TRANG NGHIÊM VƯƠNG ĐÀ RA NI 
CHÚ KINH HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT 
MA HA TÁT (3 lần) 


PHẬT NÓI KINH TRANG NGHIÊM VƯƠNG ĐÀ RA NI CHÚ 
(MỘT QUYỂN) 


.Ngài !1atm Tạng Pháp Sư Nghĩa 1Tnh 
phụng chiếu dịch Phạn ra Hán. 
55a Môn Thích Viên Đức dịch thành: Việt văn. 


Như thật tôi nghe, một thời Đức Bạt Già Phạm ở tại núi Bố Đạt 
Lạt Ca. Vì các trời người tất cả đại chúng diễn nói pháp yếu, xem khắp 
mười phương dùng diệu âm thỉnh dạy Quán Tự Tại Bồ Tát và Diệu Cát 
Tường Bồ Tát rằng: Này thiện nam tử! Có kinh tên là "Nhứt Thiết Như 
Lai Sở Hộ Quán Sát Chúng Sanh Thị Hiện Phật Sát Trang Nghiêm 
Vương Đà Ra Ni”. Ta lúc xưa kia khi mới phát tâm ở chỗ Hoa Quang 
Hiển Hiện Như Lai, cũng là chín mươi câu chi chúng sanh (90 trăm ức) 
một phen nghe được pháp mầu này đây thảy đều đắc phần trí huệ 
Như Lai, được nhờ thọ ký làm Phật trong các cõi Phật sát. Ta trong số 
đó được Phật thọ ký. Này thiện nam tử! Ta lấy Phật nhãn xem thấy 
quá khứ ba vạn Như Lai, vì các chúng sanh nói pháp yếu này. Ông 
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Quán Tự Tại và Diệu Cát Tường ở nơi trong thời thuyết pháp khi ấy 
cũng đều là bậc lãnh đạo Thượng Thủ. 


Bấy giờ Thế Tôn nói lời ấy rồi, hiện tiền đại chúng Bồ Tát, Thanh 
Văn, thính giả đến nghe đều phát lòng tin cúng dưòng Đức Phật. 


Bấy giờ vô lượng trăm ngàn (Câu chỉ na khố đa chúng sanh đều 
được thọ ký cũng đắc Bồ Tát Thắng Diệu Đẳng Trì, bệnh khổ thảy trừ, 
Cái (1), Triền (2) tiêu diệt, sở nguyện đầy đủ, căn lành thành tựu, dung 
nhan đoan chánh tài bảo giàu có. Quốc Vương, đại thân, các loài 
chúng sanh thảy đều vui mừng! Niệm huệ thần thông đều được đầy 
đủ, đối Phật Pháp Tăng được tín bất hoại, thọ mạng sắc lực có đại oai 
thế, không có các khổ thương xa lìa ghét phải gặp gỡ. 


Nếu có trai lành và người gái tín hay đối kinh này, năm vóc sát 
đất, sanh lòng hy hữu, lấy các hương hoa chuỗi ngọc phan cái, cung 
kính cúng dường, qui y khen ngợi đọc tụng thọ trì. 


Nếu mình viết chép hoặc bảo người chép, vô lượng công đức 
đều được thành tựu, thấy kẻ thọ trì sanh lòng kính tín thì hiện thân 
này các đức đầy đủ, đều đắc Bồ Tát Thắng Diệu Đẳng Trì, hơi miệng 
thường ra mùi thơm chiên đàn, tròng mắt sáng tịnh như lá sen xanh, 
ở trong ngày đêm thấy Phật hình tượng và đại Bồ Tát. Nếu có chướng 
tội, nghiệp ngũ vô gián, thảy đều tiêu diệt, chư Thiên vệ hộ, khi mạng 
gần chung thấy Phật, Bồ Tát, tâm không tán loạn, quyết được vãng 
sanh về cõi Cực Lạc. Ta cùng người đó thọ ký làm Phật, kia thấy thân 
ta cung kính cúng dường, đối diện Bồ đề tâm không nghỉ hoặc. Nếu 
lại có người đối pháp môn này đọc tụng thọ trì, cúng dường cung 
kính, nếu tự mình chép hoặc bảo người viết cho đến được nghe tên 
kinh điển này, phải biết người đó tức là Bồ Tát nên cần cúng dường. 
Nếu lại người này do nghiệp ác trước, tài mạng sắc lực trong ngoài tư 
sanh thảy đều ngắn ít, các việc mong cầu không được toại lòng, thân 
ái chia lìa, cõi nước hoang tàn, vương giặc nạn suy. Do sức kinh này 
hiện thân thọ nhẹ, hoặc tạm đau đầu, hoặc được áo xấu, hoặc là cơm 
dở. hoặc gặp mắng chửi, và các hủy nhục thì nghiệp chướng kia thảy 
đều tiêu diệt. Này thiện nam tử! Kia người trì kinh nên sanh niệm này: 
Ta xưa lưu chuyển trong biển sanh tử, đối các hữu tình làm nhiều ác 
tội, ngày đêm tăng trưởng tạo nghiệp không lành, nay thời rõ biết, 
không dám che giấu, phát lộ nguồn tội, thành tâm sám hối. Đối Phật 
Pháp Tăng lòng tin bất hoại. 


BỘ MẬT TÔNG - TẬP 4 
Thích Viên Đức 


Nếu lại có người từng ở trong Phật Pháp, Tăng Bảo, Độc Giác, 
Thanh Văn, cha mẹ, sư trưởng, làm các nghiệp ác, quả báo áo cơm đều 
phải thiết hụt. Do sức kinh này nghiệp ấy trừ diệt, cơm áo đầy đủ. 


Nếu lại người kia, có nghiệp thọ khổ, chốn Nại Lạc Ca (địa ngục) 
thương khổ xa lìa, sống đời mù đui, không căn hai căn, nghiệp báo 
chín muồi, cũng đều tiêu diệt. 


Lại nữa, người kia do sức nghiệp ác, đời trước tật đố, sân sỉ hờn 
giận, sẽ đọa vào cõi Diêm Ma Vương giới, súc sanh ngạ quỷ trong các 
ác thú. Do sức kinh này đã có ác nghiệp đều được trừ diệt, hết thảy 
phước đức đều được tăng trưởng. 


Này thiện nam tử! Nếu nơi chỗ nào có pháp môn này, thì những 
người kia thường nhờ kinh này mà được ủng hộ, công đức đây đủ, sở 
cầu viên mãn, thường thọ giàu vui nghiệp ác tiêu trừ, không có hoạnh 
tử và các ác mộng, bịnh khổ chẳng có, đấu chiến thường thắng, mạng 
thọ sống lâu, sắc lực đây đủ có đại oai thế. Tất cả thế gian người và 
thiên, long các quỷ thần thảy đều tùy ý chuyển, không gặp ác độc tai 
hoạn nước lửa, cho đến do nhờ sức trì Thân chú, thường được chư 
Phật trao tay thọ ký. 


Nếu kẻ trai lành và người gái tín được nghe Thần chú như thế 
mà lại thọ trì đọc tụng hoặc tự viết chép hoặc dạy người chép, cung 
kính cúng dường, thì kẻ trai lành và người gái tín đều được công đức 
như trước đã nói. 


Bấy giờ Thế Tôn nói lời ấy rồi quả đất lớn này bỗng nhiên rung 
chuyển sáu lần chấn động. Các đại chúng đây đem diệu hương hoa, 
hương thoa hoa tràng, tàn lọng, y phục, thù thắng nhiệm mầu dâng 
lên Thế Tôn, đồng thỉnh xướng rằng: Lành thay! Lành thay! Chúng con 
làm sao nghe được Thần chú, Như Lai tuyên nói. Lúc ấy Thế Tôn liền 
nói chú rằng: 


"Nam Mô tát bà đát tha vết đa nẫm, đát điệt tha, bột đệ, tô 
bột đệ, lô ca Tỳ Lô kế, lô ca phạt để hiết lang đế, tát đỏa a phạt 
lô hiết nê, tát bà, đát tha vết đa a đề sắt sĩ đế, tát bà a xa bát rị 
bô rị nê, tu đỉnh đạt lệ, nại la đề bà bố thị đế, đát tha yết đa thận 
nhã na đạt đệ, đát tha vết đa a đề sắc trá nê noa, tát bà lô ca tốc 
xí bà bạt đổ, tát bà hiết ma bát rị xoa tà giả, ma ma a mộc hiết 
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tả. Ngã đệ tử... (xưng tên) tát bà tát đỏa nan giả, hạt lạt xoa bà 
bạt đổ, đát tha kiết đa a đề sắc trá nê noa, tóa ha.” (108 lần) 


Này thiện nam tử! Thần chú này đây ba vạn Như Lai đồng tuyên 
nói và cùng gia hộ. Ta nay cũng lại nói Thần chú này vì muốn lợi ích 
tất cả hữu tình khiến được an vui thường làm ủng hộ, trừ dứt bịnh 
khổ sanh các nước Phật. 


Nếu lại có người nghĩ như thế này, như Phật đã nói công đức 
Thân chú. Ta nay làm sao để mà thành tựu, tức mỗi sáng chiều tắm 
rửa sạch sẽ, đối với hết thảy hữu tình chúng sanh khởi đại từ bi, phát 
lòng lân mẫn, trừ bỏ tật đố, kiêu mạn, giận hờn, một lòng cung kính 
đối trước tượng Phật, hương quý hoa thơm, đồ ăn thức uống rộng bày 
cúng dường, lễ mười phương Phật, tâm cầu sở nguyện, tụng Thân chú 
này đủ trăm lẻ tám biến (108) nơi mỗi mỗi biến, chú mỗi cái hoa, lấy 
mỗi mỗi hoa cúng dường nơi Phật. Người này tức liền tùy sở nguyện 
cầu thảy đều như ý, cũng ở trong mộng thấy được chư Phật. Khi mạng 
gần chung thấy Phật, Bồ Tát, sau khi bỏ thân quyết được vãng sanh 
Cực Lạc thế giới, thọ mạng sắc lực thảy đều đây đủ. Tất cả oán cừu đều 
sanh hoan hỷ. 


Khi nói chú này, sáu vạn hữu tình hết thảy đều được vô sanh 
pháp nhẫn, vĩnh trừ các chướng, sở nguyện đầy đủ. 


Khi đức Thế Tôn nói kinh này rồi, Quán Tự Tại Bồ Tát, Diệu Cát 
Tường Bồ Tát, hết thảy đại chúng nghe Phật Ngài nói hoan hỷ phụng 
hành. 


(1) CÁI: Năm món (ái: 

1. Tham dục: Lòng tham vô đáy. 

2. Sân nhuế: Giận hờn. 

3. Thùy miên: Tâm hôn trầm không làm chỉ được. 

4. Trạo hối: Trong tâm có sự ăn năn xao động. 

5, Nghỉ: Đối với việc gì cũng mờ ám, không biện biệt được chơn ngụy. tâm 
dụ dự không quyết đoán. 

(2) TRIỀN: Mười Triền: 

1. Vô tàm: Có tội lỗi mà không biết hổ. 

2. Vô quý: Có tội lỗi người khác biết được mà không thẹn. 
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3. Tật: Thấy người hiền đức, giàu sang sanh lòng ghen ghét. 
4. Xan: Keo bẩn không bố thí. 

5. Hối: Ăn năn những tội lỗi đã làm. 

6. Thùy miên: Hôn mê không tỉnh giác được thân tâm. 

7. Điệu cử: Tâm niệm xao động. 

8. Hôn trầm: Thần thức hôn mê không rõ biết chi cả. 

9. Sân hận: Đối trước nghịch cảnh hay sinh lòng sân hận. 
10. Phú: Che giấu tội ác. 


12. Phật nói kinh Trì cú Thần Chú 


Tôi nghe như vảy: Một thời Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, rừng cây 
Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc, cùng với các vị đại Tỳ Khưu chúng, gồm có 
1250 người, còn Bồ Tát thì hơn muôn vị. Bây giờ từ cõi Phật đây trải 
qua ức trăm ngàn cõi Phật. Có thế giới gọi Vô Lượng Hoa, Đức Phật kia 
hiệu Ngài là Đăng Tôn Vương Như Lai Vô Sở Trước Chí Chơn Đẳng 
Chánh Giác hiện nay Ngài đang nói pháp ở đó. Phật sai hai vị Bồ Tát: 
một gọi là Vô Lượng Quang Minh, hai là Đại Quang Minh. Khi hai vị Bồ 
Tát đến chỗ đức Thích Ca Văn Phật cúi đầu sát nơi chân Phật rồi lui 
đứng một bên mà bạch Đức Phật rằng: "Kính thưa Thế Tôn! Từ cõi 
Phật này trải qua ức trăm ngàn nước Phật, có thế giới Vô Lượng Hoa, 
Phật kia hiệu là Đăng Tôn Vương Như Lai sai chúng con đến thăm Thế 
Tôn có được bình thường chăng? Các chúng được an ổn không chỉ 
khác ư? Thiên long, quỷ thần, ngạ quỷ, nữ quỷ Cưu Hằng hoặc người 
và phi nhơn, cọp beo thú dữ muốn được không não loạn, quấy rối 
nhân dân, vậy nên hãy dùng Trì Cú Thần chú mà Phật kia sai chúng 
con đem đến đây, vì nghĩ thương chúng sanh muốn cho họ an vui, 
được danh thơm lành tốt, được tiếng tăm khen ngợi, được sức oai 
thân như vậy. 


Xà lê ma ha, xà lê la ni, ưu khư mục khư, sa bà đề, ma ha sa 
bà đề. 


Phật dạy A Nan: Thọ trì Trì Cú Thân chú chấp trì đọc tụng, gặp 
đời Phật rất khó, Trì Cú Thần chú gặp được còn khó hơn. Kẻ trai lành 
và người gái tín nào thọ hành Trì Cú Thần chú gặp được còn khó hơn. 
Kẻ trai lành và người gái tín nào thọ hành Trì Cú Thần chú, thọ trì đọc 
tụng thì sẽ biết được túc mạng trong bảy đời. Người thọ trì ấy tất cả 
Phù Đà quỷ thần, người cùng phi nhơn không dám gân gũi, nhiễu 
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loạn, độc xà không dám chích, độc dược tự tiêu trừ, đao bén chẳng 
trúng thương, vương giặc chẳng dám hại, Phạm Vương không dám 
giận. Trì Cú Thần chú bảy mươi bảy ức Đức Phật đã nói, hủy phạm 
người trì Thần chú đây sẽ đắc đại trọng tội. 


Lại có Bồ Tát Di Lặc hết thảy tám mươi vị, bảo Hiền giả A Nan 
rằng: "Tôi cũng sẽ nói Trì Cú Thân chú, nghĩ thương chúng sanh muốn 
họ được an vui, được danh thơm lành, được tiếng tăm khen ngợi, được 
sức oai thân như thế. 


A tri hòa tri, tra khư la la, lý my hỷ ly, my ly đề lô, lưu mi 
lặc. 


Phật dạy A Nan: Thọ trì Trì Cú Thần chú chấp trì đọc tụng. Gặp 
Phật ra đời rất khó. Trì Cú Thân chú đọc tụng thọ trì sẽ biết được túc 
mạng trong mười bốn đời. Người thọ trì ấy tất Phù Đà quỷ thần, người 
và phi nhơn không dám gân gũi nhiễu loạn, rắn độc không dám chích, 
thuốc độc tự nhiên trừ, dao bén không trúng thương, nạn vua chẳng 
dám hại, Phạm Vương chẳng dám giận. Trì Cú Thần chú này là tám 
mươi bốn ức chư Phật đã nói. Hủy báng người trì chú đắc đại trọng 
tội. 


Phật dạy A Nan: “Ta cũng sẽ nói Thần chú Trì Cú nghĩ thương 
chúng sanh khiến được an vui, được danh thơm lành tốt, được tiếng 
tăm khen ngợi, được sức oai thân như thế: 


A tri hòa tri, na trï cưu na tri, đề lê, sa la ba đề, a na ba đề, 
ba na đề, ba na ca hòa nï, ma ha ca hòa nỉ. 


Phật dạy A Nan: "Người thọ trì đọc tụng Trì Cú Thần chú này gặp 
Phật ra đời rất khó, Trì Cú Thần chú càng rất khó hơn. Nếu kẻ trai lành 
và người gái tín nào thọ trì đọc tụng Thần chú Trì Cú thì biết được túc 
mạng trong vô số kiếp. Người thọ trì ấy tất cả Phù Đà quỷ thần, người 
cùng phi nhơn không dám gần gũi nhiễu loạn, độc xà không dám 
chích, độc dược tự nhiên trừ, dao bén chẳng tổn thương, nạn vua 
chẳng dám hại, Phạm Thiên chẳng dám giận. Trì Cú Thân chú này là 
vô số ức chư Phật đã nói. Hủy phạm người trì chú sẽ đắc đại trọng tội. 


Phật dạy A Nan: "Trì Cú Thần chú này khi đi đường hành đạo 
phải nên niệm tụng, hoặc đến chốn quan quyền, hoặc giữa đường bị 
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giặc, hoặc bị trùng độc, hoặc trong nạn đao binh, hoặc người cùng phi 
nhơn, hoặc trong những hoạn nạn ấy phải nên niệm tụng là vì Thân 
chú Trì Cú, chú nơi cây khô khiến sanh cành lá hoa trái, huống nữa là 
người ấy chỉ trì gút Thần chú mà đeo, sẽ được lành trăm bệnh tiêu trừ, 
tự nhiên an ổn, diệt họa trừ hung. Nam Mô Phật khiến chú này đều 
được tùy nguyện. 


Phật nói kinh này rồi hết thảy đại chúng hết lòng vui mừng. 
13. Kinh Tăng Huệ Đà La Ni 


Như thật tôi nghe, một thời Đức Đại Huệ Bồ Tát ở trên đảnh núi Tu Di. 
Bấy giờ hết thảy chư Thiên Tử đến chỗ Bồ Tát đoanh vây cung kính để 
mà nghe pháp. Bấy giờ có Bồ Tát gọi là Đồng Tử Tướng chấp tay cung 
kính bạch Đại Huệ Bồ Tát rằng: "Cúi mong Ngài từ bï vì hết thảy chúng 
con nói Tăng Huệ Đà Ra Ni bởi có tất cả chúng sanh ngu muội độn 
căn, trí huệ kém thiếu khiến họ được nghe trí huệ thêm lớn”. Bấy giờ 
Đại Huệ Bồ Tát liền vì tuyên nói Đà Ra Ni rằng: 


Đát nể dã tha, úm bế tổ bế tổ bát ra nghê dã phạ rị đà nể nhá ra 
nhá ra my đà phạ rị đà nể địa ly. địa ly một đệ phạ ly đà my ta 
phạ hạ. 


Lúc bấy giờ Đại Huệ Bồ Tát nói Đà Ra Ni này rồi, dạy Đồng Tử Tướng 
rằng: "Nếu các chúng sanh trí huệ mờ kém, căn tánh hay nhiều sự 
lãng quên, hãy phát chí thành tâm đối với Tăng Huệ Đà Ra Ni này thọ 
trì, đọc tụng, biên chép, cúng dường. Người này mau được đại trí huệ 
rộng lớn, thông minh nhớ mãi không quên. Nếu có người lấy Chơn 
ngôn này tụng bảy biến hoặc mười bốn biến, ba phen gia trì trong 
nước đem tâm ân trọng mà uống đó, ngày ngày như vậy uống cho 
đến bảy tháng hoặc tám tháng thì tự nhiên mỗi ngày ghi nhớ đến 
ngàn bài tụng, như không thường uống nước cũng có thể mỗi ngày 
ghi nhớ đến năm trăm bài tụng, trí huệ lân lần thêm lớn, căn tánh 
sáng lẹ.” 


Khi bấy giờ Đồng Tử Tướng Bồ Tát và chư Thiên, nhơn đem lòng tín 
thọ phụng hành. 


14. Quán Thế Âm khuyết trừ nhất thiết nhãn thống Đà La Ni 
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Nam Mô rát na tra da da, Nam Mô a rị da, a hoa lô ky tết sa hoa 
ra da. Bô đi sát toa da. Ma ha sát toa da. Đa trích đá hu hu. Tỷ chỉ 
tà ly. Niết ma ly . Du đà ninh dà giá đi mật la. Tát bà áo xỉ lộ. Dà 
xá ma ni tỳ na xá nỉ. Xa đà nỉ. Tỳ xa đà ni. Ba đa sam một đã 
đam, Sï ta sam mộ đã đam nỉ ly ma sam một đã đam. Tán ni ba 
đa sam mộ đã đam tát bà na xá ni, tỳ na xá nỉ, a rị đa a hoa lô ky 
tết sa hoar a đa. Na phiến đâu tát ty, áo xí lộ đà. Xoa ha. 


Tụng Chơn ngôn này gia trì vào tay 108 biến rồi xoa lên đôi mắt. Tất 
cả bịnh đau mắt đều được an lành. 


15. Quán Thế Âm linh chỉ căn cụ túc Đà La Ni 


Nam Mô rát na tra da da, Nam Mô a rị da a hoa lô ky tết sa hoa ra 
da, bô đi sát toa da. Ma ha sát toa da đa trích đá. Tú mi, Tú mi, 
Tú mi, sất rị, sất ri, sất rị. Phấn minh tán phấn ninh. Phú la. Ni 
lam ám thảm hy nam đa mông kùn. Ba ly phú nam. Ra tỳ tám đi. 
Xa đà, xa đà. Ba tư ni tỳ rị da, tỳ rị da. Ba lam, bô đi bô đi sát toa 
đa bà lam. Ba rị phú nan na mô la sỉ sam ba ri phú na ma dub a 
tỳ đi. Soa ha. 


Muốn làm phép này, phải đốt trảm thủy hương tịnh tâm tụng chú 108 
biến. Nếu người nào các căn không đảy đủ, hoặc tay hoặc chân, tai, 
mũi, mắt có thiếu sót, nên gia trì chú này vào cỏ mà thoa chỗ thiếu 
sót nơi thân mình. Do sức chú nguyện, các căn thiếu đều mọc ra đầy 
đủ. 


16. Hoạch chư thiền tam muội nhất thiết Phật pháp môn Đà La 
Nỉ 


Ưu mưu nỉ, phá ra mưu ni, cứu sá xà hê câu tế bạt xà, a ba la 
mưu sa, sa nỉ tỳ đà la tư mật để, đa đa ca bà ly, tần đầu mạt ni, 
sa la kỳ la mạt la mạt la mạt để. Ưu điệt để a nâu tư để. Tát bà 
nhương man lộ na xã na để, tỳ đà xà mạt để, tỳ đầu mạt để tu ba 
la đế điệt để, a ni la tiết a bà ngâm su ra ni mỉ mật để, ha sa mộ 
tỷ xoa ha. 


Nếu hành giả đối trước tượng Phật hay Xá lợi mỗi ngày tụng Đà Ra Ni 
trên đây 1000 biến và uống nước hắc mật, nước hoa sen hay nước trà 
hoa. qua bảy ngày như thế tất sẽ chứng được Tha Tâm Trí. Trong một 
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ngày kẻ ấy có thể ghi nhớ đọc tụng 1000 bài kệ. Nếu trong bốn chúng, 
có người nào ở chỗ vắng lặng chí tâm tu hành Đà Ra Ni này như pháp 
không quá bảy ngày kẻ ấy sẽ chứng được Tứ thiền. Phá hoại kiết sử ở 
dục giới, được như ý, chứng tam muội của chư Phật mười phương, kẻ 
ấy có thể làm tiêu trừ tất cả phiền não của chúng sanh, khiến cho loài 
hữu tình được gản gũi và an trụ nơi đạo Thánh Hiền, không thối 
chuyển quả Vô thượng Bồ đề và không do nhân khác mà chứng được 
tam muội vô ngại vô úy của tất cả chư Phật. 


PHỤ THÊM - 1. Thiên I. Lời tựa của ông Tưởng Duy Kiều 


Nói về đời tuổi trẻ của tôi mà tôi đã từng kinh nghiệm (theo lời thuật 
của ông Tưởng Duy Kiều) 


Tôi thuở nhỏ thân thể ốm yếu, nhiều bệnh hoạn, như chứng: Mộng 
tinh, di tinh, chóng mặt, đau lưng, mắt lòa, tai ù, mỗi đêm ngủ đổ mô hôi 
trộm .v.v...Nhiều chứng không phải một. 


Sức tôi quá yếu không thể dở bước đi được năm trăm thước. Đến 
năm mười sáu tuổicác bệnh trạng lại càng thêm; như chứng hồi hộp sợ sệt 
và hàn nhiệt vãng lai (nóng rồi lạnh). 


Năm tôi mười bảy tuổi, vào tiết xuân, mỗi ngày từ một giờ phát nóng 
cho đến sáng mai mới hết. Liên miên như vậy đến năm mười tám tuổi tôi 
trị thuốc luôn nhưng không thấy thuyên giảm. 


Thuở ấy trong nhà tôi có bộ sách thuốc tên là : "Y phương tập giải”. 
Tôi lấy quyển chót hết ra xem, thấy trong ấy có chép: "Những bệnh (như 
bệnh tôi) không thể trị thuốc lành, cần phải tự mình tu tịnh tọa mới có thể 
lành bệnh”. Trong sách ấy cũng có dẫn giải về phương pháp tu tịnh dưỡng 
theo đạo gia Tiểu Chu Thiên. 


Tôi liền y theo đó học tập tịnh tọa, quả nhiên có công hiệu, bệnh tôi 
được lành. Khi bệnh tôi lành từ năm mười chín tuổi, tôi bỏ qua sự tu tịnh 
tọa công phu. Đến năm hai mươi hai tuổi tôi cưới vợ, tự cho là thân thể 
tráng kiện (nên bỏ hẳn công phu tịnh tọa). Lại không tiết dục nên bệnh cũ 
phát sanh, chứng bụng to và ống thực quản sưng, các bệnh kéo dài mãi. 


Đến năm tôi hai mươi bảy tuổi, anh lớn tôi bị bệnh phổi chết, tôi 
cũng vì yếu nên bị truyền nhiễm. Năm hai mươi chín tuổi tôi bị bệnh ho 
chẳng bao lâu bị thổ huyết, trải qua ba tháng, bệnh tôi lại càng nguy kịch 
hơn. 
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Thuở ấy, tôi quyết tâm dứt trừ vợ con và không uống các thứ thuốc, ở 
riêng một tịnh thất, dứt hẳn các công việc đời để tiếp tục tu hành tịnh tọa 
công phu. Tôi quy định ngày giờ tịnh tọa. 6iờ tý, giờ ngọ, giờ mẹo, giờ dậu, 
mỗi ngày bốn thời như thế. Mỗi khi vô ngồi đủ hai giờ đồng hồ mới ra. 


Như thế gần ba tháng, khi tôi ngồi xong dưới bụng tôi lần lần phát 
nóng, sức nóng mỗi ngày tăng gia nhiều. Nơi bụng tôi rung động nóng trào 
tợ hồ như nước sôi, mãi đến tháng năm đêm 29, dưới bụng tôi đột nhiên 
chấn động đến lưng và xương sống nóng xuống xương hông, dọc lên xương 
sống giao cảm với thần kinh (thoe sách thuốc gọi là thúc mạch) thông lên 
mé sau bộ não. Trong đêm ấy nó chấn động liên tiếp sáu lượt, lần lần mới 
hết. 


Kể ra, tôi bắt đâu ngồi vào ngày mùng 5 tháng 3 năm hai mươi tám 
tuổi, tiếp tục tịnh tọa cho đến 29 tháng 5, chỉ có tám mươi lăm ngày thôi. 
Từ ngày ấy trở về sau mỗi khi tôi vào ngồi thì sức nóng ấy y như trước, đi 
thẳng đường lên đỉnh đầu. Nhưng trải qua thời kỳ nóng và sức chấn động 
như thế thì thân thể tôi trở thành người mạnh khỏe và hoàn toàn lành hết 
các bệnh tật Giờ đây tôi cất bước đi mạnh dạn, mỗi khi đi chân, hơn mười 
cây số mà chẳng thấy mệt nhọc. 


Từ đây về sau tôi công phu tịnh tọa không gián đoạn. 


Đến năm tôi hai mươi chín tuổi, vì vấn đề sinh kế nên nhận lời mời 
làm giáo sư dạy học, vì thế mà sự ngồi tịnh tọa mỗi ngày chỉ còn sớm và 
tối. 


Cũng trong năm ấy (năm 29 tuổi), tháng 3 ngày 28 vào buổi sáng 
mai, dưới bụng tôi sức nóng lại chấn động, đi dọc theo xương sống đi lên 
rung động lên mé sau não, luôn như vậy ba ngày đêm, xương mé sau não 
tôi thoạt nhiên thấy nở rộng ra, rồi nhiệt lực từ bắp vế tôi nó xoay vần lên 
đầu. Từ đây trở về sau, mỗi khi vào ngồi đều chuyển động như vậy. Kế một 
thời gian nữa hết chuyển động. 


Cho đến ngày mùng 5 tháng 10 cũng năm ấy (năm 29 tuổi), vào lúc 
nửa đêm, dưới bụng tôi lại chấn động rồi chuyển dân lên đầu tôi, những 
nhiệt lực như trước kia. Nhưng lần này nó tương phản phương hướng. Sức 
nóng ấy đi từ bụng lên đầu, rồi đi thẳng xuống mặt rồi xuống miệng và lỗ 
mũi xuống yết hâu, lại hiệp một đường, chạy dọc theo thân kinh đi dọc 
theo ngực rồi xuống bụng dưới (theo y học gọi là nhâm mạch). 
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Từ đây về sau mỗi khi vào ngồi thì sức nóng ấy bắt đầu từ dưới 
Xương mông theo xương sống đi lên tới đỉnh đầu tôi rồi lại từ mặt đi xuống 
đến bụng. 


Từ đó trọn năm chẳng thấy còn bệnh gì có thể phát sanh nữa. Nên 
biết phương pháp tu tịnh tọa này: 


1) Làm cho tâm thần an tịnh sáng suốt phát huệ nhớ dai hơn mọi 
người. 


2) Làm cho thân thể tráng kiện và trừ hết tất cả các chứng bệnh. Mà 
chính tôi đã thực hành, kết quả tốt đẹp, không phương thuốc nào 
bằng. 


Tôi cũng từng chỉ dạy nhiều người được kết quả mỹ mãn như tôi, nếu 
ai chưa tin xin thực hành rồi sẽ thấy hiệu quả chẳng sai. Trong sách có dạy 
rằng: "Tâm an, mâu ốc ổn, tính định thể căn hương”. Nghĩa là: Chúng ta 
luyện tập tâm tánh mình được an tịnh rồi, dù ở hoàn cảnh nào cũng thấy 
an vui. Và tính ta có nhiều định lực (hay là định). 


PHỤ THÊM - 2. Thiên II. Tịnh tọa công phu 
A. ĐIỀU HÒA ĂN UỐNG: 


Dạy rõ: Trước khi muốn thực hành tịnh tọa cần phải điều hòa sự 
ăn uống cho hợp với tịnh tọa. 


Luận về nhơn thân của người tựa hồ như cái máy, nên khi máy 
động tác, tất phải nhờ có dầu v.v... Thân người còn sống mỗi ngày 
phải nhờ sự ăn uống. Nên biết sự ăn uống để nuôi sống sanh mạng ta, 
nó là một vấn đề quan hệ trọng đại. Nhưng nếu sự ăn uống không tiết 
độ dễ hại bộ máy tiêu hóa ta, như ăn uống quá nhiều thì bộ máy tiêu 
hóa phải tăng gia công tác sẽ bị tổn thương đến sức khỏe của ta. Kết 
quả sự ăn uống quá no, làm cho hơi thở chướng đầy, khi ta tịnh tọa 
không an ổn được. Trái lại sự ăn uống quá ít không đủ dinh dưỡng 
thân thể làm cho thân thể bạc nhược, tư tưởng bàng hoàng. 


Tóm lại, sự ăn uống phải đủ bổ dưỡng thân ta, như ăn vừa no. 
Cổ nhân có nói: "Thân thể nhiều dục thì lao, sự thực, dục phải thường 
ít, quá nhiều thì sanh bệnh”. Câu ấy thật có ý nhị thay! Lại sự ăn đừng 
dùng những vị quá nồng hậu (cao lương) nên dùng rau trái, chất nhẹ 
dễ tiêu mà đủ chất bổ (rau đậu) thì tốt hơn hết. 
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Nên nhớ, khi ăn no không nên tịnh tọa, thông thường sau khi ăn 
rồi hai tiếng đồng hồ mới có thể vào ngồi. Tảng sáng thức dậy súc 
miệng, chỉ uống nước, khi bụng trống ngồi tịnh tọa rất hợp vậy. 


B. ĐIỀU HÒA NGỦ NGHỈ: 


Chúng ta mệt nhọc tâm và lực, sau khi làm việc gì tất nhiên phải 
có thì giờ để nghỉ cho lại sức khỏe. Ngủ, đây là thời giờ nghỉ trong 
một ngày đêm (24 giờ). Thường nhơn nghỉ trong ngày đêm phải đủ 
tám giờ làm chừng. Nếu quá nhiều thì tinh thân bị hôn muội, tập tu 
tinh tọa không hợp nghỉ. Trái lại, nếu thiếu tám giờ, tâm thần, thân 
thể không khỏe. Sự tu tập tịnh tọa không thành. Sở dĩ nên ngủ nghỉ 
phải có giờ và tiết độ, cốt để cho tỉnh thần sáng suốt mới có thể tu 
tập tịnh tọa được. 


Mỗi đêm trước khi đi ngủ ta nên tịnh tọa, hoặc nửa đêm sau khi 
tỉnh giấc, dậy tịnh tọa. Tịnh tọa xong, nếu ta cảm thấy chưa thẳng 
giấc ta nên ngủ lại. Tóm lại, ngủ nghỉ không nên quá nhiều và quá ít 
như trên đã chỉ. 


C. ĐIỀU HÒA THÂN THỂ: 

Sửa thân thể cho đoan chánh gợi là điều thân, có ba cách: 
1) Trước khi chưa ngồi. 

2) Khi đương tịnh tọa. 


3) Và sau khi đã ngồi thiền đều phải chú ý luôn, thân thể ta 
động tác như: đi, đứng, nằm, ngồi, trong bốn oai nghi ấy. Những 
người tu tịnh tọa trong lúc bình thường đi, đứng, tới lui, phải an tịnh 
không nên cử động thô lỗ. Nếu cử động thô thì hơi thở ta cũng theo 
đó mà thành thô. Tâm lý ta bị xáo động khó tu tịnh tọa. Vì vậy nên 
trước khi chưa vào ngồi (tịnh tọa) cần phải giữ gìn thân thể cho điều 
hòa. Như vậy gọi là phương pháp điều hòa thân thể trước khi chưa vô 
tịnh tọa. 


Giờ đây nói về khi vào tịnh tọa: Hoặc tại giường ta ngủ, hoặc là 
ta đặc biệt chế riêng một cái giường tọa thiền do tiện nghỉ nếu có 
thể. 
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Trước khi vô ngồi, ta nên vén sửa khăn áo, nới rộng dây lưng, 
dây nịt cho ngay thẳng, thung dung vào ngồi. Trước hết sắp đặt hai 
chân nếu ta muốn ngồi kiết già (tréo cả hai chân, cũng gọi song tọa) 
thì lấy bàn chân trái gát lên đùi bên phải. Kế đó kéo chân bên phải gát 
lên đùi bên trái, trong cho bàn chân lật trở lên. Lúc bấy giờ. hai đùi ta 
giao lại thành hình tam giác, hai bắt đùi bề dưới thẳng và sát dưới 
giường nệm, toàn thân ta căng thẳng tựa hồ cây cung giương, không 
nên nghiêng ngã bên tả bên hữu, phía trước hay phía sau, thực hành 
giống như vậy là đúng phương pháp. 


Song cũng có hạng người tuổi tác, e rằng họ khó làm y như vậy 
nên cũng có thể cải dùng các ngồi. Ngồi bán già thì lấy chân bên trái 
co lại gát lên trên vế bên phải (không cần lấy chân bên phải gát lên 
chân bên trái nữa). Lại cũng có cách ngồi y như ta thường ngồi xếp 
bằng, để hai bàn chân xuống dưới (cách này ít công hiệu). 


Kế đó ta đặt để hai bàn tay, lấy lưng bàn tay bên phải để chồng 
lên lòng bàn tay bên trái, kéo lại để gản bụng (dưới rún) đến trên 
cườm chân tả. 


Nhiên hậu ta mới lúc lắc thân qua bên tả, bên hữu tám lần, rồi 
mới ngồi lại ngay thẳng. Xương sống đừng cong quẹo. Đầu và cổ phải 
thật ngay thẳng. Sửa cho lỗ mũi ngay rún thẳng như chỉ giăng, đừng 
cúi xuống cũng đừng ngước lên. 


Xong rồi ta há miệng thổi hơi trong bụng ra. Thổi rồi ta co lưỡi 
sát lên trên ổ gà, do từ miệng mũi từ từ hít thân khí vào ba lần đến 
bảy lân. Xong rồi ta ngậm miệng lại, môi răng sát nhau, lưỡi vẫn co 
sát trên ổ gà y như cũ. Kế đó, nhắm hai mắt lại, thân ta ngồi cho ngay 
thẳng, y nguyên không động. Khi ta ngồi tịnh tọa lâu cảm thấy thân 
thể hay đâu cổ hơi cúi, ngước hoặc nghiêng vẹo, phải sửa chữa cho 
ngay thẳng lại. Như thế ấy là phương pháp điều hòa thân thể đương 
khi ta tịnh tọa. 


Sau khi ngồi xong muốn dậy, ta phải há miệng thổi hơi trong 
miệng ra mười lần và để hơi nóng trong người ta tan ra ngoài hết ta 
mới từ từ cử động thân thể. Kế đó động hai vai, cổ, đầu và từ từ thả 
hai tay, ngay hai chân ra rồi kế lấy ngón tay cái xoa lại thật nóng, chà 
xát trên hai mí mắt của ta, nhiên hậu mới mở ra. Kế xoa vô hai đầu lỗ 
mũi. Lại lấy hai tay xoa cho thật nóng, xoa hai bên vành lỗ tai. Xong 
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xoa lên đầu, bộ ngực, bụng, lưng, hai cánh tay, bắp đùi, cho đến lòng 
bàn chân. 


Khi ta đương ngôi, huyết mạch lưu thông, thân thể nóng ra mồ 
hôi, ta nên chờ mồ hôi khô rồi mới cử động (đi ra). Đây là phương 
pháp điều hòa sau khi đã tịnh tọa xong. 


D. ĐIỀU HÒA HƠI THỞ: 


Hơi thở trong mũi ra vào gọi là hô hấp, thở ra gọi hô. Trong một 
hô hấp gọi là "nhất tức” Trong khi nhúng tay vào công việc tịnh 
tọa, trọng yếu là điều hòa hơi thở. 


Trong việc hô hấp có bốn cách khác nhau: 


1- Thở ở từ cuống họng: Thông thường những người không biết 
vệ sinh họ thở rất ngắn, chỉ từ đầu cuống phổi ra vào thôi. 
Họ không thể thở hết dung lượng của lá phổi. Bởi thế, không 
thở hết khí uế trong phổi ra ngoài nên huyết dịch tuần hoàn 
không thể tốt được. 


2- Thở từ ngực ra vào: Đây so với cách thở trước có khá hơn, là 
khí thở ra vào thông đến bộ ngực, căng thẳng hai lá phổi. 
Những người tập thể thao hay vận động thì hơi thở ra vào 
chính ở trường hợp này. Nhưng trong hai cách thở này chưa 
phải là cách điều hòa hơi thở. 


3- Thở ra vào đến bụng: Một hô, một hấp, khí thở thông đến 
bụng dưới, khi hít không khí vào phổi đẩy thẳng tới đáy phổi, 
thông đến xuống bụng phình ra. Lại khi thở không khí bụng 
thẳng hết, thông lên bộ phế, đẩy hết khí trong phổi ra ngoài. 
Cách thở này mới gọi là điều hòa hơi thở của người tu tịnh 
tọa. 


Kẻ hành giả phải chú ý hô hấp cản thở nhẹ nhàng không nên 
dụng lực. Cốt yết hơi thở ra vào rất nhẹ và rất nhỏ, lần hồi sầu và dài, 
tự nhiên thông đến bụng dưới, mà chính tai mình cũng không nghe 
thấy tiếng hơi thở ra vào từ mũi. Như vậy mới gọi là cách điều hòa hơi 
thở. 
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4- Hô hấp: Là do công phu tịnh tọa lâu năm chây tháng thì hô 
hấp rất sâu và nhỏ nhít. Một hơi thở ra vào mà chính mình 
cũng không hay biết. Chừng ấy trạng thái tốt đã chứng đến 
không còn thấy hô hấp nữa. Tuy là ta còn có khí quản hô hấp 
nhưng không dụng công nữa mà khí thể "hô hấp” phưởng 
phất ra vào khắp các lỗ lông ở toàn thân ta. Đến đây mới đạt 
đến chỗ kết quả điều hòa hơi thở. 


Kẻ học giả khi bình nhật phải luôn chú ý: Hơi thở ra vào không 
nên thô cạn (thô tháo nông cạn) phải thở từ ngực, thông xuống bụng. 
Đây là phương pháp điều hòa hơi thở, dù trước khi chưa vào tịnh tọa 
cũng phải luôn luôn như thế. 


Khi vào tịnh tọa, hơi thở không điều hòa, tâm không thể an 
định được. Sở dĩ như thế, nên luôn thở rất hưởn đãi và rất nhỏ nhẹ, 
dài ngắn cho đồng đều. Khi chưa thuần thục cũng phải đếm hơi thở 
trong lúc tịnh tọa. 


Hoặc giả đếm hơi hít vào từ một đến mười rồi lại cũng từ một 
đến mười mà nếu khi đếm chưa đủ số mười, tâm ta nghĩ đến việc 
khác hoặc giữa chừng gián đoạn, ta phải bắt đâu từ một đếm lại cho 
đến mười, thay đổi tập luyện lâu ngày sẽ thuần thục (quen) tự nhiên 
mỗi mỗi hơi thở đều được điều hòa. Đấy là phương pháp dạy điều hòa 
hơi thở đương khi ngồi tịnh tọa. 


Do điều hòa hơi thở nên huyết dịch lưu thông, châu thân ta ôn 
nhiệt, nên khi ngồi rồi phải há miệng thổi hơi trong miệng ra chờ 
thân thể ta sức nóng giảm hết, bình phục lại như thường khi ấy mới đi 
ra. Đây là phương pháp điều hòa hơi thở khi tịnh tọa xong. 


E. ĐIỀU HÒA TÂM: chúng ta từ khi sanh ra đến giờ luôn sống theo 
vọng niệm, mỗi niệm sanh diệt không ngừng nên gọi là "tâm 
viên ý mã” (tâm như vượn, ý như con ngựa - chạy và chuyền 
không ngừng) rất khó điều phục nên công phu tịnh tọa là 
cứu cánh để điều phục vọng tâm. Chúng ta thường ngày 
trong bốn oai nghi, trừ ngoài khi chưa ngồi và chưa nằm thì 
đi và đứng ta phải luôn luôn kiểm điểm lại oai nghi này. Một 
lời nói, một hành động cân phải giữ gìn tâm ý, nếu để nó 
rông ruỗi theo ngoại cảnh sẽ bị loạn tâm. Như vậy lâu ngày 
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tự nhiên điều phục dễ dàng. Như thế là phương pháp điều 
hòa tâm trước khi vô ngồi tịnh tọa. 


GIỜ ĐÂY ĐẾN KHI VÔ TỊNH TỌA. Có hai thứ tâm trạng. 
1. Tâm đã tán loạn duy trì không an định. 


2. Tâm ta hôn trầm (tựa hồ ngủ gục, mê muội). Đại phàm kẻ sơ 
học tu tịnh tọa lo nỗi loạn tâm nên luyện tập lâu ngày thì 
vọng niệm bớt, còn lo nỗi hôn trầm (ngủ gục), đây là thông 
bịnh của kẻ khi còn dụng công thường có như vậy. 


NẾU TRỊ CHỨNG LOẠN TÂM: Phải mọi việc đều buông bỏ, chính 
như thân thể ta và cảnh bên ngoài xem như không có (đừng đắm 
nhiễm một cái gì cho là thật và cố ý) chỉ chuyên tâm nhất niệm để tư 
tưởng dưới bụng thì tự nhiên trừ được vọng niệm, loạn tâm (an định 
được). 


TRỊ CHỨNG HÔN TRẦM: Nếu để tâm chú ý tại đầu lỗ mũi khiến 
cho tinh thân thơ thới. (Buổi chiều và buổi tối, tịnh tọa thường bị hôn 
trảm ngủ gục, nhân vì cả ngày mệt nhọc nên dễ ngủ gục). Nên ta luôn 
dùng phương pháp đếm hơi thở từ một đến mười, đếm đừng lộn, lâu 
ngày thành quen, tam với hơi thở nương nhau thì tán loạn và hôn 
trầm đều hết cả. Đấy là phương pháp dạy đương khi tịnh tọa điều hòa 
tâm niệm rồi. 


SAU KHI TỊNH TỌA XONG: Phải luôn luôn lưu ý đừng để loạn tâm, 
loạn tưởng (nghĩ vơ vần tạp loạn). Đây là phương pháp dạy sau khi đã 
tịnh tọa luôn giữ gìn tâm niệm không cho tán loạn. 


Tóm lại từ trước chỉ dạy: 1. Điều thân, 2. Hơi thở, 3. Điều tâm. Ba 
phương diện ấy trong thực tế tương quan nhau nên phải đồng thời 
mà thực hành. Nhưng vì trên văn tự chép ra thì phải chia ra làm ba 
giai đoạn. 


Kẻ đọc và tu tập tịnh tọa khéo lãnh hội không nên theo văn 
chương chỉa ra tiết mạch khác nhau. 
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PHỤ THÊM - 3. Thiên III. Lục điệu pháp môn 


LỤC DIỆU PHÁP MÔN 
(SÁU PHƯƠNG PHÁP HUYỀN DIỆU) 


Chương thứ hai đã giảng về công phu "Điều hoà”, tuy nhiên điều 
hòa thân, điều hòa hơi thở, điều hòa tâm - ba việc đều nói rõ nhưng 
nhiên trọng tại phương diện “Thân” pháp môn chỉ quán thời chú 
trọng về phương diện của "Tâm” 


Chương lục diệu pháp môn này chú trọng về phương diện "hơi 
thở”. Hơi thở là nguồn gốc của sanh mạng, thí dụ như hơi thở đi ra 
không trở vào thì thân thể ta khi ấy là "tử thi”. Thần kinh không còn 
tác dụng, sanh mạng tới đây là hoàn toàn chấm dứt. Duy có nương 
tựa hơi thở này thì thân tâm liên kết mới có thể duy trì sanh mạng ta. 


"Khí thể” ra vào nơi lỗ mũi, nương nơi hơi thở, chúng ta mắt thịt 
nên xem không thấy. Mà khí thể rõ ràng có hình chất. Đã có hình chất 
thì là "vật”. Đã là vật thì là một bộ phận thuộc "thân thể”. 

Chúng ta biết "hơi thở ra vào” thì biết rằng: Đó là "tâm” của nó 
thuộc một bộ phận của "tinh thân” có thể thấy "hơi thở đây” nó thườn 


liên kết với thân tâm. Nhơn vì nó là bổn thân, là một bộ phận của 
"thân tâm”. 

Lục diệu pháp môn chuyên dạy người trên công dụng của hơi 
thở. là phương pháp tịnh tọa triệt thỉ triệt chung. Kẻ học giả tu tập 
"chỉ quán”, về sau tấn tu phương pháp này cố nhiên khả di. 


Nếu chưa tu tập pháp môn chỉ quán, một bề tu tập pháp môn 
này (lục diệu pháp môn) đương nhiên cũng tốt vậy. 


Lục diệu môn có sáu tên: 
1. Sổ, 2. Tùy; 3. Chỉ; 4. Quán; 5. Hoàn; 6. Tịnh. 
Những gì gọi là sổ? Đếm hơi thở. 


Đếm hơi thở có hai cách: 
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A. TU SỐ: Kẻ học giả vào tịnh tọa, trước hết phải điều hòa hơi 
thở, không nghẹt, không thô. Phải rõ ràng từ từ mà đếm, 
không đến mười, lấy hơi và làm chừng. Tùy tiện của mỗi 
người nhưng không nên đếm cả ra vào. Tâm chú tại nơi đếm 
không cho tán động. 


Nếu đếm chưa tới số mười mà tâm thoạt tưởng việc khác thì 
phải trở lại đếm từ một đến mười. Đây gọi là tu sổ tức. 


B. CHỨNG SỐ: Đếm hơi thở lâu ngày, lần lần thuần thục (quen) từ 
một đến mười, tự nhiên không lộn, hơi thở ra vào rất nhỏ 
nhẹ. Thời kỳ này hiểu được công dụng mà không chấp trước 
nơi sự đế gọi là chứng sổ tức. 


Từ đây trở về sau phải xả "sổ tu tùy”. Tùy có hai thứ” 


A. TU TÙY: Là xả phương pháp đếm hồi trước, chỉ nhất tâm theo 
hơi thở ra vào. Tâm tùy nơi hơi thở "ra vào”. Hơi thở cũng tùy 
nơi tâm. “Tâm, hơi thở” nương nhau, nhỏ nhiệm (như tơ) gọi 
là tu tùy. 


B. CHỨNG TÙY: Tâm đã lần nhỏ, biết hơi dài ngắn, ra vào khắp cả 
châu thân. Các lỗ lông, cảnh của ý thức yên tịnh lặng lẽ. Đây 
gọi là chứng tùy. Lâu ngày hiểu được "tùy tức” e nó còn thô 
nên xả "tùy tu chỉ”. 


Chỉ cũng có hai thứ” 


A. TU CHỈ: Không bỏ "tùy chỉ” vin vào theo một cái tâm, như cố ý, 
như không chú ý. Cái "chỉ” ở nơi đầu lỗ mũi ấy gọi là "tu chỉ”. 


B. CHỨNG CHỈ: Tu chỉ về sau, thoạt vậy hiểu rõ (thân tâm) hảo 
tượng không, bặt vậy "rỗng” nhập định, ấy gọi là "chứng chỉ”. 


Dụng công tu tập đến đây, kẻ học giả nên biết "định cảnh” tuy 
tốt nhưng cần phải dụng tâm sáng suốt, phản chiếu khiến nó rõ 
ràng, không ngu chấp nơi "chỉ” cho đến thời kỳ này, phải gồm 
tu cả “quán”. 


Quán cũng có hai: 


BỘ MẬT TÔNG - TẬP 4 
Thích Viên Đức 


A. TU QUÁN: Đến lúc này trong định tâm nhỏ nhít, thẩm xét hơi 
thở ra vào như gió ở hư không, ấy gọi là tu "quán”. 


B. CHỨNG QUÁN: Như thế quán lâu "tâm nhãn” mới tỏ thấy "hơi 
thở” ra vào khắp các lỗ chân lông, ấy gọi là "chứng quán”. 


Ở nơi cảnh "tu chỉ này” quán sát hai pháp, tuy sánh với chương 
trước, danh từ "chỉ quán” đồng nhau mà ý nghĩa hơi khác. Bởi vì 
ở trước nói “Chỉ quán” là tự nơi "tâm mà tu” mà ở nơi đây thì 
"chỉ quán” từ nơi hơi thở mà tu. Tu quán lâu rồi phải tu "Hoàn”. 


Hoàn cũng có hai: 


A. TU HOÀN: Chúng ta phải dụng tâm mà quán chiếu "hơi thở” 
thì có tâm trí "Năng quán” và cảnh “Sở quán” là hơi thở, cảnh 
cùng với trí đối lập (tương đối không phải tuyệt đối) nên 
phải đem trở về bổn nguyên của tâm, ấy gọi là tu hoàn. Tâm 
trí năng quán là từ nơi tâm sanh ra, đã từ tam sanh ra nên 
tùy tâm mà diệt. Một sanh, một diệt vốn là huyễn vọng 
không thật có. Nên biết tâm sanh, diệt thí dụ trên nước nổi 
sóng không phải là nước, sóng yên mới thấy rõ chơn diện 
mục của nước. 


Sanh diệt của tâm như sóng, không phải là Chơn tâm. Phải quán 

sát Chơn tâm vốn tự không sanh nên không có, không có nên 

tức là không có tâm “năng quán”. Không có tâm “năng quán” 

cũng không có cảnh "sở quán”. 

B. CHỨNG HOÀN: Cảnh trí cả hai đều mất, ấy gọi "chứng hoàn”. 
Đã chứng rồi còn có một tướng "hoàn” phải xả "hoàn” tu 
tịnh. 


Tu tịnh có hai: 


A. TU TỊNH: Nhất tâm thanh tịnh, không khởi niệm phân biệt, ấy 
gọi là "tu tịnh“. 


B. CHỨNG TỊNH: Tâm như nước vọng tưởng hoàn toàn không, 
Chơn tâm hiển hiện (không phải là vọng tưởng) chỉ có một 
"Chơn tâm. 
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Nên biết trái "vọng” gọi là "chơn” cũng như sóng yên là nước, 
gọi là “chứng tịnh”. 


Trở về trước của Lục Diệu Môn thì "sổ” với "tùy” tu hành trước 
hết. "Chỉ" với “quán” là chánh tu. "Hoàn với tịnh” là kết quả của 
sự tu hành. Những chính của Lục Diệu Môn này "chỉ” làm chủ. 
"Quán” chỉ giúp cho cái "chỉ” này rõ ràng sáng suốt, nhiên hậu 
mới có thể kết quả đến "hoàn” với "tịnh”. 


PHỤ THÊM - 5. Thiện V. Kết quả 


Tôi từ trước vẫn tu tịnh tọa "chỉ quán” là tôn chỉ. Đến ngày 24 
tháng 5 năm 1937 tôi vào tịnh tọa rồi, trong bụng phát hào quang lần 
lần rộng lớn bao hàm cả toàn thân tôi một vòng tròn lớn (trước kia 
chỉ đầu và bụng có hào quang) như thế ấy. Qua ngày 26-4-1937, sau 
khi tôi vào tịnh tọa rồi trên lưng đều phát hào quang như đèn chiếu 
xa, nhưng tôi còn cảm giác có thân chưa chứng "Lý chơn không”. 


Qua ngày 27-5-1937, tôi vào tịnh tọa, hào quang phóng cao đến 
mây xanh (vân tiêu), thân thức tôi cũng xuất ra đi. Sau lần lần thâu 
nhập vào đỉnh đầu tôi. Đến ngày 31-5-1937, tôi vào tịnh tọa, trên đầu 
thân tôi phóng hào quang như hôm qua. Tôi cảm thấy dưới bụng tôi 
nóng sôi, thoạt nhiên cũng phóng hào quang, dưới nửa thân mình tôi 
như hư không (từ trước chưa có). 


Ngày 10-6-1937, khi tôi vào tịnh tọa toàn thân tôi đều phóng hào 
quang (tôi tự cảm thấy trên đầu chưa, chỉ hào quang chói đến). 


Qua ngày 14-6-1937, khi vào tịnh tọa toàn thân phóng hào quang, 
thông suốt cả trên dưới. 


qNgày 17-6-1937, khi vào tịnh tọa tự thấy hào quang chiếu diệu "tâm 
mục” rất sáng, từ trên dưới, tả, hữu khắp cả đều sáng thành hình tròn 
lớn. 


Ngày 18-6-1937, khi vào tịnh tọa cả thân phát hào quang, trên dưới tứ 
phía sáng rực thông suốt như ngọn đèn pha, thần thức tôi bấy giờ du 
hành trên không trung, sau lại thâu vào bụng, da dĩ đàn luyện, khi thì 
vào hai chân, khi thì vào đầu rất tự tại. 
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Từ trước tới nay là do tôi trì chí tu tịnh tọa nên được kết quả khả 
quan thế này. Thân thì có hào quang, tâm thần tự tại an vui thanh 
tịnh. 


KẾT LUẬN: Phương pháp tu tịnh tọa này chính tôi thực hành, kết 
quả mỹ mãn. Tôi viết ra đây: 


1) Đã từng kinh nghiệm đúng theo phương pháp tịnh tọa nên được 
kết quả tốt. 


2) Chú trọng sự thực hành phải hiểu rõ sự lý rành mạch (như đã 
dạy trong bài này). 


Tôi không lý luận suông, nhận thấy chẳng ích gì. Như người luận 
món đồ ăn ngon mà chính họ không ăn thì trong bụng vẫn đói. 


Do trước kia tôi rất nhiều tật bịnh (khi còn niên thiếu) nên tìm 
phương pháp tịnh tọa này để trừ bịnh thoát chết. Như khi khỏi bịnh 
rồi tôi cưới vợ tha hồ trụy lạc theo dục tình (không tiết chế dục vọng) 
nên bịnh cũ phát sanh đến nỗi phải bị ho thổ huyết. Tôi tưởng đời tôi 
đã tuyệt vọng không còn phương pháp nào cứu chữa. Nhưng may 
thay vì sợ chết nên tìm phương tịnh tọa.Trước hết cứu chữa lành các 
tật bịnh. Tôi lại nhận thấy con người sanh ra chả nghĩa lý gì, chỉ làm 
tôi mọi cho xác thịt, cho thị dục, lo cơm, lo áo và chạy theo danh lợi ảo 
mộng như người bắt bóng chả được chi, huống uổng một kiếp người, 
khi chết cũng hai bàn tay không! 


Nghĩ thế nên tôi tu tịnh tọa luôn tới ngày nay, được kết quả tốt 
như đã kể trên. Tâm thân thanh tịnh, an vui giải thoát, thân thể thì có 
hào quang sáng ngời, tự tại vô cùng. Ấy là do công phu tu tập chẳng 
lạ gì. Ai ai cũng làm được, duy chỉ ta phải kiên tâm trì chí thì được kết 
quả không sai. 


Rất tiếc tuổi trẻ dễ bị đắm chìm theo thị dục và lợi danh cám dỗ. 
Khi tỉnh lại giấc mơ thì khí cùng lực cạn. Cái già cái chết chực sẵn bên 
ta rồi. (Nếu ai nghĩ khác hơn, họ cho là chán đời yếm thế, cùng rủ 
nhau một ý tưởng đắm chìm, họ cho là vui tươi hạnh phúc. Vì tôi trước 
đã bị sa chơn lạc lối như họ, may mà tìm được phương thuốc tu tịnh 
tọa này, thoát khỏi cạm bẫy của đời, tôi tự thấy an lạc chẳng ai bằng. 
Ngoảnh lại cái dục vọng trước kia nó nhỏ hẹp chẳng đáng kể. 
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Rất mong tuổi trẻ thấy rõ chỗ ấy, khi già khỏi phải ăn năn đã 
muộn. Sớm đặt mình trên sự sống cao cả hơn trần gian. Thân sẽ được 
tráng kiện, tâm thì sáng suốt lân lần, không bị một cái gì ràng buộc 
trên xác thịt như ai kia. 


Vì lẽ tôi đã chứng nghiệm nên viết ra thiên này cũng dạy được 
nhiều người kết quả như tôi và trừ hết các bịnh tật. 


Viết xong vào mùa đông năm GIÁP Nú0 1954. 
Thích Viên Đức 
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